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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết của đề án

Nằm trên địa bàn duyên hải miền trung Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế đóng vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và là một trong những trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch. Thừa Thiên Huế có lợi thế rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội do nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam, trục hành lang Đông - Tây nối Thái Lan - Lào - Việt Nam theo đường 9. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế được hưởng nhiều lợi thế do nằm ở vị trí trung độ của cả nước, giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển nhất nước.

Với vị trí đặc biệt về địa lý và tiềm năng khai thác du lịch lớn, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải xây dựng một hệ thống GTVT xứng tầm. Bên cạnh việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và liên thông với hệ thống giao thông quốc gia và khu vực, việc phát triển các dịch vụ vận tải cần phải được chú trọng để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh cũng như một khối lượng ngày càng gia tăng các khách du lịch trong và ngoài nước.

Việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2015) và “Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” (Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2014) đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển bền vững hệ thống GTVT.

Tính đến cuối năm 2018, mạng lưới vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh bao gồm 18 tuyến với tổng chiều dài mạng lưới là 834,4 km cùng chiều dài bình quân tuyến 46km. Theo tính toán, với sản lượng 1,28 triệu lượt hành khách năm 2018
, hoạt động VTHKCC bằng xe buýt mới chỉ đáp ứng khoảng 0,47% nhu cầu đi lại của dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh
, con số này có khoảng cách rất lớn so với mục tiêu đặt ra trong quy hoạch là đến năm 2020, VTHKCC bằng xe buýt phải đáp ứng 7 - 8% nhu cầu đi lại của dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó qua việc phân tích hiện trạng hoạt động của các tuyến buýt có thể thấy chính việc bố trí không hợp lý các tuyến là nguyên nhân dẫn tới việc mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt kém hấp dẫn đối với người dân đô thị.

Quan trọng hơn nhiều năm gần đây việc triển khai công tác trợ giá chưa ràng buộc vai trò của doanh nghiệp khai thác trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là một yếu tố khiến cho công tác trợ giá chưa thực sự hiệu quả. Doanh nghiệp không thấy trách nhiệm của đơn vị mình đối với xã hội và nhà nước khi thực hiện chủ trương trợ giá hoạt động xe buýt. Điều này dẫn tới thực tế sản lượng VTHKCC bằng xe buýt giảm và chất lượng dịch vụ không được nâng cao, cải thiện.

Chính vì vậy, đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh” được đưa ra thực hiện.

1.2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/06/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ thông báo số 119/TB-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2019 về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định 1471/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ đề án:”Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bản tỉnh”.

1.3. Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể dự án rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của 05 tuyến VTHKCC bằng xe buýt đang được nhà nước trợ giá.

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, đề án cần đạt được các mục tiêu cụ thể bao gồm:

· Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 05 tuyến xe buýt trợ giá bằng mô hình SWOT

· Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 05 tuyến trợ giá

· Xây dựng phương án hoạt động của 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính kết nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai.
· Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện đề án

1.4. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc bao gồm 07 nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Thu thập dữ liệu, khảo sát và tổng hợp số liệu khảo sát, đề xuất các phương án tối ưu hóa lộ trình 05 tuyến buýt đang được trợ giá, phân tích việc chuyển đổi phương thức hoạt động, đề xuất các chính sách hỗ trợ.

Chi tiết phạm vi công việc bao gồm:

Nhiệm vụ 1 – Thu thập tài liệu

Các số liệu cần thu thập phục vụ cho công tác rà soát, sắp xếp các tuyến buýt đang được được trợ giá thành các tuyến xe buýt không được trợ giá:

· Dữ liệu niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế từ 05 đến 10 năm

· Báo cáo quy hoạch liên quan:

· Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

· Quy hoạch vận tải công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế

· Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

· Các báo cáo quy hoạch khác có liên quan
· Hiện trạng hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 05 tuyến buýt trợ giá (danh mục tuyến, chi tiết lộ trình hoạt động, chỉ tiêu hoạt động, điểm đầu – cuối, điểm dừng đỗ, phương tiện, đơn vị khai thác, vận hành tuyến)

· Các tài liệu khác có liên quan phục vụ xây dựng đề án

Nhiệm vụ 2 – Khảo sát giao thông

· Khảo sát phỏng vấn hành khách sử dụng vận tải công cộng bằng xe buýt trên 05 tuyến xe buýt trợ giá:

· Số lượng mẫu phỏng vấn: (1) Dự kiến phỏng vấn trực tiếp và (2) Phỏng vấn trực tuyến thông qua hình thức google form.
· Đối tượng phỏng vấn: (1) người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) khách du lịch và (3) hành khách đang sử dụng dịch vụ 05 tuyến buýt trợ giá.

· Khảo sát cơ sở hạ tầng xe buýt đối với 05 tuyến xe buýt trợ giá bao gồm:

· Khảo sát điểm đầu – cuối

· Khảo sát điểm trung chuyển

· Khảo sát điểm dừng đỗ

· Khảo sát các điểm phát sinh – thu hút.

Nhiệm vụ 3 – Phân tích/ đánh giá hiện trạng hoạt động của 05 tuyến buýt trợ giá

· Phân tích, đánh giá chung về điều kiện hoạt động và khai thác của 05 tuyến buýt trợ giá:

· Lộ trình hướng tuyến

· Cơ sở hạ tầng phục vụ và các điểm phát sinh – thu hút

· Đoàn phương tiện

· Mô hình quản lý, giám sát

· Phân tích, đánh giá kết quả điều tra phỏng vấn hành khách và khảo sát cơ sở hạ tầng

· Sử dụng mô hình SWOT để đánh giá các ưu điểm, nhược điểm, thách thức và cơ hội đối với hoạt động 05 tuyến buýt trợ giá

Nhiệm vụ 4 – Đề xuất phương án điều chỉnh phương thức hoạt động 05 tuyến buýt đang được nhà nước trợ giá

· Phân tích những điểm hạn chế và khó khăn tồn tại trong mô hình trợ giá cho các tuyến buýt hiện nay

· Đề xuất phương án điều chỉnh phương thức hoạt động của 05 tuyến buýt đang được nhà nước trợ giá

Nhiệm vụ 5 – Xây dựng phương án hoạt động 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động (tự chủ tài chính)

· Đề xuất phương án sắp xếp, tối ưu lộ trình hoạt động của 05 tuyến buýt

· Đề xuất phương án đoàn phương tiện

· Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với 05 tuyến buýt

· Xây dựng phương án hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng 05 tuyến

· Đánh giá tính kết nối, trung chuyển của 05 tuyến buýt trên mạng lưới vận tải công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế

· Đề xuất phương án giá vé đối 05 tuyến buýt trên cơ sở đáp ứng thu nhập của người dân và du khách và mức độ sẵn sàng chi trả cho hoạt động đi lại trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ 6 – Xây dựng hồ sơ mời thầu vận hành xe buýt

· Xác định các chỉ tiêu đánh giá lựa chọn nhà thầu

· Xây dựng hồ sơ mời thầu vận hành các tuyến buýt

Nhiệm vụ 7 – Giải pháp triển khai thực hiện đề án

· Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động 05 tuyến xe buýt bao gồm:

· (1) Giải pháp sắp xếp, tối ưu lộ trình các tuyến vận tải hành khách công cộng; chất lượng phương tiện và các dịch vụ đi kèm đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người dân (đặc biệt là thông tin về lộ trình, kết nối để tiếp tục hành trình, đưa, đón trả khách....); đảm bảo triệt tiêu được xe dù, bến cóc.

· (2) Giải pháp về kết cấu hạ tầng, trạm dừng, chờ xe buýt, trạm duy tu sữa chửa, bảo dưỡng, các trạm trung chuyển đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông vận tải khác.

· (3) Giải pháp đầu tư thiết bị, tiện ích đi kèm tại các Trạm dừng, chờ: camera theo dõi lộ trình hoạt động có kết nối về trung tâm giám sát giao thông của Tỉnh.

· (4) Giải pháp đầu tư trang thiết bị trên các phương tiện giúp cơ quan quản lý giám sát được lộ trình hoạt động phương tiện (camera, thiết bị giám sát hành trình,…).

· (5) Giải pháp thẻ vé điện tử liên thông cho các phương tiện vận tải khách công cộng.

· (6) Mô hình quản lý điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng.

· (7) Giải pháp quy hoạch hệ thống vận tải hành khách công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng bộ, kết nối trên cơ sở phát triển loại hình vận tải khối lượng lớn và đa phương thức.

· (8) Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng.

· (9) Đề xuất, mô tả công năng, chức năng apps cho hoạt động xe buýt của tỉnh

· (10) Các phương án, giải pháp khác

Nhiệm vụ 8 – Tổ chức thực hiện
1.5. Nội dung chi tiết đồ án 

Đề án bao gồm hai sản phẩm là (1) Báo cáo nội dung đề án và (2) Hồ sơ mời thầu vận hành tuyến buýt

Sản phẩm 1: Báo cáo kết quả đề án 8 chương và 02 phụ lục kèm theo, cụ thể:

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Cơ sở pháp lý

1.2. Sự cần thiết xây dựng đề án

1.3. Mục tiêu và phạm vi đề án

1.4. Các nhiệm vụ đề án

Chương 2. Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

2.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.3. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải

2.4. Hiện trạng hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt

2.5. Kết luận

Chương 3. Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động 05 tuyến buýt trợ giá

3.1. Đánh giá hiện trạng mạng lưới và cơ sở hạ tầng hoạt động 05 tuyến buýt

3.2. Đánh giá chất lượng đoàn phương tiện 05 tuyến buýt

3.3. Phân tích kết quả điều tra phỏng vấn hành khách

3.4. Phân tích SWOT hoạt động 05 tuyến buýt

Chương 4. Đề xuất phương án điều chỉnh phương thức hoạt động 05 tuyến buýt đang được nhà nước trợ giá

4.1. Phân tích những điểm hạn chế và khó khăn tồn tại trong mô hình trợ giá cho các tuyến buýt hiện nay

4.2. Phân tích những ưu điểm khi điều chỉnh phương thức hoạt động đối với 05 tuyến buýt

4.3. Kết luận

Chương 5. Xây dựng phương án hoạt động 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động

5.1. Phương án sắp xếp, tối ưu lộ trình hoạt động 05 tuyến

5.2. Phương án hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng 05 tuyến

5.3. Phương án đoàn phương tiện

5.4. Đánh giá tính kết nối, trung chuyển

5.5. Tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

5.6. Đề xuất phương án giá vé

Chương 6. Giải pháp triển khai thực hiện đề án và cơ chế chính sách

6.1. Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động 05 tuyến buýt.
6.2. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sau khi chuyển đổi

Chương 7. Tổ chức thực hiện

Chương 8. Kết luận và kiến nghị

Phụ lục 1. Bản đồ hiện trạng 05 tuyến xe buýt

Phụ lục 2. Bản đồ mạng lưới 05 tuyến xe buýt sau khi chuyển đổi 

Sản phẩm 2: Hồ sơ mời thầu vận hành 05 tuyến buýt

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
2.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế

2.1.1 Vị trí địa lý

Thừa Thiên Huế nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp với thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với ranh giới là dãy Trường Sơn, phía Đông giới hạn bởi biển Đông.
Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích 5.033,2 km, trên trục giao thông quan trọng Bắc - Nam, nằm vị trí trung tâm giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 vùng kinh tế phát triển nhất nước ta, là nơi giao thoa giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cả nước và là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Vì vậy, với vị trí đại lý của tỉnh là một lợi thế quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển, mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội với trong và ngoài nước.
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Hình 2‑1: Hình ảnh vị trí địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế
2.1.2 Khí hậu, thủy văn

Khí hậu Thừa Thiên Huế diễn biến rất phức tạp theo thời gian và không gian. Vậy nên, cần đề cấp đến những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, biến đổi chế độ khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thừa Thiên Huế là tỉnh cực Nam của miền duyên hải Bắc Trung Bộ, nằm trong phạm vi 15˚ 59’ 30” vĩ Bắc và thuộc vùng nội chí tuyến nên thừa hưởng chế độ bức xạ phong phú, nền nhiệt độ cao, đặc trưng cho chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Mặt khác, do nằm ở trung đoạn Việt Nam, lại bị dãy núi trung bình Bạch Mã án ngữ theo phương Á vĩ tuyến ở phía Nam nên khí hậu Thừa Thiên Huế mang đậm nét vùng chuyển vùng chuyển tiếp khi hậu giữa 2 miền Nam – Bắc, Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động của chế độ gió mùa khá đa dạng. Các đặc điểm địa hình, đặc biệt là độ cao, hướng các dãy núi chính, độ che phủ rừng cũng có vai trò rất quan trọng trong sự phân hóa khí hậu theo từng vùng, lãnh thổ cụ thể. Sự phân bố lần lượt là từ Tây sang Đông núi trung bình, núi thấp, gò đồi, đồng bằng, đầm phá, cồn đụn cát chắn bờ và biển, trong đó đồi núi chiếm hơn 75% diện tích tự nhiên của tỉnh đã gây ra sự giảm dần nhiệt độ không khí từ Đông sang Tây, gia tăng lượng mưa từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Các dãy núi trung bình Tây A Lưới, Đông Ngại, Đông A Lưới – Nam Bạch Mã – Hải Vân tạo thành bức tường vòng cung thiên nhiên chắn gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè và đón gió Đông Bắc về mùa Đông. Đối với gió mùa Đông Bắc bức tường vòng cung đón gió này vừa chuyển hướng gió từ Đông Bắc sang Tây Bắc, vừa ngưng tụ hơi ẩm lại ở sườn Phía Đông và sườn phía Bắc gây ra mưa lớn tại A Lưới – Nam Đông – Bạch Mã – Phú Lộc và là một trong các trung tâm mưa địa hình vào loại lớn ở nước ta. Nếu như dãy Trường Sơn đón gió Đông Bắc gây mưa lớn vào mua đông thì cũng dãy núi này lại giữ ẩm gây ra mưa lớn ở phía Tây Trường Sơn vào tạo gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè.

Về mưa, lượng mưa gia tăng ở miền núi trung bình phía Tây và Tây Nam có liên quan chặt chẽ đến hướng các dãy núi chính. Mùa mưa trùng với mùa bão lớn từ tháng 9 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình từ 520,6 – 1340,6 mm thường gây ra lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng. Vào mùa khô thời gian kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7, mưa ít, lượng nước bốc hơi lớn, gây ra hạn hán, nước mặn đe dọa. 

2.1.3 Đặc điểm địa hình

Địa hình Thừa Thiên Huế có cấu tạo dạng bậc khá rõ rệt:

· Địa hình núi chiếm khoảng 1/4 diện tích, từ biên giới Việt - Lào và kéo dài đến thành phố Đà Nẵng.

· Địa hình trung du chiếm khoảng 1/2 diện tích, độ cao phần lớn dưới 500 m, có đặc điểm chủ yếu là đỉnh rộng, sườn thoải và phần lớn là đồi bát úp, với chiều rộng vài trăm mét.

· Đồng bằng Thừa Thiên Huế điển hình cho kiểu đồng bằng mài mòn, tích tụ, có cồn cát, đầm phá. Diện tích vùng đồng bằng chiếm khoảng 1.400 km2.
2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên

· Tài nguyên đất

Thừa Thiên Huế là một tỉnh có diện tích đất nhỏ nhưng đất đai của tỉnh đa dạng, được hình thành từ 10 nhóm đất khác nhau. Hiện nay, diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn, chất hóa học ở tỉnh vẫn rất lớn. Đặc biệt, ở huyện A Lưới và khu A – Sho ( xã Đông Sơn) chịu nặng nề nhất do chất hóa học.

· Tài nguyên văn hóa du lịch

Thừa Thiên Huế có nhiều cảnh quan thiên nhiên sông núi, rừng biển rất kỳ thú và hấp dẫn: Sông Hương, núi Ngự, đèo Hải Vân, Hải Vân Quan, núi Bạch Mã, cửa Thuận An, bãi biển Lăng Cô...v.v. Và có truyền thống văn hóa lâu đời, có Cố đô Huế là một trong những trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam, hiện đang lưu giữ một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ, đặc sắc tiêu biểu cho văn hóa dân tộc Việt Nam. Các món ăn Huế đều là sự kết hợp hài hòa cái ngon và cái đẹp, tạo ra nét riêng và đặc biệt của Huế. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với nhiều thể loại, nhiều chất liệu khác nhau là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo...” Huế là một kiệt tác về thơ, về kiến trúc đô thị, là thành phố độc quyền giữ trong mình những kho tàng vô giá, một nhà bảo tàng kỳ lạ của nền văn hóa vật chất và tinh thần của Việt Nam. Thiên nhiên, truyền thống cùng với bàn tay khéo léo đã làm nên một Huế đẹp, Huế thơ, và phong cách đặc trưng và bản sắc Huế. Huế trở thành một địa chỉ luôn thu hút sự quan tâm trên bản đồ du lịch thế giới.

Cùng với quần thể di tích Cố đô Huế  là di sản văn hóa thế giới, Huế cũng là nơi duy nhất ở nước ta còn lưu giữ được loại hình âm nhạc truyền thống Nhã nhạc Cung đình Huế, một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Thừa Thiên Huế đã xác định du lịch là một nghành kinh tế mũi nhọn và tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Nằm trên trục giao thông đường bộ và đường sắt xuyên Việt, có đường thông sang Lào và Đông Bắc Thái Lan cùng càng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng biển Thừa Thiên Huế, lại cận kề những trung tâm du lịch lớn ở hai đầu Nam và Bắc Trung Bộ. Thừa Thiên Huế có điều kiện khá thuận lợi để phát triển du lịch. Thế mạnh, tiền năng đã tạo điều kiện giúp Thừa Thiên Huế phát triển nhiều loại hình du lịch văn hóa chất lượng cao kết hợp du lịch biển, du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng..v.v. Du lịch Thừa Thiên Huế đã và ngày càng phát triển thành một nghành kinh tế mũi nhọn, một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, góp phần thúc đẩy các nghành kinh tế - xã hội khác.

Thừa thiên Huế có tiềm năng du lịch phong phú bao gồm các tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, là một trong 3 vùng du lịch lớn của Việt Nam.

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

2.2.1 Tổ chức hành chính

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 06 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông). 
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Hình 2‑2: Bản đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện nay theo thống kê, đến năm 2018 Bảng 2-1 tổng diện tích tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay là 5025,30 trong đó diện tích thành phố Huế đang nhỏ nhất nhưng lại có dân số trung bình cao nhất với mật độ 5076 người/km2 so với các đơn vị hành chính còn lại. Trong khi đó huyện A Lưới là huyện có diện tích lớn nhất nhưng dân số trung bình thấp chỉ đứng thứ 8 xếp trên huyện Nam Đông.

Bảng 2‑1: Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 theo huyện/ thị xã/thành phố

	STT
	Đơn vị
	  Diện tích  
	  Dân số trung bình   
	  Mật độ  

	
	
	  (km2)  
	  (nghìn người)  
	  (người/km2)  

	1
	Thành phố Huế
	70,7
	358.754
	5.076

	2
	Huyện Phong Điền
	948,2
	93.624
	99

	3
	Huyện Quảng Điền
	163,1
	84.281
	517

	4
	Thị xã Hương Trà
	517,1
	116.328
	227

	5
	Thị xã Hương Thủy
	454,7
	105.541
	232

	6
	Huyện Phú Vang
	278,2
	185.725
	667

	7
	Huyện Phú Lộc
	720,4
	141.673
	197

	8
	Huyện A Lưới
	1.225,2
	49.224
	40

	9
	Huyện Nam Đông
	647,8
	27.480
	42

	Tổng
	5.025,3
	1.162.630
	231
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Hình 2‑3: Biểu đồ mật độ dân số năm 2018 phân theo huyện/thị xã/thành phố 

2.2.2 Đặc điểm dân số, lao động

a. Dân số

Năm 2018, theo thống kê của cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế (bảng 2-2) dân số trung bình toàn tỉnh là 1.163,6 nghìn người, tăng 0,81% so với năm 2017, trong đó:

· Dân số nam là 580,7 nghìn người, chiếm 49,91% tổng số, tăng 0,93% 

· Dân số nữ là 582,9 nghìn người, chiếm 50,09%, tăng 0,68%

Bảng 2‑2: Dân số trung bình thành thị, nông thôn giai đoạn từ 2014-2018

	Năm
	Tổng dân số trung bình

(người)
	Tỉ lệ tăng bình quân
	Dân số (người)

	
	
	
	Thành thị
	Nông thôn

	2014
	1.135.568
	
	551.656
	583.912

	2015
	1.143.572
	0,70%
	556.056
	587.516

	2016
	1.149.871
	0,55%
	559.451
	590.420

	2017
	1.154.310
	0,39%
	563.404
	590.906

	2018
	1.163.610
	0,81%
	566.727
	596.883
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Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018

Hình 2‑4: Biểu đồ tổng dân số trung bình các năm giai đoạn 2014 - 2018

Về cơ cấu dân số phân theo khu vực, không có nhiều sự dịch chuyển dân số giữa 2 khu vực qua các năm. Tuy nhiên dân số nông thôn chiếm ưu thế hơn so với dân số thành thị, cụ thể:

· Dân số thành thị là 566,7 nghìn người, chiếm 48,70%;
· Dân số nông thôn là 596,9 nghìn người, chiếm 51,30%.
b. Lao động

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh đến thời điểm 01/7/2018 có 636,5 nghìn người. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc tính đến thời điểm 01/7/2018 có 611,0 nghìn người, tăng 1,27% so với năm 2017 bao gồm:

· Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 168,5 nghìn người đang làm việc, chiếm 27,57% tổng số và giảm 10,71%

· Khu vực công nghiệp và xây dựng có 170,0 nghìn người, chiếm 27,82% và tăng 16,47%

· Khu vực dịch vụ có 272,5 nghìn người, chiếm 44,60% và tăng 1,03%.
Bảng 2‑3: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo khu vực kinh tế năm 2018

	Năm
	Tổng số

(lao động)
	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

(lao động)
	Công nghiệp và xây dựng

(lao động)
	Dịch vụ

(lao động)

	2014
	643.674
	224.776
	144.748
	274.150

	2015
	612.060
	177.017
	142.762
	292.281

	2016
	606.537
	174.644
	149.414
	282.479

	2017
	603.368
	188.700
	145.976
	268.692

	Sơ bộ 2018
	611.029
	168.482
	170.012
	272.535
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Hình 2‑5: Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo khu vực kinh tế năm 2018

2.2.3 Thống kê học sinh, sinh viên

Số học sinh trung học phổ thông, theo thống kê 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2018 - 2019 số học sinh trung học phổ thông 35.952 học sinh con số này đã giảm khoảng 1,83% so với năm học trước 2017 - 2018. 

Hiện nay, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến năm 2018, có 14 trường đại học và cao đẳng bằng so với năm 2017. Tuy nhiên, số sinh viên đại học và cao đẳng lại có xu hướng giảm khoảng 3,36% so với năm 2017.

Bảng 2‑4: Thống kê số sinh viên cao đẳng và đại học giai đoạn 2014 – 2019

	Năm học 
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Số học sinh trung học phổ thông (học sinh)
	39.295
	37.427
	36.943
	36.623
	35.952

	Số sinh viên cao đẳng, đại học (sinh viên)
	92.020
	82.308
	75.812
	64.910
	62.731


Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018
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: Biểu đồ số học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng đại học giai đoạn 2014-2019
2.2.4 Thống kê khách du lịch

So với năm 2016 là năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới của ngành du lịch, năm 2017 là năm khởi động, có thể nói năm 2018 là năm bắt đầu tăng tốc khá thành công của ngành du lịch Thừa Thiên - Huế. Theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế, số lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế năm 2018 đạt xấp xỉ 4,3 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó:
· Khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ

· Khách lưu trú đạt trên 2 triệu lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 989.405 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ

Bảng 2‑5: Số lượt khách du lịch đến Thừa Thiên Thiên Huế năm 2018

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	Sơ bộ 2018
	Tỉ lệ tăng 2018 so với 2017

	Khách du lịch nghỉ qua đêm do các cơ sở lưu trú phục vụ
	1.611.962
	1.490.779
	1.505.439
	1.638.797
	1.847.252
	13%

	Khách trong ngày do các cơ sở lưu trú phục vụ
	188.462
	181.123
	185.454
	210.744
	245.796
	17%

	Số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ
	1.800.424
	1.671.902
	1.690.893
	1.849.541
	2.093.048
	13%

	Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ
	89.439
	78.747
	92.471
	96.836
	105.745
	9%

	Tổng
	3.690.287
	3.422.551
	3.474.257
	3.795.918
	4.291.841
	13%

	Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018
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Hình 2‑7: Biểu đồ thể hiện lượt khách du lịch đến Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2018
2.2.5 Hiện trạng phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 ước tính tăng 6,61% so với năm trước, mức tăng này thấp hơn nhiều mức tăng 7,76% của năm 2017. Trong mức tăng trưởng chung:

· Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 2,56 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung;
· Khu vực dịch vụ tăng 6,78%, đóng góp 3,24 điểm phần trăm;
· Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm;
· Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế năm 2018 theo giá hiện hành ước đạt 47.446,8 tỷ đồng. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng :

· Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,37% 

· Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 30,86% 

· Khu vực dịch vụ chiếm 49,33%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,45%
· Cơ cấu tương ứng của năm 2017 là: 11,70%, 30,48%, 49,10%, 8,73%.
Bảng 2‑6: Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 giai đoạn 2016 – 2018
	Thống kê các năm 
	2016
	2017
	Sơ bộ 2018
	Tỉ lệ 2018 so với 2017

	 Tổng số 
	29.173
	31.436
	33.514
	6,61%

	 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 
	3.436
	3.531
	3.653
	3,46%

	 Công nghiệp và xây dựng 
	8.647
	9.779
	10.584
	8,24%

	Dịch vụ 
	14.112
	15.020
	16.038
	6,78%

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
	2.977
	3.107
	3.239
	4,24%


Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2018
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Hình 2‑8: Biểu đồ tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 giai đoạn 2016–2018
2.2.6 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 86/2009/QĐ-TTg ngày17/06/2009 về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Mục tiêu đến năm 2020:

· Năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt trên 4.000 USD/người (theo giá thực tế)

· Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Năm 2020 tỷ trọng của khu vực dịch vụ đạt 47,4%, trong tổng sản phẩm khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 47,3% và nông - lâm - ngư nghiệp đạt 5,3%

· Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm đến năm 2020 đạt 6.000-7.000 tỷ đồng

· Tốc độ tăng tự nhiên dân số là 1,15-1,2%/năm

· Đảm bảo đạt 97% lực lượng lao động trong độ tuổi có việc làm vào năm 2020

· Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90% vào năm 2020

· Tỷ lệ hộ nghèo về cơ bản không còn vào năm 2020. Thu hẹp chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản

2.3. Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

2.3.1 Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có 5 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như sau:

· Về đường bộ: Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 4.682,83 km đường bộ, bao gồm 4 quốc lộ ( Đường Hồ Chí Minh dài 105 km, QL1A dài 147,85km, QL49A dài 90,5km, QL49C dài 0,634) với tổng chiều dài 449,7km, 29 đường tỉnh với tổng chiều dài 445,93km, 65 tuyến đường chuyên dùng với tổng chiều dài 3.215,17km, 2030 tuyến đường đường thành phố Huế với tổng chiều dài 246.772km và 3,21km giao thông nông thôn do huyện (thị xã), xã (phường) quản lý.

Bảng 2‑7: Số liệu đường địa phương năm 2018 (tính đến tháng 9/2018)
	Loại Đường
	Tổng chiều dài (Km)

	
	Năm 2015
	Năm 2016

	Quốc Lộ
	449,7
	

	Tỉnh
	440,1
	445,93

	Huyện
	708,89
	708,98

	Xã
	2163,49
	2163,49

	Đô thị
	252,3
	258,18


Nguồn: Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

· Về đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh Thừa Thiên Huế dài 101,2 km đóng một vai trò quan trọng trong giao thông của tỉnh. Xuyên suốt Bắc Nam, qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế có đi qua một số ga như Ga Huế, Văn Xá, Phú Bài,.. trong đó Ga Huế ở đầu đường Bùi Thị Xuân nối với đường Lê Lợi, cách trung tâm thành phố khoảng 1 km rất thuận tiện cho việc đi lại của du khách.

· Đường thủy, bến thủy nội địa: Với tổng chiều dài 563km sông, đầm phá, mật độ 0,11 km/km2”, Mạng lưới đường thuỷ nội địa của Thừa Thiên Huế đa dạng, thuận tiện trong việc khai thác vận tải từ đất liền ra biển và phục vụ các huyện vùng đồng bằng như huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thuỷ, huyện Phú Lộc và thành phố Huế.
· Đường biển, cảng biển: Thừa Thiên Huế có 2 Khu bến chính là Khu bến Thuận An và khu bến Chân Mây. Khu bến Thuận An nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 13 km về phía Đông Bắc. Khu bến Chân Mây cách thành phố Huế 49 km về phía Nam, có khả năng tiếp nhận tàu hàng 30.000 tấn và tàu du lịch 3.500 khách, phục vụ khai thác tuyến giao thông Bắc - Nam và tuyến hành lang Đông – Tây.
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Hình 2‑9: Hình ảnh khu bến Thuận An và cảng Chân Mây
· Đường hàng không: Thừa Thiên Huế có cảng hàng không quốc tế Phú Bài với diện tích 819 ha, nằm cạnh QL1A, cách phía Nam thành phố Huế khoảng 15 km.

2.3.2 Hiện trạng hệ thống bến bãi phục vụ vận tải hành khách

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 4 bến xe chính, trong đó có 2 bến xe khách là bến xe phía Bắc và bến xe phía Nam, bến xe du lịch Nguyễn Hoàng, bến xe Đông Ba phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách giao thương của chợ Đông Ba và nội tỉnh.

Bảng 2‑8: Bến xe trên địa bàn thành phố Huế
	TT
	Tên Bến xe
	Địa Chỉ
	Thời gian hoạt động
	Diện tích (m2)

	1
	Bến xe phía Bắc
	132 Lý Thái Tổ, An Hòa,Tp Huế
	5h00-19h00
	30000

	2
	Bến xe phía Nam
	333A đường An Dương Vương
	5h00-19h00
	16000

	3
	Bến xe Đông Ba
	6 Trần Hưng Đạo
	5h00-19h00
	6100 

	4
	Bến xe Du lịch Nguyễn Hoàng
	3 Lê Duẩn 
	5h00-19h00
	4600 


Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn

	[image: image8.jpg]



Bến xe phía bắc
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Bến xe phía Nam


Hình 2‑10: Hình ảnh bến xe phía Bắc – bến xe Phía Nam

Từ trung tâm thành phố ngoài dịch vụ xe taxi, xe du lịch hay các dịch vụ xe ôm,... người dân và du khách có thể mua vé hoặc thuê xe ô tô để đi đến các vùng phụ cận, các huyện thị của Thừa Thiên Huế hay các tỉnh lân cận khác.

2.3.3 Hiện trạng hoạt động khai thác vận tải

Hoạt động vận tải tính đến năm 2018 diễn ra sôi động, năng lực vận tải được nâng cao cụ thể:

· Vận tải hành khách đạt 22.738 nghìn lượt khách, tăng 9,60% so năm trước và 1.145,2 triệu lượt khách.km tăng 10,46%. 

· Vận tải hành khách đường bộ ước đạt 22.205 nghìn lượt khách, tăng 9,82% và 1.141,3 triệu lượt khách.km, tăng 10,40%.
· Đường sông 533 nghìn lượt khách, tăng 1,14% và 3,9 triệu lượt khách.km, tăng 34,30%.
a. Vận tải bằng xe buýt
Theo thống kê của sở GTVT số lượt hành khách đi lại bằng xe buýt tính đến 31/10/2018 cụ thể như sau:

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Đến 31/10/2018
	Ước 2018
	Năm 2018 giảm so với 2016

	
	
	Trợ giá
	Không trợ giá
	Trợ giá
	Không trợ giá
	Trợ giá
	Không trợ giá
	

	Lượt khách
	1.735.000
	554.318
	730.265
	360.115
	710.900
	432.139
	853.082
	-26%


· Số lượt khách đi các tuyến có trợ giá năm sau giảm so với năm trước

· Số lượt khách đi các tuyến xã hội hóa tăng so với năm 2017

· Tổng số lượt khách đi xe buýt vẫn có xu hướng giảm so với năm 2016
b. Vận tải hành khách cố định nội tỉnh

Tính đến tháng 11 năm 2018, theo báo cáo số 2026/SGTVT – VTPT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thì trên địa bàn tổng chiều dài của tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh là 710km, bình quân tuyến là 44,4km. Tuy nhiên tổng số chuyến trong ngày là 49 chuyến trong khi có 48 xe đăng ký hoạt động, trung bình 1 chuyến/ngày, điều này thể hiện lượng hành khách đi lại rất ít.
Bảng 2‑9: Thống kê các tuyến cố định đang hoạt động tính đến năm 2018
	TT
	Tên tuyến
	Số chuyến/ngày
	Số lượng phương tiện
	Đời xe 
(Năm)
	Cự ly (km)
	Hệ số có khách bq %

	1
	Đông Ba - Điền Hải
	4
	8
	2001-2008
	65
	22

	2
	Đông Ba -Phong Sơn
	1
	1
	2006
	30
	26

	3
	Đông Ba - Sịa
	3
	3
	2002-2006
	29
	22

	4
	Đông Ba - Truồi
	6
	4
	2005-2006
	26
	26

	5
	Đông Ba - Nong
	4
	4
	2005-2007
	22
	25

	6
	Đông Ba - Vinh Hà
	2
	2
	2006
	29
	21

	7
	Đông Ba - Vinh An
	1
	1
	2006
	39
	23

	8
	Đông Ba - Phú Diên
	1
	1
	2006
	25
	25

	9
	Đông Ba - Bình Điền
	1
	1
	2000
	26
	25

	10
	Đông Ba - Vinh Hiền
	3
	3
	2002-2005
	60
	20

	11
	BX Phía Nam - A Lưới
	6
	7
	2012
	77
	56

	12
	BXPN - Nam Đông
	5
	-
	-
	48
	Ngừng

	13
	BX PN - Lăng Cô
	1
	2
	2008
	67
	55

	14
	BX Phía Nam - Cầu Hai
	4
	4
	2008
	40
	60

	15
	Nam Đông – Vinh Hiền
	1
	3
	2002-2005
	52
	25

	16
	Đông ba - Tân Hội.
	6
	4
	2005-2008
	65
	20

	TỔNG CỘNG
	49
	48
	Tbq:12,5
	710
	


Với các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh đang hoạt động, lượng khách luân chuyển không cao (hệ số có khách tập trung từ 20 – 26%, chỉ có 3 tuyến có từ 55 – 60%), khả năng phát triển không có, chỉ duy trì một số khách hàng quen thuộc có nhu cầu riêng.

2.3.4 Định hướng phát triển giao thông vận tải

 Các nội dung trong Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:

a. Định hướng phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2020

Về vận tải: Đáp ứng được nhu cầu vận chuyển 15 triệu tấn hàng hóa và 24 triệu hành khách, tương ứng với  4237 triệu tấn.km hàng hóa và 3313 triệu hành khách.km.
Về kết cấu hạ tầng

Đường bộ: Hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đúng cấp kỹ thuật mở rộng và xây dựng mới các đường tỉnh có nhu cầu vận tải lớn, trong đó ưu tiên nâng cấp mở rộng, xây dựng mới tuyến đường vành đai đô thị, tuyến nối thành phố Huế với các cảng cửa ngõ, các đầu mối giao thông quan trọng như cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu du lịch, phát triển giao thông đô thị từng bước bố trí các nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn, Đến năm 2020 quỹ đất cho xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt bình quân 26% so với quỹ đất xây dựng tại đô thị.

Đường thuỷ nội địa: Đầu tư đưa vào cấp kỹ thuật các tuyến vận tải đường thủy chính: Tuyến đầm phá Tam Giang & Cầu Hai, tuyến sông Hương từ Thuận An đến ngã ba Tuần đạt tiêu chuẩn cấp III, Phát triển giao thông đường thuỷ nội địa kết hợp với du lịch sinh thái.
Cảng biển: Phát triển khu bến Chân Mây là khu bến tổng của cảng tổng hợp Thừa Thiên Huế, phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Chân Mây, hàng tiếp chuyển quá cảnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan, có bến phục vụ khách du lịch quốc tế, tiếp nhận tàu hàng trọng tải từ 30.000 tấn đến 50.000 tấn, tàu khách đến 100.000 GT và lớn hơn.
Đường sắt: Ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh theo quy hoạch đường sắt đã được phê duyệt.
Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: Tiếp tục phát triển cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4E, có các đường bay quốc tế tới khu vực ASEAN, Đông Dương, Đông Bắc Á.
An toàn giao thông vận tải: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Về công nghiệp giao thông vận tải: Củng cố, nâng cấp kết hợp đầu tư xây dựng mới cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu hoạt động vận tải theo hướng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
b. Định hướng phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2030

Về vận tải: Đến năm 2030, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển 27 triệu tấn hàng hóa và 37 triệu hành khách về sản lượng vận chuyển 8.819 triệu tấn.km hàng hóa và 5.787 triệu hành khách.km về sản lượng luân chuyển. Thỏa mãn được nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của xã hội với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý và cạnh tranh, nhanh chóng an toàn.
Về kết cấu hạ tầng

Cơ bản hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng khác theo quy hoạch.

Đường bộ: Hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục xây dựng các đoạn tuyến cao tốc đường đô thị đường vành đai.

Hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, 100% đường huyện, đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và được bảo trì kỹ thuật theo kế hoạch 100% đường thôn xóm được cứng hóa, đạt tối thiểu loại A.

Đường thuỷ nội địa: Hoàn thiện đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy chính sông Hương từ Thuận An đến ngã ba Tuần, tuyến phá Tam Giang đến đầm Cầu Hai đạt tiêu chuẩn cấp III. Đầu tư cải tạo nâng cấp, hiện đại hoá trang thiết bị tại các cảng, bến bốc xếp, bến khách ngang sông, bến tàu thuyền du lịch trọng yếu trên địa bàn tỉnh.

Cảng biển: Tiếp tục nâng cấp cảng biển Thừa Thiên Huế trên cơ sở tăng trưởng về nhu cầu vận tải.

Đường sắt: Hoàn thành nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có và nghiên cứu, đầu tư một số tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đường sắt đã được phê duyệt.

Đường hàng không: Duy trì phát triển cảng hàng không &ndash sân bay quốc tế Phú Bài đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, đáp ứng khả năng tiếp nhận các loại máy bay như: B767, B777, B787 và tương đương. Số hành khách giờ cao điểm: 4.000 hành khách/giờ cao điểm, Công suất đạt 8-10 triệu hành khách/năm.
Về công nghiệp giao thông vận tải: Tiếp tục củng cố, nâng cấp kết hợp đầu tư xây dựng mới cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng tăng về nhu cầu vận tải.
2.4. Hiện trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2.4.1 Mạng lưới tuyến xe buýt

Tính đến tháng 11/2018, theo báo cáo số 2026/SGTVT-VTPT hệ thống mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ bao gồm 18 tuyến buýt đang được khai thác (Thống kê tại bảng 2.11), trong đó có 05 tuyến buýt đang được trợ giá. Tổng chiều dài các tuyến buýt 834,4 km, trong đó chủ yếu là các tuyến nội tỉnh với chiều dài bình quân tuyến là 46 km. 

Bảng 2‑10: Danh sách các tuyến buýt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	TT
	Tên tuyến
	Trợ giá (có hay không)
	Các thông số hoạt động của tuyến

	
	
	
	Cự ly (km)
	Số chuyến

	
	
	
	
	

	1
	BX Phía Nam – TTr Phong Điền
	Có trợ giá từ ngân sách
	37,6
	21 

	2
	BX PN - TTr Thuận An
	Có trợ giá từ ngân sách
	20
	18

	3
	BX PN - TTr Sịa
	Có trợ giá từ ngân sách
	25
	8

	4
	BX Phía Nam – BX Phía Bắc
	Có trợ giá từ ngân sách
	13,5
	19

	5
	BX phía Bắc (Nam) - KCN Phú Bài

	
	BXPB – vào KCN Phú Bài
	Có trợ giá từ ngân sách
	28
	6

	
	BXPN – vào KCN Phú Bài
	
	14,5
	4 (đi) 6 (về)

	
	BXPN – Trạm Phú Bài
	
	12,5
	18 (đi), 16 (về)

	6
	BX Đông Ba – TTr Cầu Hai
	Không trợ giá
	44
	8

	7
	KCN Phú Bài - TTr Lăng Cô
	Không trợ giá
	60
	26

	8
	BX Đông Ba - Vinh Hưng
	Không trợ giá
	40
	4

	9
	KCN Phú Bài - Vinh Hiền
	Không trợ giá
	40
	3


	10
	BX Đông Ba – Hương Giang
	Không trợ giá
	55,6
	17

	11
	BX Đông Ba - Điền Hương
	Không trợ giá
	55
	12

	12
	BX Đông Ba - Phong Bình
	Không trợ giá
	55
	6

	13
	BXPN – TTr Phong Điền - Phước Tích
	
	52,6
	12

	14
	BX Đông Ba – biển Cảnh Dương
	Không trợ giá
	60
	4

	15
	BX Đông Ba – TTr Lăng Cô
	Không trợ giá
	75
	4

	16
	BX Đông Ba – Vinh Hiền
	Không trợ giá
	60
	4

	17
	BXPN – TTr A Lưới
	Không trợ giá
	68,2
	5

	TỔNG CỘNG
	816,5
	219
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Hình 2‑11: Các tuyến buýt vận tải hành khách công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế
2.4.2 Kết cấu hạ tầng phục vụ hệ thống VTHKCC bằng xe buýt

a. Điểm trung chuyển, điểm đầu cuối 

· Hiện trạng không có điểm trung chuyển, điểm đầu cuối của tuyến phần lớn nằm ở các bến xe truyền thống
· Bến xe phía Nam: 7 tuyến 

· Bến xe phía Bắc: 1 tuyến 

· Bến xe Đông Ba: 8 tuyến

· Các điểm đầu cuối chủ yếu nằm ở các khu vực trung đông người, được UBND địa phương cho phép đậu đỗ xe 

b. Điểm dừng, nhà chờ xe buýt 

· Thống kê trên địa bàn thành phố Huế có 492 vị trí điểm dừng xe buýt được bố trí dọc trên các tuyến buýt. Trong đó, có 174 điểm dừng đang được khai thác (có 26 điểm xây dựng nhà chờ, tỷ lệ 15%)

· Tỉ lệ số điểm dừng có thiết kế nhà chờ đạt 15%, chiếm tỉ lệ rất ít. Các điểm dừng chủ yếu tập trung tại khu vực đô thị trung tâm Huế, Hương Thủy, nơi có lượng hành khách tập chung lớn so với các khu vực ngoại thành
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Hình 2‑12: Điểm dừng, nhà chờ xe buýt
· Các điểm dừng xe buýt còn sơ sài đơn giản và không có vịnh dừng chủ yếu sử dụng dạng cột, bảng ghi thông tin về lộ trình của tuyến buýt chạy qua.
· Do việc duy tu, bảo dưỡng chưa được chú trọng đã dẫn đến nhiều điểm dừng có nhà chờ đã xuống cấp hoặc không còn được sử dụng. Các cột ghi thông tin lộ trình bị mờ hoặc mất thông tin nên đã gây ra nhiều khó khăn cho hành khách muốn sử dụng. 
· Kích thước chủ yếu hiện nay của nhà chờ là 6,6m x 1,5m và 4,3m x 1,5 tuy nhiên do việc thiếu diện tích đất bố trí nên nhiều điểm dừng bố chí chưa hợp lý.
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Hình 2‑13: Hình ảnh điểm dừng nhà chờ đã xuống cấp
· Mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ của VTHKCC mà cụ thể là vận tải hành khách bằng xe buýt, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng với các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tổ chức xã hội hóa nhiều hệ thống nhà chờ thông minh được trang bị đầy đủ các trang thiết bị thông minh, hướng tới chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân đi lại.
	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]





Hình 2‑14: Nhà chờ được trang bị thông mình, hiện đại
2.4.3 Chỉ tiêu khai thác

a. Cự ly 

· Trong 18 tuyến buýt đang hoạt động có 03 tuyến cự ly dưới 20km còn lại các tuyến có cự ly trên 30km. Trong đó tuyến (Bến xe Phía Nam – Trạm Phú Bài) chiều dài chỉ khoảng 12,5km và tuyến xa nhất đó là Bến xe Đông Ba đi TTr Lăng cố có chiều dài lên tới 75km. 

b. Hiện trạng hệ thống vé 

Về giá cước có 2 loại: giá cước do UBND tỉnh quy định đối với các tuyến có trợ giá từ ngân sách nhà nước và giá cước do DNVT xây dựng và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền đối với các tuyến buýt không có trợ từ giá từ ngân sách nhà nước.
Hiện nay, có 2 loại vé đó là vé lượt và vé tháng, các tuyến xe buýt đang áp dụng các mức giá vé theo Quyết định 2853/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 với các mức giá khác nhau. 

Bảng 2‑11: Giá vé hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	Loại vé
	Cự ly
	Giá vé (đồng)

	Vé lượt
	- Nhỏ hơn 15km:
	4.000 đ

	
	- Từ 15 đến 20 km
	5.000 đ

	
	- Từ 20 đến 30 km
	6.000 đ

	
	- Từ 30 km trở lên
	7.000 đ

	Vé có giá trị sử dụng trong tháng
	- Nhỏ hơn 15km
	90.000 đ

	
	- Từ 15 đến 20 km
	120.000 đ

	
	- Từ 20 đến 30 km trở lên
	150.000 đ

	
	- Từ 30 km trở lên
	160.000 đ

	Vé dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên
	- Nhỏ hơn 15km
	45.000 đ

	
	- Từ 15 đến 20 km
	60.000 đ

	
	- Từ 20 đến 30 km trở lên
	75.000 đ

	
	- Từ 30 km trở lên
	80.000 đ


Với hiện trạng hệ thống vé vận tải hành khách công cộng tại Thừa Thiên Huế người sử dụng xe buýt có thể lựa chọn một hình thức vé phù hợp với nhu cầu và mục đích chuyến đi của mình. Mức giá vé cũng phù hợp với thu nhập của người dân, tuy nhiên cũng vẫn còn tồn tại nhược điểm của hệ thống vé hiện nay:

· Việc ứng dụng công nghệ  thông tin trong quản lý và phát hành vé còn yếu dẫn đến khó khăn trong việc thống kê và kiểm soát (tình trạng làm giả vé hoặc mượn vé vẫn còn)

· Chưa có tiện ích ứng dụng CNTT để hành khách tìm kiếm lộ trình xe buýt và thời gian chờ đợi của hành khách.
c. Về phương tiện xe buýt
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh có tất cả 76 xe buýt. Về cơ cấu phương tiện 100% là xe buýt nhỏ và buýt trung bình. Không có phương tiện xe buýt cỡ lớn (xe buýt nhỏ và trung bình phù hợp với điều kiện đường của Thừa Thiên Huế). 

Phương tiện có niên hạn đã qua sử dụng khá lớn. Phương tiện mới nhất sản xuất năm 2013. Tuổi bình quân là 9,5 năm. So với một số tỉnh miền Trung thì tuổi đời phương tiện đã qua sử dụng khá cao.

Bảng 2‑12: Bảng thống kê loại phương tiện xe buýt

	STT
	Tên tuyến
	Loại xe (cn)
	Năm sản xuất

	1
	BX Phía Nam – TTr Phong Điền 
	B55, 60
	2009 -2012

	2
	BX PN - TTr Thuận An
	B40
	2005-2009

	3
	BX PN - TTr Sịa 
	B40
	2003-2005

	4
	BX Phía Nam – BX Phía Bắc
	B4
	2005-2008

	5
	BXPB – vào KCN Phú Bài
	B40,55
	2003-2005

	6
	BX Đông Ba – TTr Cầu Hai  
	B45,50
	2008, 2011

	7
	KCN Phú Bài - TTr Lăng Cô 
	B40
	2008-2012

	8
	BX Đông Ba - Vinh Hưng 
	B50
	2012

	9
	KCN Phú Bài - Vinh Hiền 
	B50
	2012

	10
	BX Đông Ba – Hương Giang  
	B40
	2005, 2008, 2009

	11
	BX Đông Ba - Điền Hương 
	B50
	2009

	12
	BX Đông Ba - Phong Bình 
	B40
	2009-2012

	13
	BXPN – Phước Tích  
	B40
	2006

	14
	TT Huế - CHKQTPB  
	29cn
	2010

	15
	BX Đông Ba – biển Cảnh Dương
	B50
	2011

	16
	BX Đông Ba – TTr Lăng Cô
	B50
	2011, 2013

	17
	BX Đông Ba – Vinh Hiền
	B50
	2008

	18
	BXPN – TTr A Lưới
	B40
	2008, 2010

	TỔNG CỘNG
	Tuổi bq: 9,5


Nguồn: Sở giao thông vận tải 

d. Về chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ ngày càng không được các DN, HTX quan tâm đúng mức, biểu hiện cụ thể:

· Xe chạy không đúng giờ, bỏ điểm dừng

· Không bật điều hòa

· Vệ sinh xe trong và ngoài không sạch sẽ

· Thiếu hoặc không niêm yết thông tin theo quy định trên xe và tại các cơ sở hạ tầng xe buýt

· Thái độ không hòa nhã với hành khách

· Hạ tầng xe buýt không thân thiện với hành khách.

2.4.4 Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
Hiện nay, căn cứ theo Luật quy hoạch 21/2017/QH14 và nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch, Quyết định số 2011/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 không còn hiệu lực. Tuy nhiên, những quan điểm định hướng và mục tiêu trong quy hoạch này vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục được kế thừa và tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của hệ thống VTHKCC tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi triển khai áp dụng những Luật và nghị định mới của nhà nước. Những định hướng phát triển hệ thống VTHKCC bằng xe buýt như sau:
Mục tiêu phát triển

· Mục tiêu chung:                  

Quy hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu nâng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt. Cung cấp dịch vụ thuận lợi, phương tiện giao thông công cộng đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, văn minh, hiện đại để nhân dân và khách du lịch có thêm phương tiện đi lại thuận lợi.

Xây dựng khung thể chế xã hội hóa dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt làm cơ sở lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực VTHKCC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

· Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2030, đáp ứng khoảng 14 - 15% nhu cầu đi lại của dân cư đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xây dựng mạng lưới tuyến xe buýt hợp lý từ trung tâm thành phố Huế đến trung tâm các huyện; giữa trung tâm các huyện với nhau và kết nối giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh lân cận.
Điều chỉnh mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt hiện tại cho phù hợp với yêu cầu mới của tỉnh, tăng mức độ phủ rộng của mạng lưới tuyến VTHKCC nhằm làm tăng khả năng tiếp cận của người tham gia giao thông với dịch vụ VTHKCC, giảm mức độ trùng tuyến.
Đảm bảo mục tiêu an toàn giao thông trên các tuyến buýt phục vụ nhu cầu giao thông từ trung tâm thành phố tới các vùng kế cận bằng cách chuyển dịch nhu cầu sử dụng xe cá nhân sang đi lại bằng xe buýt công cộng.
Góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố xanh trong tương lại bằng việc khuyến khích giao thông công cộng.
Sử dụng chủng loại phương tiện, trọng tải theo đúng tiêu chuẩn của quy định về vận tải khách công cộng bằng xe buýt; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân (kể cả đối với người tàn tật), tạo sự văn minh, lịch sự cho hành khách đi xe và góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
a. Quy hoạch phát triển mạng lưới hành khách công cộng bằng xe buýt

Tuyến buýt đô thị 

Giai đoạn đến năm 2025:

Duy trì ổn định và từng bước nâng cấp các tuyến vận tải theo kiểu buýt hiện có. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến, điều chỉnh lại lộ trình tuyến khi bến xe đầu mối phía Nam hoàn thành xây dựng tại vị trị mới

Mở thêm 4 tuyến buýt đô thị mới bao gồm thống kê bảng dưới:

Bảng 2‑13: 4 tuyến buýt đô thị mở mới giai đoạn đến năm 2025
	STT
	Tên Tuyến
	Cự Ly

(km)
	Lộ Trình
	Thời Gian Hoạt Động
	Tần Suất
	Tổng Số Chuyến
	Chức Năng

	1
	Tuyến A3: Bến xe phía Bắc - Bến xe phía Nam
	12,1 
	Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cửa Chánh Tây - Cầu Thuỷ Quan - Cầu Cửa Hữu - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt - Cầu Kho Rèn - Trần Phú - Đặng Huy Trú - Ngự Bình – QL49 - Nguyễn Khoa Chiêm - Nguyễn Khánh Toàn - Hồ Đắc Di - An Dương Vương - Bến xe phía Nam và ngược lại
	Từ 6h đến 18h
	Giờ cao điểm 20 phút, 
Giờ bình thường 30 phút/chuyến
	Tổng số 56 chuyến xe/ngày.
	Tuyến A3 là tuyến xuyên tâm, nối hai cửa ngõ phía Bắc và phía Nam của thành phố Huế. Đoạn phía Bắc tuyến đi bao quanh khu Đại Nội. Đoạn phía Nam chạy qua các vùng thu hút học sinh, sinh viên. Nhu cầu đi lại là ổn định.

	2
	Tuyến A4: Bến xe Đông Ba - Linh Mụ
	11 
	Bến xe Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Công Trứ - Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Bến Nghé - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Ga Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Kim Long - Linh Mụ và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Giờ cao điểm 20 phút, 
Giờ bình thường 30 phút/chuyến
	Tổng số 56 chuyến xe/ngày.
	Có chức năng phục vụ khách du lịch tham quan chùa Linh Mụ và người dân đi chợ hoặc khách du lịch tham quan chợ Đông Ba.

	3
	Tuyến A5: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Nam (Đường vành đai Tây Nam)
	14,1 
	Bến xe phía Bắc – Lê Duẩn – Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân – Huyền Trân Công Chúa – Lê Ngô Cát – Đàn Nam Giao – Ngự Bình – An Dương Vương – Bến xe phía Nam và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Giờ cao điểm 20 phút, 
Giờ bình thường 30 phút/chuyến
	Tổng số 56 chuyến xe/ngày.
	Có chức năng kết nối bến xe phía Bắc, bến xe phía Nam, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các phường Hương Sơ, Thủy Biều, Thủy Xuân, An Cựu.

	4
	Tuyến A6: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Nam (Đường vành đai Đông - Bắc)
	12
	Bến xe phía Bắc – Nguyễn Văn Linh – Tản Đà – Đặng Tất – Cầu Bao Vinh – Cầu Bãi Dâu – Nguyễn Gia Thiều – Cầu Chợ Dinh – ĐT10A – Phạm Văn Đồng – Cầu Vỹ Dạ - Bà Triệu – Hùng Vương – An Dương Vương - Bến xe phía Nam và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Giờ cao điểm 20 phút, 
Giờ bình thường 30 phút/chuyến
	Tổng số 56 chuyến xe/ngày.
	Chức năng kết nối bến xe phía Bắc, bến xe phía Nam khác từ các tuyến trung tâm thành phố đi ngoại thành về các bến xe trung tâm để đi liên tỉnh và phục vụ nhu cầu đi lại ven đô thị. Các điểm thu hút phát sinh gồm có Bến xe khách phía Bắc, Công ty sản xuất giày và hàng tiêu dùng Huế, Khu đô thị mới Hương Sơ, Trường PTTH Hương Vinh, chợ Trái cây đầu mối, Bệnh viện mắt Huế.


Định hướng đến năm 2030:
· Duy trì các tuyến hoạt động động ở trên, tăng tần suất có nhu cầu đi lại cao, hợp lý hóa lộ trình tuyến

· Tái cơ cấu và tổ chức lại hoạt động xe buýt

· Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt

· Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.
Phương án quy hoạch tuyến xe buýt nội tỉnh

Giai đoạn đến năm 2025:
· Trên cơ sở kết quả khai thác các tuyến buýt giai đoạn I, tiến hành đánh giá và điều chỉnh những bất hợp lý (nếu có) của các tuyến buýt hiện có.

· Nâng cao chất lượng phục vụ, hạ tầng bến bãi, điểm đỗ, dừng hình thành trung tâm trung chuyển và điều hành, quản lý tập trung hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
· Mở mới các tuyến vận tải cố định kiểu buýt nội tỉnh, gồm các tuyến được thống kế tại (bảng 2.14).
Định hướng đến năm 2030:

· Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tuyến hiện có, tăng tần suất các tuyến có nhu cầu đi lại cao; hợp lý hóa lộ trình tuyến.
· Nghiên cứu mở thêm các tuyến mới khác đến các khu công nghiệp, khu đô thị mới, tăng cường gom khách và liên kết các khu đô thị các khu công nghiệp về bến xe trung tâm thành phố để tiếp chuyển cho các phương tiện khác.
· Tái cơ cấu và tổ chức lại hoạt động xe buýt; Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt.
· Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt.

Bảng 2‑14: Các tuyến vận tải buýt nội tỉnh mở mới đến năm 2025
	STT
	Tên Tuyến
	Cự Ly (km)
	Lộ Trình
	Thời Gian Hoạt Động
	Tần Suất
	Tổng Số chuyến
	Chức Năng

	1
	Tuyến B10: Bến xe Đông Ba - Phong Mỹ
	39,1  
	Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Bến xe phía Bắc - QL1A - Phường Tứ Hạ - An Lỗ - ĐT11B (Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân) - UBND xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 45 - 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến buýt nội tỉnh, với chức năng gom khách từ ngoại thành về thành phố Huế. Phục vụ học sinh, sinh viên đi lại và người dân các xã Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ.

	2
	Tuyến B11: Thị trấn Phong Điền – Bến xe Quảng Điền
	48,92 
	Thị trấn Phong Điền – ĐT6 - Phong Chương – ĐT4 – Phong Bình - QL 49B – Điền Hương - Điền Môn – Điền Lộc - Phong Chương – Khu Công nghiệp Phong Điền – Bến xe Quảng Điền và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 45 - 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến buýt nội tỉnh, với chức năng kết nối hai đô thị vệ tinh thị trấn Sịa và thị trấn Phong Điền. Phục vụ học sinh sinh viên đi lại học tập; đi lại làm việc, giao lưu công nhân viên trong khu công nghisệp, của cán bộ công chức và nhân dân giữu các xã thị trấn. 

	3
	Tuyến B12: Bến xe phía Nam - Thị trấn Lăng Cô
	60,15 
	Bến xe Phía Nam – Cầu Vượt Thủy Dương – Thị xã Hương Thủy – Đô thị Chân Mây – Thị trấn Lăng Cô và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 45 - 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến buýt nội tỉnh, với chức năng gom khách từ thị trấn Lăng Cô, đô thị Chân Mây về thành phố; phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của cư dân thành phố và du khách trong ngoài nước đến dải ven biển tới bãi biển Lăng Cô; phục vụ cán bộ, công chức đi làm tại khu công nghiệp Lăng Cô, cảng Chân Mây;…

	4
	Tuyến B13: Bến xe Đông Ba - Vinh Hà
	39,4 
	Bến xe Đông Ba - Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Nguyễn Huệ - Đống Đa – Hùng Vương – Lê Lợi – Nguyễn Sinh Cung – ĐT10A – ĐT10C – Vinh Hà và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 45 - 60 phút/chuyến
	34 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến buýt nội tỉnh, với chức năng gom khách từ các xã huyện Phú Vang với trung tâm thành phố Huế để mua sắm. Đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên về với Đại học Huế, Đại học Sư phạm… và giao lưu dân cư các xã Vinh Hà, Vinh Thái, Phú Đa, Phú Lương, Phú Xuân, Phú Mỹ, Phú Thượng. 

	5
	Tuyến B14: Vinh Hiền – KCN Phú Bài
	29,4 
	Bến xe Vinh Hiền – Vinh Hưng – Cầu Trường Hà – ĐT18 – Ngã tư ĐT10B và ĐT18 – Ngã tư ĐT10C và ĐT18 - Cầu Đại Giang - QL1A – KCN Phú Bài và ngược lại
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 45 - 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Tuyến này chủ yếu phục vụ công nhân tại các vùng ven đầm Cầu Hai làm việc tại KCN Phú Bài và phục vụ người dân đến Huế khi trung chuyển tại KCN Phú Bài.

	6
	Tuyến B15: Bến xe phía Nam – Bến xe A Lưới
	68,2 
	Bến xe phía Nam - Ngự Bình - Minh Mạng - QL49B - Ngã ba Hồng Thượng - Bến xe A Lưới và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến buýt nội tỉnh, với chức năng kết nối trung tâm thành phố với đường sắt cao tốc Bắc Nam, đường sắt thường, đường bộ cao tốc Cam Lộ - Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tuyến còn phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh sinh viên và giao lưu của dân cư các xã thị trấn vùng dân tộc ít người với dân cư trung tâm thị trấn A Lưới.

	7
	Tuyến B16. Bến xe Đông Ba - Chợ Hương Giang (huyện Nam Đông):
	55,6 
	Bến xe Đông Ba – Trần Hưng Đạo – Cầu Phú Xuân – Lê Lợi – Nguyễn Huệ - Hùng Vương – An Dương Vương – Bến xe phía Nam - Quốc lộ 1A – Ngã ba La Sơn – ĐT14B – Khe Tre – Xã Hương Giang – Bãi đỗ xe chợ Hương Giang và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	Tần suất: giờ cao điểm 30 phút, giờ bình thường 60 phút/chuyến
	36 chuyến xe/ngày.
	Đây là tuyến xe buýt nội tỉnh, có chức năng kết hợp bến xe trung tâm với thị xã Hương Thủy, một phần huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.


Tuyến xe buýt lân cận
Giai đoạn đến năm 2025:

Tuyến C1, Thị trấn Phong Điền - Đông 

	Cự Ly

(km)
	Lộ Trình
	Thời Gian Hoạt Động
	Tần Suất
	Tổng Số Chuyến

	40,7 
	Bến xe Phong Điền – Ngã tư QL1A và ĐT6 - Ngã tư QL49 và QL1A – Mỹ Chánh - Ga Diên Xanh (Hải Lăng) – Thị xã Quảng Trị - Thị trấn Ái Tử - Bến xe Đông Hà và ngược lại.
	Từ 6h đến 18h
	giờ cao điểm 30 phút/ chuyến,
Giờ bình thường 45 phút/chuyến
	36 chuyến/ngày


Đây là tuyến buýt lân cận liên tỉnh, phục vụ nhu cầu của khách du lịch từ ga Đông Hà đến với khu công nghiệp Phong Điền và nhân dân đi lại, giao lưu giữa 2 tỉnh liền kề. Đây cũng là tuyến gom khách, trung chuyển hành khách khu phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Định hướng đến năm 2030:

· Tăng tần suất với lộ trình hợp lý khi tăng  nhu cầu đi lại của hành khách.

· Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật và kết cấu hạ tầng trên tuyến để nâng cao chất lượng dịch vụ.
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC TUYẾN XE BUÝT TRỢ GIÁ VÀ MỘT SỐ TUYẾN CẦN THIẾT THEO NHU CẦU THỰC TẾ

3.1. Đánh giá hiện trạng mạng lưới và cơ sở hạ tầng các tuyến buýt trợ giá

3.1.1 Mạng lưới tuyến buýt trợ giá

Hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt được trợ giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 05 tuyến, các tuyến này đang được vận hành bởi Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Hoàng Đức. Cụ thể như sau:

· Tuyến 01: Bến xe Phía Bắc – Bến xe phía Nam

· Tuyến 02: Bến xe Phía Nam – KCN Phú Bài

· Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – Thuận An

· Tuyến 04: Bến xe Phía Nam – Thị trấn Phong Điền

· Tuyến 06: Bến xe Phía Nam – BX Quảng Điền
Lộ trình chi tiết các tuyến được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 3‑1: Lộ trình hoạt động của 05 tuyến buýt trợ giá

	Số hiệu tuyến
	Tên tuyến
	Lộ trình hoạt động
	Cự ly (Km) 

	Tuyến số 01
	Bến xe phía Bắc - Bến xe phía Nam
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe phía Bắc
	13,5

	
	
	Chiều về: Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	

	Tuyến số 02
	Bến xe phía Nam - KCN Phú Bài 
	Chiều đi: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài
	26,6

	
	
	Chiều về: Trạm xe buýt Phú Bài - Sân Bay Phú Bài - QL 1A - Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Bến xe phía Bắc
	

	Tuyến số 03
	 Bến xe phía Nam – Thuận An 
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An
	20

	
	
	Chiều về: Thị trấn Thuận An - QL 49 - Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi- Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	

	Tuyến số 04
	Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền 
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc - QL 1A - Chợ An Lỗ - BVTW Huế cơ sở 2 - Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền
	37,6

	
	
	Chiều về: Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền - BVTW Huế cơ sở 2 - Chợ An Lỗ - QL 1A - Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	

	Tuyến số 06
	Bến xe Phía Nam – BX Quảng Điền 
	Chiều đi: Bến xe Phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Big C - Nguyễn Huệ- Lê Lợi - Bệnh viện TW Huế - Hà Nội - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Huệ  - Bệnh viện Đại Học Y - Cầu Dã Viên - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền
	25

	
	
	Chiều về: Bến xe Quảng Điền - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Tản Đà - Cầu Bạch Yến - Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Huỳnh Thúc Kháng - Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Cầu Dã Viên - Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Lê Lợi- Nguyễn Huệ - Hà Nội - Đống Đa - Nguyễn Huệ - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
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Hình 3‑1: Bản đồ mạng lưới 05 tuyến buýt trợ giá

Lộ trình 05 tuyến buýt trợ giá hiện tại tập trung phục vụ chính tại trung tâm thành phố Huế và kết nối giữa hai bờ bắc – nam sông Hương. Bên cạnh đó, 4/5 tuyến có lộ trình di chuyển qua bến Đông Ba, khu vực đường Lê Lợi và đường Hùng Vương. Xét tổng thể mạng lưới hoạt động 05 tuyến buýt trợ giá chỉ tiêu trùng lặp tuyến đang khá lớn, tính trong phạm vi khu vực thành phố Huế, cự ly trùng tuyến khoảng 4,5 – 5 km trên tổng số 10km vận hành, có thể thấy việc trùng tuyến chiếm khoảng 50% cự ly các tuyến di chuyển tại khu vực trung tâm thành phố Huế. Do đó sẽ không tạo ra hiệu quả khai thác và vận hành cho tuyến cũng như mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt. 

Lộ trình 05 tuyến buýt chưa được tối ưu hóa cự ly, các tuyến di chuyển còn lòng vòng xung quanh khu vực trung tâm thành phố Huế, đặc biệt là tuyến buýt số 06 (tuyến kết nối khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đi khu vực Đông Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế) có lộ trình vòng tròn tại đoạn tuyến “Nguyễn Huệ - Đống Đa – Lý Thường Kiệt – Hà Nội – Lê Lợi” với chiều dài khoảng 3,5km. Điều này dẫn đến làm tăng thời gian chuyến đi cho hành khách và không tạo hấp dẫn cho người dân khi lựa chọn hành trình đối với tuyến buýt này kết nối từ khu vực trung tâm thành phố Huế tới thị trấn Sịa.

Xét trên lộ trình 05 tuyến buýt, mạng lưới 05 tuyến buýt cần xem xét đến yếu tố vùng phục vụ, vùng phục vụ được xác định từ hành lang điểm dừng/đón trả khách của tuyến buýt một bán kính 500m, cụ thể như sau:
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Hình 3‑2: Vùng phục vụ của 05 tuyến buýt

Năm tuyến buýt trợ giá hiện nay đã bao phủ phục vụ toàn bộ khu vực trung tâm thành phố Huế, tuy nhiên một số đoạn tuyến bên ngoài mức độ bao phủ, phục vụ còn thấp. Vấn đề này còn phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật cầu/đường trên địa bàn tỉnh cũng như việc xây dựng lộ trình mạng lưới các tuyến buýt.

Tóm lại, để tạo hấp dẫn cho hành khách cần thiết phải tối ưu hóa lại hành trình 05 tuyến buýt trên.

3.1.2 Cơ sở hạ tầng phục vụ 05 tuyến buýt trợ giá

Cơ sở hạ tầng phục vụ 05 tuyến buýt trợ giá bao gồm:

· Điểm đầu cuối: 05 tuyến buýt trợ giá có 06 điểm đầu – cuối phục vụ bao gồm:

· Bến xe phía Bắc

· Bến xe phía Nam

· Bến xe Quảng Điền

· Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền

· KCN Phú Bài

· Chợ Thuận An

	1. Bến xe phía Bắc
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	2. Bến xe phía Nam
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	3. Điểm cuối bến xe Quảng Điền
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	4. Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền
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	5. Điểm cuối KCN Phú Bài
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	6. Chợ Thuận An
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Hình 3‑3: Điểm đầu cuối đang sử dụng cho hoạt động 5 tuyến buýt

Hầu hết tất cả các vị trí đầu cuối này hiện tại đang đặt tại các bến xe tuyến liên tỉnh và nội tỉnh, điều này là hoàn toàn phù hợp để phục vụ nhu cầu của hành khách đi/ đến và trung chuyển giữa các phương thức vận tải khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các vị trí này đều chưa bố trí, thiết kế hạ tầng nhằm đảm bảo sự tích hợp, trung chuyển thuận lợi giữa các phương thức vận tải với nhau.

· Điểm trung chuyển: Mạng lưới 05 tuyến buýt trợ giá đang sử dụng khu vực bến Đông Ba là 01 điểm trung chuyển và một số điểm trung chuyển nhỏ khác trên các tuyến đường đều có tuyến buýt chạy qua. Tuy nhiên, do đặc điểm về vị trí địa lý nên khu vực bến Đông Ba chưa thực sự được xem là điểm trung chuyển đúng nghĩa, một số nguyên nhân như sau:

· Hạ tầng cầu/đường kết nối tới điểm này còn hạn chế

· Cơ sở hạ tầng cũ, thiếu sự đầu tư nâng cấp, cải tạo

· Thông tin hành khách còn thiếu 
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Hình 3‑4: Bến trung chuyển xe buýt Đông Ba

· Điểm dừng đỗ: Tổng số điểm dừng đỗ của 05 tuyến xe buýt trợ giá là 150 điểm dừng, đỗ cả 02 chiều, trong đó có khoảng 30% là nhà chờ, còn lại các điểm dừng đỗ (chỉ có biển báo). Cụ thể điểm dừng đỗ của từng tuyến như sau:

Tuyến 01: Bến xe Phía Nam – Bến xe Phía Bắc

	STT
	Kí hiệu 
	Vị trí
	Khoảng cách
(m) 
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Hạ tầng tuyến buýt

	
	
	
	
	
	Biển báo
	Chất lượng biển báo
	Nhà chờ
	Chất lượng nhà chờ

	I. Chiều đi: Bx Phía Nam - Bx Phía Bắc

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Nam
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HV1-01
	185 Hùng Vương
	800
	6
	Có
	Trung bình
	 
	 

	3
	LQD1-01
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	1500
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	4
	DD1-02
	Số 11 Đống Đa
	1000
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	5
	DD1-01
	Số 05 Đống Đa 
	350
	6.7
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	NH1-03
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	800
	6
	Có
	Tốt
	Có nhà chờ
	Tốt

	7
	NH1-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	280
	2
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	NH1-01
	Cổng Đại học Huế
	400
	4
	không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	9
	LL2-01
	Trường Quốc học Huế (Lê Lợi)
	400
	6
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	10
	LL2-02
	Bệnh viện Trung ương Huế
	500
	4,2
	Có 
	Kém
	Có nhà chờ
	Trung bình

	11
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	750
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	12
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	THD1-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	2500
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	BXPB
	Bến xe phía Bắc (Điểm cuối)
	4100
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chiều về: Bx Phía Bắc - Bx Phía Nam

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Bắc
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	LD1-03
	385 Lê Duẩn 
	2100
	 
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	3
	LD1-02
	229 Lê Duẩn 
	700
	 
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	4
	LD1-01
	113 Lê Duẩn
	650
	 
	Có 
	Kém
	 
	 

	5
	THD2-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	650
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	THD2-02
	Đối diện Cửa Quảng Đức
	800
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	7
	THD2-03
	Đối diện Cửa Ngăn
	450
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	400
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	9
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	10
	LL1-02
	Đối diện Bệnh viện Trung Ương Huế
	1600
	6
	Có 
	Tốt 
	Có nhà chờ
	Tốt

	11
	LL1-01
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	500
	 
	Có
	Trung bình
	 
	 

	12
	NH2-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	750
	 
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	NH2-03
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	350
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	DD2-01
	Số 2 Đống Đa 
	650
	5
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	15
	LQD2-02
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn 
	850
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	16
	LQD2-01
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	550
	6
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	17
	HV2-02
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	1500
	2
	Có
	Trung bình
	 
	 

	18
	BXPN
	Bến xe phía Nam ( Điểm cuối )
	800
	 
	 
	 
	 
	 


Tuyến 02: Bến xe Phía Bắc – KCN Phú Bài

	STT
	Kí hiệu 
	Vị trí
	Khoảng cách 
(m)
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Hạ tầng tuyến buýt

	
	
	
	
	
	Biển báo
	Chất lượng biển báo
	Nhà chờ
	Chất lượng nhà chờ

	I. Chiều đi: Bx Phía Bắc - KCN Phú Bài

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Bắc
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	LD1-03
	385 Lê Duẩn 
	2100
	 
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	3
	LD1-02
	229 Lê Duẩn 
	700
	 
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	4
	LD1-01
	113 Lê Duẩn
	650
	 
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	5
	THD2-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	650
	6
	 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	THD2-02
	Đối diện Cửa Quảng Đức
	800
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	7
	THD2-03
	Đối diện của Ngăn
	450
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	400
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	9
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	10
	LL1-02
	Đối diện Bệnh viện Trung Ương Huế
	1600
	6
	Có 
	Tốt 
	Có nhà chờ
	Tốt

	11
	LL1-01
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	500
	 
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	12
	NH2-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	750
	 
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	NH2-03
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	350
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	DD2-01
	Số 2 Đống Đa 
	650
	5
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	15
	LQD2-02
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn 
	850
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	16
	LQD2-01
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	550
	6
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	17
	HV2-02
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	1500
	2
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	18
	ADV2-01
	Đối diện Bến xe phía Nam (Đường An Dương Vương)
	800
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	NTT2-01
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (44 Nguyễn Tất Thành)
	1400
	6,5  
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	20
	NTT2-02
	140 Nguyễn Tất Thành 
	550
	6
	Có 
	Kém
	Không
	 

	21
	NTT2-03
	406 Nguyễn Tất Thành 
	1700
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ 
	Trung Bình

	22
	NTT2-04
	644 Nguyễn Tất Thành 
	2900
	6
	Có 
	Kém
	 
	 

	23
	NTT2-05
	Ga Hương Thủy (768 Nguyễn Tất Thành)
	750
	4
	Không
	 
	Có nhà chờ 
	Trung Bình

	24
	NTT2-06
	900 Nguyễn Tất Thành
	650
	6
	Có 
	Kém
	 
	 

	25
	NTT2-07
	1026 Nguyễn Tất Thành
	500
	6,5
	Không 
	 
	Có nhà chờ 
	Trung Bình

	26
	NTT2-08
	1166 Nguyễn Tất Thành 
	750
	6
	Có  
	Kém
	Không
	 

	27
	NTT2-09
	1332 Nguyễn Tất Thành 
	900
	6
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	28
	NTT2-10
	Ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Lê Trọng Tấn
	1500
	6
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	29
	BXBPB
	Bến xe buýt KCN Phú Bài (Điểm cuối)
	550
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chiều về: KCN Phú Bài - Bx Phía Bắc

	1
	 
	Điểm đầu: KCN Phú Bài
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NTT1-08
	Đầu đường Lê Trọng Tấn 
	500
	7
	Có
	Kém
	Không 
	 

	3
	NTT1-07
	Đầu đường Thuận Hòa 
	1550
	6
	Không
	 
	Có
	Trung bình

	4
	NTT1-06
	1257 Nguyễn Tất Thành 
	850
	6
	Không 
	 
	Có 
	Trung bình

	5
	NTT1-05
	749 Nguyễn Tất Thành 
	2700
	6,5 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	6
	NTT1-04
	611 Nguyễn Tất Thành 
	140
	6
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	7
	NTT1-03
	547 Nguyễn Tất Thành 
	400
	5
	Không 
	 
	Có 
	Trung bình

	8
	NTT1-02
	517 Nguyễn Tất Thành 
	200
	6
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	9
	NTT1-01
	301 Nguyễn Tất Thành 
	3350
	5
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	10
	BXPN
	Bx Phía Nam 
	2400
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	HV1-01
	185 Hùng Vương
	800
	6
	Có
	Trung bình
	 
	 

	12
	LQD1-01
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	1500
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	DD1-02
	Số 11 Đống Đa
	1000
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	DD1-01
	Số 05 Đống Đa 
	350
	7
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	15
	NH1-03
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	800
	6
	Có
	Tốt
	Có nhà chờ
	Tốt

	16
	NH1-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	280
	2
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	17
	NH1-01
	Cổng Đại học Huế
	400
	4
	không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	18
	LL2-01
	Trường Quốc học Huế
	400
	6
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	19
	LL2-02
	Bệnh viện Trung ương Huế
	500
	4,2
	Có 
	Kém
	Có nhà chờ
	Trung bình

	20
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	750
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	21
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	22
	THD1-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	2500
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	23
	BXPB
	Bến xe phía Bắc (Điểm cuối)
	4100
	 
	 
	 
	 
	 


Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – Thị trấn Thuận An

	STT
	Kí hiệu
	Vị trí
	Khoảng cách
(m)
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Hạ tầng tuyến buýt

	
	
	
	
	
	Biển báo
	Chất lượng biển báo
	Nhà chờ
	Chất lượng nhà chờ

	I. Chiều đi: Bx Phía Nam - Thị Trấn Thuận An

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Nam
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HV1-01
	185 Hùng Vương
	800
	6
	Có
	Trung bình
	 
	 

	3
	HV1-02
	Trước của BiG C
	650
	 
	Không 
	 
	Không
	 

	4
	HN1-02
	Vincom Huế 
	600
	6
	Không 
	 
	Có 
	Trung Bình

	5
	HN1-01
	Đối diện cục Thống Kê (đường Hà Nội) 
	500
	1,5 
	Không 
	 
	Có 
	Trung Bình

	6
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	1100
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	7
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	NSC2-01
	Số 8 Nguyễn Sinh Cung 
	2200
	2
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	9
	NSC2-02
	250 Nguyễn Sinh Cung
	1000
	3
	Có
	Trung bình
	Không 
	 

	10
	NSC2-03
	324 Nguyễn Sinh Cung 
	600
	3
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	11
	QL49-1
	Quốc lộ 49 
	3000
	4
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	12
	QL49-3
	Quốc lộ 49 
	4600
	4
	Có
	Trung bình
	Không 
	 

	13
	KDV1-03
	Số 299 đường Kinh Dương Vương 
	1300
	5
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	14
	KDV1-02
	Số 75 đường Kinh Dương Vương
	1700
	3
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	15
	KDV1-01
	Số 7 Đường Kinh Dương Vương
	500
	6
	Có
	Kém
	Không
	 

	16
	BXTA
	Bến xe thị trấn Thuận An
	1200
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chiều về: Thị Trấn Thuận An - Bến xe Phía Nam

	1
	 
	Điểm đầu: Thị trấn Thuận An
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	KDV2-01
	Số 60 đường Kinh Dương Vương 
	1870
	6
	Có
	Trung bình
	Không 
	 

	3
	KDV2-02
	Số 174 đường Kinh Dương Vương 
	1250
	5
	Có
	Trung bình
	Không 
	 

	4
	TL18
	Tỉnh lộ 18 
	650
	2
	Có
	Kém
	Không 
	 

	5
	QL49-2
	Quốc lộ 49 
	2100
	 
	Có
	Trung bình
	Không 
	 

	6
	QL49-04
	Đối diện Trường cao đẳng Công Nghiệp Huế Cơ sở 2
	2800
	 
	Có 
	Kém
	Không
	 

	7
	QL49-06
	Quốc lộ 49 
	1300
	 
	Có 
	Kém
	Không
	 

	8
	QL49-08
	Bưu điện Thôn Trung Đông
	300
	 
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	9
	TNT2-01
	Số 2A đường Thôn Nam Thượng
	400
	 
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	10
	NSC1-02
	211 Nguyễn Sinh Cung 
	2000
	2,5
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	11
	NSC1-01
	11 Nguyễn Sinh Cung 
	1100
	2
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	12
	LL1-03
	49 Lê Lợi 
	500
	6
	Có 
	Trung bình
	Không
	 

	13
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	1800
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	15
	HN2-01
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	2000
	 
	Không 
	 
	Có 
	Trung Bình

	16
	HV2-01
	82 Hùng Vương 
	1000
	7
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	17
	HV2-02
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	700
	2
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	18
	BXPN
	Bến xe phía Nam (Điểm cuối)
	0
	 
	 
	 
	 
	 


Tuyến 04: Bến xe Phía Nam – Thị trấn Phong Điền

	STT
	Kí hiệu
	Vị trí
	Khoảng cách
(m)
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Hạ tầng tuyến buýt

	
	
	
	
	
	Biển báo
	Chất lượng biển báo
	Nhà chờ
	Chất lượng nhà chờ

	I. Chiều đi: Bx Phía Nam - Thị Trấn Phong Điền

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Nam
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HV1-01
	185 Hùng Vương
	800
	6
	Có
	Trung bình
	 
	 

	3
	LQD1-01
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	1500
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	4
	DD1-02
	Số 11 Đống Đa
	1000
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	5
	DD1-01
	Số 05 Đống Đa 
	350
	7
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	NH1-03
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	800
	6
	Có
	Tốt
	Có nhà chờ
	Tốt

	7
	NH1-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	280
	2
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	NH1-01
	Cổng Đại học Huế
	400
	4
	không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	9
	LL2-01
	Trường Quốc học Huế
	400
	6
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	10
	LL2-02
	Bệnh viện Trung ương Huế
	500
	4,2
	Có 
	Kém
	Có nhà chờ
	Trung bình

	11
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	750
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	12
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	THD1-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	2500
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	BXPB
	Bến xe phía Bắc
	4100
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	LNT2-01
	54 Lý Nhân Tông 
	4050
	 
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	16
	LNT2-02
	188 Lý Nhân Tông 
	500
	 
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	17
	LNT2-03
	232 Lý Nhân Tông 
	750
	 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	18
	LNT2-04
	370 Lý Nhân Tông 
	400
	 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	19
	LNT2-05
	406 Lý Nhân Tông 
	2200
	 
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	20
	CMT2
	Số 4 đường Các Mạng Tháng 8
	400
	 
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	21
	AL1
	Chợ An Lỗ
	4000
	 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	22
	BVTW1
	Đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
	2000
	 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	23
	PT1-01
	41 Phò Trạch
	8900
	6
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	24
	TTPD
	Điểm cuối Thị Trấn Phong Điền
	750
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chiều về: Thị Trấn Phong Điền - Bến xe Phía Nam

	1
	 
	Điểm đầu: Thị trấn Phong Điền
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PT2-01
	Đối diện 19 Phò Trạch
	550
	6
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	3
	PT2-02
	140 Phò Trạch 
	250
	6,5
	Có
	Trung bình 
	Không 
	 

	4
	PT2-03
	336 Phò Trạch
	1100
	 
	Có 
	Trung bình 
	Không 
	 

	5
	PT2-04
	374 Phò Trạch 
	3100
	 
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	6
	Km26
	Km 26, Quốc lộ 1A 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	QL1A
	Quốc lộ 1A
	2900
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	BVTW2
	Bệnh viện Trung Ương Huế (CS2)
	1700
	 
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	9
	NDC
	Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
	1400
	 
	Có
	Kém
	Không 
	 

	10
	HT1
	Tứ Hạ, Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	1500
	 
	Có
	Kém
	Không
	 

	11
	HT2
	Hương Văn, Hương Trà Huế
	4300
	 
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	12
	LNT1-01
	117 Lý Nhân Tông 
	2500
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	BXPB
	Bến xe Phía Bắc
	4400
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	LD1-03
	385 Lê Duẩn 
	2100
	 
	Có 
	Trung bình
	 
	 


	15
	LD1-02
	229 Lê Duẩn 
	700
	 
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	16
	LD1-01
	113 Lê Duẩn
	650
	 
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	17
	THD2-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	650
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	18
	THD2-02
	Đối diện Cửa Quảng Đức
	800
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	19
	THD2-03
	Đối diện cửa Ngăn
	450
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	20
	LL1-02
	Đối diện Bệnh viện Trung Ương Huế
	1600
	6
	Có 
	Tốt 
	Có nhà chờ
	Tốt

	21
	LL1-01
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	500
	 
	Có
	Trung bình
	 
	 

	22
	NH2-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	750
	 
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	23
	NH2-03
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	350
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	24
	DD2-01
	Số 2 Đống Đa 
	650
	5
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	25
	LQD2-02
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn 
	850
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	26
	LQD2-01
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	550
	6
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	27
	HV2-01
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	1500
	2
	Có
	Trung bình
	 
	 

	28
	BXPN
	Bến xe phía Nam (Điểm cuối)
	800
	 
	 
	 
	 
	 


Tuyến 05: Bến xe Phía Nam – Bến xe Quảng Điền
	STT
	Kí hiệu
	Vị trí
	 Khoảng cách 
(m)
	Chiều rộng vỉa hè (m)
	Hạ tầng tuyến buýt

	
	
	
	
	
	Biển báo
	Chất lượng biển báo
	Nhà chờ
	Chất lượng nhà chờ

	I. Chiều đi: Bx Phía Nam – Bến xe Quảng Điền

	1
	 
	Điểm đầu: Bx Phía Nam
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	HV1-01
	185 Hùng Vương
	800
	6
	Có
	Trung bình
	 
	 

	3
	NH1-03
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	1900
	6
	Có
	Tốt
	Có nhà chờ
	Tốt

	4
	NH1-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	280
	2
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	5
	NH1-01
	Cổng Đại học Huế
	400
	4
	không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	LL2-01
	Trường Quốc học Huế
	400
	6
	Có 
	Trung bình
	 
	 

	7
	LL2-02
	Bệnh viện Trung ương Huế
	500
	4,2
	Có 
	Kém
	Có nhà chờ
	Trung bình

	8
	HN2-01
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	350
	 
	Không 
	 
	Có 
	Trung Bình

	9
	NH1-03
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	1100
	6
	Có
	Tốt
	Có nhà chờ
	Tốt

	10
	NH1-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	280
	2
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	11
	NH1-01
	Cổng Đại học Huế
	400
	4
	không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	12
	THD2-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	1600
	6
	 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	13
	THD2-02
	Đối diện Cửa Quảng Đức
	800
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	14
	THD2-03
	Đối diện của Ngân
	450
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	15
	THD2-03
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	400
	6
	Có
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	16
	THD2-04
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	400
	5,5
	Có 
	Trung bình
	Có nhà chờ
	Trung bình

	17
	HTK2-01
	Đối diện 15 Huỳnh Thúc Kháng
	350
	5
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	18
	HTK2-02
	Đối diện 185 Huỳnh Thúc Kháng
	500
	5
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	19
	DDA2-01
	Đối diện 115 Đào Duy Anh
	1200
	4,5
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	20
	TD2-01
	30 Tản Đà 
	2100
	5
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	21
	TTS
	Bến xe Quảng Điền 
	12800
	5
	Có 
	Trung bình
	Không 
	 

	II. Chiều về: Bến xe Quảng Điền - Bến xe Phía Nam

	1
	 
	Điểm đầu: Bến xe Quảng Điền
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TD1-01
	Đối diện 30 Tản Đà 
	12800
	5
	Có 
	Kém
	Không 
	 

	3
	THD1-01
	Gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn
	6100
	6
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	4
	NH2-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	2100
	 
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	5
	NH2-03
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	330
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	6
	HN1-01
	Đối diện cục Thống Kê (đường HN)
	1100
	1,5 
	Không 
	 
	Có 
	Trung Bình

	7
	LL1-02
	Đối diện Bệnh viện TW Huế
	350
	6
	Có 
	Tốt 
	Có nhà chờ
	Tốt

	8
	LL1-01
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	500
	 
	Có
	Trung bình
	Không
	 

	9
	NH2-02
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	750
	 
	Không
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	10
	NH2-03
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	350
	6
	Không 
	 
	Có nhà chờ
	Trung bình

	11
	HV2-02
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	1900
	2
	Có
	Trung bình
	 
	 

	12
	BXPN
	Bến xe phía Nam (Điểm cuối)
	800
	 
	 
	 
	 
	 


Theo quy định hiện tại về khoảng cách điểm dừng đỗ xe buýt trong và ngoài đô thị (NĐ86 và TT63, TT60) quy định:

· Đối với khu vực đô thị: khoảng cách giữa các điểm dừng/đỗ phục vụ xe buýt không lớn hơn 700m

· Đối với khu vực ngoài đô thị: khoảng cách giữa các điểm dừng/đỗ phục vụ xe buýt không lớn hơn 3000m

Như vậy, có thể thấy có rất nhiều điểm dừng/đỗ xe buýt phục vụ 05 tuyến buýt trợ giá đang chưa phù hợp với quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GTVT. Điều này tạo sự không thuận lợi cho hành khách, người dân khi tiếp cận hệ thống VTHKCC bằng xe buýt.
Thêm vào đó, chất lượng hạ tầng cơ sở tại các điểm dừng/đỗ phục vụ hoạt động 05 tuyến được đánh giá ở mức trung bình, chưa cung cấp đủ thông tin cho hành khách sử dụng và hành khách mới khi tiếp cận các vị trí này để sử dụng xe buýt.

3.2. Đánh giá chất lượng đoàn phương tiện

Theo kết quả thu thập từ Sở Giao thông vận tải và kết quả làm việc với đơn vị vận hành xe buýt (công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàng Đức), loại phương tiện sử dụng cho hoạt động 05 tuyến như sau:

	STT
	Số hiệu tuyến
	Loại phương tiện
	Năm sản xuất

	1
	Tuyến 01: Bến xe Phía Bắc – Bến xe phía Nam
	B40
	2005 – 2008

	2
	Tuyến 02: Bến xe Phía Nam – KCN Phú Bài
	B45, B55
	2003 - 2005

	3
	Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – Thuận An
	B40
	2005 – 2009

	4
	Tuyến 04: Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền
	B55, B60
	2009 – 2012

	5
	Tuyến 06: Bến xe Phía Nam – BX Quảng Điền
	B40
	2003 – 2005


Các phương tiện hoạt động trên cả 05 tuyến buýt trợ giá là phương tiện với sức chứa 40 chỗ ngồi (B40) nhưng các phương tiện này hiện có niên hạn đăng ký bình quân trên 10 năm và do không được quan tâm, bảo dưỡng sửa chữa chất lượng phương tiện nên hầu hết các phương tiện này đều đã xuống cấp, phương tiện hoạt động đều không bật điều hòa, mở cửa sổ.
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Hình 3‑5: Phương tiện 05 tuyến xe buýt trợ giá đang hoạt động

3.3. Phân tích kết quả điều tra, phỏng vấn hành khách và khảo sát giao thông

Để đánh giá chính xác hiện trạng hoạt động 05 tuyến buýt, bên cạnh công tác thu thập số liệu, tài liệu sẵn có, đề án đồng thời tiến hành điều tra, phỏng vấn hiện trường nhằm thu thập thêm ý kiến của người dân, hành khách về quan điểm về chất lượng dịch vụ hiện tại và các mong muốn về chất lượng dịch vụ hoạt động xe buýt trong tương lai.

Ngoài ra, đề án cũng tiến hành các cuộc điều tra khác về cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt; khảo sát số lượng hành khách bình quân.

Dưới đây là kết quả điều tra, phỏng vấn về hiện trạng 05 tuyến buýt trợ giá:

b. Đối tượng lựa chọn phỏng vấn

	1. Đối tượng phỏng vấn
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	2. Giới tính đối tượng phỏng vấn
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	3. Độ tuổi
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	4. Nghề nghiệp
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Hình 3‑6: Đối tượng phỏng vấn, khảo sát
Nhằm thu thập kết quả khách quan, đa dạng làm cơ sở để đánh giá và hiểu rõ hiện trạng hoạt động 05 tuyến xe buýt cuộc điều tra phỏng vấn tiến hành lựa chọn các đối tượng đa dạng bao gồm: (1) người dân và du khách; (2) giới tính; (3) độ tuổi và (4) nghề nghiệp, kết quả được thể hiện qua biểu đồ trên.

Qua kết quả điều tra có thể thấy, đối tượng tham gia trả lời phỏng vấn về đánh giá hoạt động xe buýt và đóng góp các ý kiến để nâng cao hoạt động 05 tuyến buýt trợ giá phần lớn là những người đang làm việc ổn định (độ tuổi từ 22 đến 50 tuổi và nghề nghiệp “nhân viên kinh doanh”; công nhân”), ngoài ra một lượng khá lớn là đối tượng học sinh, sinh viên.

c. Mức độ thường xuyên sử dụng xe buýt – mục đích chuyến đi bằng xe buýt và chiều dài chuyến đi sử dụng xe buýt

Phỏng vấn về mức độ thường xuyên sử dụng xe buýt chỉ thực hiện đối với hành khách đang sử dụng xe buýt và người dân, nội dung câu hỏi này không được thực hiện đối với khách du lịch.

Với câu hỏi này, đề án tiến hành phỏng vấn trực tiếp 200 hành khách đang sử dụng 05 tuyến buýt và 320 người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Về mức độ thường xuyên sử dụng xe buýt:

· Đối với các hành khách đang sử dụng xe buýt: kết quả khảo sát cho thấy có 33,7% hành khách sử dụng xe buýt thường xuyên; có khoảng 26% hành khách có xu hướng hướng tới sử dụng xe buýt thường xuyên (đang sử dụng tần suất ít hơn 3 lần/tuần), còn lại khoảng hơn 40% hành khách ít sử dụng xe buýt.

· Đối với người dân trên địa bàn tỉnh: kết quả khảo sát cho kết quả trái ngược, có gần 90% người dân chưa bao giờ sử dụng xe buýt (48%) hoặc rất ít khi sử dụng xe buýt (42%)

	1. PV trực tiếp hành khách trên 05 tuyến buýt
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	2. PV người dân
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Hình 3‑7: Mức độ thường xuyên sử dụng xe buýt

* Mục đích chuyến đi sử dụng xe buýt:

	1. PV trực tiếp hành khách trên 05 tuyến buýt 
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	2. PV người dân
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Hình 3‑8: Mục đích chuyến đi sử dụng xe buýt

Có thể thấy rằng, kết quả phỏng vấn về mục đích chuyến đi đối với hành khách sử dụng xe buýt cho kết quả tương đồng. Mục đích chủ yếu của hành khách khi sử dụng xe buýt là công việc; đi chợ/mua sắm/thăm viếng/giải trí và mục đích đi học.

* Cự ly chuyến đi sử dụng xe buýt
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Hình 3‑9: Cự ly chuyến đi sử dụng xe buýt

Cự ly chuyến đi xe buýt từ 10km đến 20km chiếm phần lớn trong tổng số các chuyến đi sử dụng xe buýt, chiếm 44,8%, ngoài ra các chuyến đi hơn 20km và các chuyến đi dưới 10km có tỷ lệ gần tương đồng nhau, tương ứng là 23% và 32%. Như vậy, các chuyến đi được lựa chọn sử dụng xe buýt hầu hết là các chuyến đi có cự ly từ 10km, điều này cũng hoàn toàn phù hợp và cũng là xu thế chung đang diễn ra tại các thành phố lớn tại Việt Nam. 

d. Lý do sử dụng xe buýt và lý do hiếm khi hoặc không sử dụng xe buýt

Tiếp tục phân tích lý do hành khách chọn sử dụng xe buýt và vì sao hành khách không hoặc hiếm khi sử dụng xe buýt ta thấy kết quả như sau:

	Lý do lựa chọn xe buýt
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Hình 3‑10: Lý do lựa chọn và không lựa chọn xe buýt cho chuyến đi

Với lý do lựa chọn xe buýt có 3 yếu tố chiếm tỷ lệ lớn và quan trọng trong việc lựa chọn xe buýt của hành khách là:

(1) Giá vé xe buýt rẻ: chiếm tỷ lệ 26%

(2) Do không có phương tiện: chiếm tỷ lệ 21%

(3) Không phải tự lái xe: chiếm tỷ lệ 19%

Ngược lại, lý do hành khách hiếm hoặc ít khi lựa chọn xe buýt cho chuyến đi của mình có 03 yếu tố quan trọng nhất là

(1) Thói quen sử dụng phương tiện cá nhân: chiếm 27%

(2) Không biết có tuyến xe buýt gần nhà và tại điểm đến: chiếm 17%

(3) Thời gian chờ đợi xe buýt lâu: chiếm 12%

e. Đánh giá chất lượng dịch vụ 05 tuyến xe buýt

Kết quả dưới đây thể hiện đánh giá chất lượng dịch vụ hoạt động của hành khách và người dân đối với 05 tuyến xe buýt, cụ thể như sau:
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Hình 3‑11: Đánh giá chất lượng dịch vụ hiện tại của 05 tuyến buýt

Có thể thấy rằng, hầu hết các chỉ tiêu (12/14 chỉ tiêu) đều có mức đánh giá trung bình tới tồi và rất tồi, trong đó có 02 yếu tố hành khách đánh giá tồi chiếm tỷ lệ cao nhất là “chất lượng phương tiện” và “chất lượng hạ tầng điểm dừng/đỗ, nhà chờ”, tương ứng tỷ lệ 58% và 37%. 

Bên cạnh đó, có 02 yếu tố được hành khách đánh giá với mức độ tốt chiếm tỷ lệ cao nhất là “giá vé xe buýt” và “vận tốc xe buýt”, tương ứng với tỷ lệ là 52% và 39%.

Như vậy, hiện trạng chất lượng dịch vụ 05 tuyến xe buýt trợ giá ở Huế chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình và thấp nên muốn thu hút hành khách tiếp tục sử dụng xe buýt và thu hút thêm hành khách sử dụng xe buýt thì cần thiết phải cải thiện chất lượng dịch vụ.

f. Yếu tố quan trọng để hấp dẫn hành khách và các yếu tố đề xuất cải thiện trong tương lai

Để định hướng các yếu tố cần cải thiện và mong muốn/nhu cầu của hành khách đang sử dụng, người dân và khách du lịch khi tiếp cận và sử dụng xe buýt, đề án tiến hành phỏng vấn hành khách 02 chỉ tiêu sau: (1) các yếu tố cần cải thiện và (2) các yếu tố để hệ thống vận tải cộng hấp dẫn người sử dụng. Cụ thể kết quả như sau
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Hình 3‑12: Các yếu tố cần cải thiện về chất lượng dịch vụ của 05 tuyến buýt

Như vậy, hai yếu tố cần thiết xem xét khi hiệu chỉnh lộ trình và hoạt động của 05 tuyến buýt là (1) cải thiện chất lượng đoàn phương tiện và (2) cải thiện hạ tầng giao thông.
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Hình 3‑13: Các yếu tố để hệ thống vận tải công cộng hấp dẫn đối với hành khách
Bên cạnh đó, khi thiết lập hệ thống hoạt động 05 tuyến buýt thì ba yếu tố quan trọng sau đây cần được xem xét khi xây dựng, cụ thể:

(1) Giá vé rẻ

(2) Thông tin và ứng dụng cung cấp thông tin cho hành khách về hoạt động xe buýt

(3) Phương tiện sạch sẽ, có trang bị điều hòa, wifi

(4) Thái độ phục vụ thân thiện của lái xe và phụ xe

Cuối cùng, trong phạm vi phỏng vấn của đề án còn đưa ra mức độ sẵn sàng sử dụng của người dân, du khách và hành khách trong trường hợp chất lượng dịch vụ 05 tuyến buýt được cải thiện tốt hơn, các yếu tố hấp dẫn được xem xét để xây dựng hệ thống thì kết quả như sau: 

	1. Phỏng vấn người dân
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	2. Phỏng vấn khách du lịch
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Hình 3‑14: Sẵn sàng sử dụng dịch vụ 05 tuyến xe buýt

Một kết quả khá thú vị tại câu trả lời này, tỷ lệ người sẵn sàng chắc chắn sử dụng dịch vụ 05 tuyến xe buýt chiếm tỷ lệ khá cao (khoảng 60% đến 70%), bên cạnh đó tỷ lệ người dân và du khách trả lời không sử dụng dịch vụ có tỷ lệ thấp, đối với người dân thì không có ai trả lời là không sử dụng và với du khách tỷ lệ này chỉ chiếm 5,9%, một con số khá nhỏ.

3.4. Phân tích SWOT
Sử dụng mô hình SWOT trong phân tích, đánh giá và hiểu rõ về hệ thống vận tải công cộng 05 tuyến buýt. Mô hình SWOT là một công cụ hữu dụng được sử dụng nhằm hiểu rõ điểm mạnh (Strength), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats). 

Dựa trên các số liệu thống kê, các số liệu thu thập cũng như kết quả khảo sát giao thông, khảo sát phỏng vấn hành khách, áp dụng mô hình SWOT chúng ta có một số kết quả như sau:

Bảng 3‑2: Bảng mô hình SWOT

	SWOT
	TÍCH CỰC/CÓ LỢI
	TIÊU CỰC/ GÂY HẠI

	TÁC NHÂN BÊN TRONG
	ĐIỂM MẠNH (S)

· Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và hệ thống hạ tầng dừng, đỗ phục vụ cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt đang được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh nước

· Công tác quản lý nhà nước về VTHKCC đang được tăng cường thông qua ban hành các quyết định, quy định về Quy hoạch VTHKCC bằng xe buýt, quy định kiểm tra và nâng cao chất lượng

· Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã hình thành tư lâu, một phần người dân trên địa bàn tỉnh đã biết và đang sử dụng xe buýt cho các chuyến đi hàng ngày

· Giá vé xe buýt rẻ và đa dạng các loại hình vé. Ngoài ra còn có chính sách cho các đối tượng ưu tiện

· Sức chứa (trọng tải) thiết kế phương tiện. VTHK bằng xe buýt được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố (QCVN 10: 2011/BGTVT) và sức chứa thiết kế được xác định bằng tổng số chỗ ngồi (ghế) và chỗ đứng. Tùy theo sự biến động của luồng hành khách mà hệ số sử dụng sức chứa của xe buýt có giá trị khác nhau, có thể lớn hơn 1,0 mà vẫn không bị vi phạm luật giao thông đường bộ
	ĐIỂM YẾU (W)

· Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng dừng/đỗ có chất lượng chưa cao, thiếu thông tin chỉ dẫn tới hành khách. Chưa có hạ tầng giao thông ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Các vị trí điểm đầu/cuối chưa được quan tâm phù hợp và thiếu kinh phí nên một số vị trí hạ tầng xuống cấp, không thân thiện với người dân
· Hệ thống giao thông tiếp cận, kết nối chưa thực sự tốt, chưa tạo được sự liên thông giữa xe buýt và các loại hình vận tải khác
· Công tác quản lý nhà nước đôi khi chưa theo kịp tình hình phát triển xe buýt
· Chất lượng dịch vụ xe buýt được đánh giá ở mức trung bình, một số chỉ tiêu được đánh giá ở mức tồi và rất tồi
· Doanh nghiệp vận hành vận tải hành khách công cộng 05 tuyến xe buýt nhỏ, phương tiện chất lượng kém, niên hạn lớn, chất lượng thấp và hành vi ứng xử, thái độ phục vụ chưa phù hợp

· Công tác tuyên truyền, quảng bá dịch vụ vận tải bằng xe buýt chưa đầy đủ, kịp thời, nội dung còn đơn điệu

	TÁC NHÂN BÊN NGOÀI
	CƠ HỘI (O)

· Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm về khuyến khích đầu tư, sử dụng vận tải công cộng bằng xe buýt. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị vận tải, các nhà nghiên cứu để phát triển, cải thiện hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt

· Người dân, hành khách và khách du lịch sẵn sàng sử dụng dịch vụ xe buýt trong trường hợp dịch vụ được cải thiện cả về chất lượng và hạ tầng

· Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện công tác kêu gọi đầu tư và xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm dừng/đỗ phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
	THÁCH THỨC (T)

· Quá trình triển khai các văn bản quản lý nhà nước về vận tải công cộng bằng xe buýt chưa được toàn diện, đầy đủ, động bộ và đôi khi thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Quản lý nhà nước bằng pháp luật, theo chiến lược, quy hoạch, tuy đã trải qua một số năm nhưng vẫn còn lúng túng, chưa được tăng cường

· Phương tiện xe buýt hoạt động không đúng theo lộ trình, dừng đỗ dọc đường tùy tiện

· Kết nối đa phương thức còn kém và phương tiện xe buýt còn cũ, chất lượng thấp

· Doanh nghiệp vận tải còn nhỏ bé, chưa có doanh nghiệp vận hành xe buýt lớn.

· Ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông còn yếu kém gây phản cảm cho hành khách đi xe. 


CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 05 TUYẾN BUÝT ĐANG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRỢ GIÁ

4.1. Những hạn chế và khó khăn tồn tại trong mô hình trợ giá cho các tuyến buýt hiện nay

Mô hình trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Một mặt, trợ giá là chính sách an sinh xã hội, có mục đích hỗ trợ một phần chi phí cho người dân đi lại bằng phương tiện công cộng, đặc biệt đối với các đối tượng như: học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp, người khuyết tật,... Mặt khác, có thể coi trợ giá chính là khoản tiền thành phố bỏ ra để “mua” thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân, qua đó để giảm áp lực cho giao thông và khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường, khí thải,…

Tuy nhiên, việc trợ giá cho xe buýt hiện nay đang gặp phải nhiều hạn chế, bất cập, gây nhiều khó khăn cho cả đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị kinh doanh vận tải. Đối với hệ thống VTHKCC bằng xe buýt của tỉnh Thừa Thiên Huế, những vấn đề liên quan đến hoạt động trợ giá có thể kể tới như sau:

(1) Các định mức đơn giá dùng để tính toán trợ giá (giá xe, giá nhiên liệu, mức lương,…) không còn phù hợp với tình hình thực tế

(2) Sản lượng hành khách thấp nên không thể tính trợ giá theo đầu người mà tính theo số km xe chạy. Thực trạng này khiến cho doanh nghiệp không còn tập trung vào việc nâng cao chất lượng vận tải để thu hút hành khách sử dụng xe buýt. Doanh nghiệp chỉ cần chạy đủ số km được đặt hàng là có thể nhận đủ trợ giá mà không cần quan tâm đến số lượng hành khách vận chuyển được.

(3) Đơn vị quản lý nhà nước vừa có trách nhiệm quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC, vừa có trách nhiệm kiểm tra hoạt động trợ giá để đảm bảo trợ giá đúng và đủ.

4.2. Những ưu điểm khi điều chỉnh phương thức hoạt động của 05 tuyến buýt hiện nay

Trái với mô hình trợ giá cho hoạt động VTHKCC là mô hình không trợ giá. Mô hình này có một nhược điểm là giá của dịch vụ vận tải sẽ cao hơn so với khi được trợ giá. Nó làm cho người dùng phải đắn đo hơn khi quyết định sử dụng VTHKCC.

Tuy nhiên, với mô hình không trợ giá, doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc mua sắm phương tiện, sử dụng và quản lý người lao động, đề xuất giá vé, tự cân đối tài chính hoạt động kinh doanh vận tải.

Trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước trong trường hợp này là quy hoạch và quản lý mạng lưới VTHKCC, quản lý chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp (vận tải an toàn, đảm bảo tần suất, giãn cách tối thiểu, đảm bảo tốc độ khai thác,…), đề xuất các chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng bằng xe buýt, đề xuất các chính sách khác để hỗ trợ doanh nghiệp (ngoài chính sách trợ giá). 

Những ưu điểm nếu chuyển đổi mô hình hoạt động của 5 tuyến buýt hiện nay sang hình thức không trợ giá là:

· Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước

· Giảm bớt trách nhiệm cho cơ quan quản lý nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt

· Doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động kinh doanh vận tải, tập trung vào việc nâng cao chất lượng vận tải để thu hút người dùng

4.3. Kết luận

Với những ưu điểm kể trên, đồng thời căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của 5 tuyến buýt tại Thừa Thiên Huế, đề án kiến nghị chuyển đổi mô hình hoạt động của các tuyến này từ trợ giá sang không trợ giá. Việc lựa chọn doanh nghiệp vận hành các tuyến buýt sẽ được thực hiện thông qua đấu thầu.
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG 05 TUYẾN BUÝT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
5.1. Phương án sắp xếp, tối ưu lộ trình hoạt động 05 tuyến

5.1.1 Nguyên tắc điều chỉnh mạng lưới các tuyến buýt 

Có hai nguyên tắc chính trong việc thiết kế một mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiệu quả:

1. Tính ổn định và đơn giản

· Ổn định: thể hiện ở tần suất dịch vụ thường xuyên trong ngày và ít biến đổi theo thời gian

· Đơn giản: thể hiện ở việc lộ trình tuyến buýt đi theo các trục đường chính. Điều này tạo ra nhiều thuận lợi cho việc khai thác vận hành tuyến (và có thể đạt tốc độ nhanh hơn). Các trục chính cũng giúp người dùng VTHKCC dễ nhớ, dễ sử dụng. Đặc biệt đối với các tuyến chính, mang tính chất xương sống của mạng lưới cần được thiết kế hướng tuyến đơn giản, không vòng vèo còn giúp cho thời gian chuyến đi bằng phương tiện vận tải công cộng được tối ưu.
2. Dễ dàng trung chuyển (chuyển tuyến): trung chuyển là việc không thể tránh khỏi của một hệ thống VTHKCC, vậy nên cần phải xem xét và thiết kế trung chuyển hợp lý, nhanh gọn, thuận tiện. Quan điểm nhằm đảm bảo số lần chuyển tuyến là ít nhất, đối với đặc điểm giao thông tại Huế đề xuất số lần chuyển tuyến không nên quá 2 lần, điều này đặt ra vấn đề cần tạo ra các vị trí trung chuyển giữa các hướng, các tuyến để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận các hướng, các hành lang giao thông khác nhau dễ dàng.
Một số nguyên tắc nhỏ hơn để làm rõ cho 02 nguyên tắc chính:

1. Cấu trúc mạng lưới đơn giản, trực tiếp: thiết kế tuyến rõ ràng và dễ nhớ, tránh trùng lặp, chạy đường thẳng và ít tuyến chạy quanh co, lòng vòng.

2. Phân cấp mạng lưới VTHKCC thành 3 cấp điển hình như sau:

· Tuyến trục chính: thông thường đường sắt đô thị hoặc BRT sẽ đảm nhiệm chức năng này. Ở các thành phố có mật độ thấp, có thể dùng một tuyến buýt để đảm nhận vai trò tuyến trục chính, tuy nhiên cần kết hợp chặt chẽ với 2 loại tuyến dưới đây để đạt hiệu quả vận chuyển cao. Tuyến trục chính sẽ tập trung vào 2 yếu tố: tốc độ nhanh và khối lượng vận chuyển lớn.

· Tuyến kết nối: tuyến này có chức năng kết nối tuyến trục chính tới các điểm phát sinh/ thu hút chuyến đi lớn như: trung tâm mua sắm, khu văn phòng, khu dân cư,… Đây là loại hình tuyến rất phù hợp với xe buýt. Tuyến kết nối tập trung vào độ tin cậy và nhất quán của thời gian biểu, tốc độ ổn định, phối hợp tốt giữa các tuyến tại điểm trung chuyển. 

· Tuyến gom: loại hình tuyến này thường dùng để liên kết tuyến kết nối với các khu vực phát sinh/ thu hút cỡ nhỏ. Tuyến gom thường hoạt động với tần suất nhỏ nên bù lại nó cần đảm bảo độ tin cậy về thời gian biểu vận hành và tốc độ khai thác. 

3. Trong mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt, để đạt được mục tiêu về thời gian biểu vận hành hoặc tốc độ khai thác phương tiện, có thể bố trí các đoạn đường ưu tiên, làn dành riêng cho xe buýt hoặc ưu tiên tổ chức giao thông cho buýt tại một số điểm quan trọng trên mạng lưới.

4. Cần hình thành các điểm trung chuyển hành khách xe buýt tại vị trí phù hợp về mặt quỹ đất, phù hợp về hướng tuyến,... Hạn chế số lần trung chuyển của hành khách xuống mức thấp nhất có thể. Thông thường, số lần trung chuyển ở mức chấp nhận được là 1 lần, cao là 2 lần. 
5.1.2 Phương án sắp xếp, tối ưu lộ trình 05 tuyến và một số tuyến cần thiết theo nhu cầu thực tế
Dựa vào các nguyên tắc nêu trên, phương án mạng lưới các tuyến buýt đề án được đề xuất thành hai nội dung:

· Đề xuất phương án điều chỉnh lộ trình 05 tuyến buýt đang được trợ giá hiện trạng. Phương án chi tiết 05 tuyến này được trình bày chi tiết tại bảng tiếp theo dưới đây.
· Ngoài ra, đề xuất bổ sung tuyến buýt 05 TTr Phong Điền – UBND xã Phong Hòa và ngược lại. Đây là tuyến buýt trung chuyển, kết nối phục vụ đi lại của người dân TTr Phong Điền đi đến các xã Phong Thu, di tích quốc gia Làng cổ Phước Tích và điểm kết thúc xã Phong Hòa.
Bảng 5‑1: Lộ trình đề xuất 06 tuyến buýt 
	Số hiệu tuyến
	Tên tuyến
	Lộ Trình ban đầu
	Cự ly (Km) 
	Lộ trình đề xuất 
	Cự ly (km)
	Chú Thích

	Tuyến số 01
	Bến xe phía Bắc - Bến xe phía Nam
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe phía Bắc
	13.5
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Lê Lợi - Ga Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lý Thái Tổ - Bến xe phía Bắc
	9.4
	Thay đổi lộ trình theo hướng thẳng đường Hùng Vương di chuyển theo đường Lê Lợi qua Ga Huế tiếp tục theo đường Bùi Thị Xuân qua cầu Dã Viên và đi tiếp theo lộ trình cũ. Không di chuyển theo đường Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi và bến xe Đông Ba

	
	
	Chiều về: Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	Chiều về: Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân – Ga Huế - Lê Lợi - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	

	Tuyến số 02
	Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài
	Chiều đi: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài
	26.6
	Chiều đi: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài
	21
	Thay đổi lộ trình đi theo hướng Lê Duẩn di chuyển qua Cầu Dã Viên đến đường Bùi Thị Xuân -Đầu đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ và đi tiếp lộ trình cũ còn lại. Không đi theo đường Trần Hưng Đạo  

	
	
	Chiều về: Trạm xe buýt Phú Bài - Sân Bay Phú Bài - QL 1A - Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Bến xe phía Bắc
	
	Chiều về: Trạm xe buýt Phú Bài - Sân Bay Phú Bài - QL 1A - Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lê Duẩn - Bến xe phía Bắc
	
	

	Tuyến số 3
	 Bến xe Phía Nam – (Thị trấn Thuận An) – Vinh Thanh 
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An
	20
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An – An Dương – Phú Hải - Phú Diên – Vinh Xuân – Vinh Thanh
	30.2
	Gộp lộ trình 2 tuyến (tuyến số BXPN – TTr Thuận An và tuyến A2: KTX Trường Bia – KTX Đội Cung) cùng với đó là kéo dài thêm lộ trình đến xã Vinh Thanh thành 1 tuyến với lộ trình mới từ Bến xe Phía Nam – Vinh Thanh

	
	
	Chiều về: Thị trấn Thuận An - QL 49 - Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi- Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	Chiều về: Vinh Thanh – Vinh Xuân - Phú Diên – Phú Hải – An Dương - Thị trấn Thuận An - QL 49 - Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Hồng Phong - Nguyễn Huệ -Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam 
	
	

	Tuyến số 04
	Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền 
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc - QL 1A - Chợ An Lỗ - BVTW Huế cơ sở 2 - Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền
	37.6
	Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc - QL 1A - Chợ An Lỗ - BVTW Huế cơ sở 2 - Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền
	35.2
	Thay đổi lộ trình từ Lê Quý Đôn rẽ vào đường Hà Nội và qua Cầu Phú Xuân và đi tiếp lộ trình cũ tiếp theo. Không di chuyển theo đường Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi

	
	
	Chiều về: Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền - BVTW Huế cơ sở 2 - Chợ An Lỗ - QL 1A - Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	Chiều về: Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền - BVTW Huế cơ sở 2 - Chợ An Lỗ - QL 1A - Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	

	Tuyến số 5
	TTr Phong Điền – UBND xã Phong Hòa
	
	
	Chiều đi: TTr Phong Điền – UBND xã Phong Thu – Hải Chánh – Ngã ba Mỹ Chánh – QL 49B – Làng cổ Phước Tích – UBND xã Phong Hòa
Chiều về: UBND xã Phong Hòa – Làng cổ Phước Tích – QL49B – Ngã ba Mỹ Chánh – Hải Chánh – UBND xã Phong Thu – TTr Phong Điền
	12.6
	Đây là tuyến buýt trung chuyển, kết nối phục vụ đi lại của người dân TTr Phong Điền đi đến các xã Phong Thu, di tích quốc gia Làng cổ Phước Tích và điểm kết thúc xã Phong Hòa. Tuy nhiên tần suất hoạt động sẽ thấp hơn so với tuyến số 04 Bx Phía Nam – Phong Điền

	Tuyến số 06
	Bến xe Phía Nam – Bến xe Quảng Điền 
	Chiều đi: Bến xe Phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Big C - Nguyễn Huệ- Lê Lợi - Bệnh viện TW Huế - Hà Nội - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Huệ  - Bệnh viện Đại Học Y - Cầu Dã Viên - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền
	25
	Chiều đi: Bến xe Phía Nam - An Dương Vương – Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền
	22.6
	Thay đổi lộ trình từ Hùng Vương di chuyển vào đường Bà Triệu - Lê Quý Đống Đa rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt - Hà Nội và đi tiếp lộ trình cũ tiếp theo. Không đi chuyển theo đường Nguyễn Huệ - Đống Đa - Hà Nội

	
	
	Chiều về: Bến xe Quảng Điền - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Tản Đà - Cầu Bạch Yến - Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Huỳnh Thúc Kháng - Đông Ba - Trần Hưng Đạo - Cầu Dã Viên - Nguyễn Huệ - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Lê Lợi- Nguyễn Huệ - Hà Nội - Đống Đa - Nguyễn Huệ - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	Chiều về: Bến xe Quảng Điền - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Tản Đà - Cầu Bạch Yến - Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Huỳnh Thúc Kháng - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Lý Thường Kiệt - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu – Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam
	
	


*  Đối với tuyến buýt số 04 (Bến xe phía Nam – Thị trấn Phong Điền) tương lai có thể kéo dài về Đông Hà khi UBND hai tỉnh đồng thuận trở thành tuyến Bến xe phía Nam – Đông Hà
* Lộ trình các tuyến buýt đề xuất có thể điều chỉnh trong quá trình thực tế vận hành, khai thác

Nhằm giảm áp lực giao thông lên một số tuyến đường và tránh trùng tuyến trong khu vực phạm vi thành phố Huế nên tuyến số 03 sẽ được kết hợp lộ trình hiện tại với tuyến A2 (quy hoạch).
Bản đồ mạng lưới 06 tuyến buýt sau khi đề xuất điều chỉnh như sau:
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Hình 5‑1: Mạng lưới 06 tuyến buýt sau khi đề xuất điều chỉnh và gộp tuyến A2 và tuyến số 3
5.2. Phương án hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng

5.2.1 Bến xe buýt chuyên dùng phục vụ xe buýt

Bến xe buýt chuyên dùng phục vụ xe buýt có vai trò rất quan trọng trong phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Dựa theo quy hoạch sử dụng đất và ý kiến kết luận tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ (TB 329/TB-UBND ngày 12/9/2019), đề xuất bổ sung vị trí bến xe buýt chuyên dùng tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương. Diện tích khoảng 2,11ha.
Bến xe buýt chuyên dùng sẽ phục vụ các mục đích sau:

· Đỗ xe buýt qua đêm; đỗ xe buýt dự phòng

· Thực hiện tác nghiệp bảo dưỡng sửa chữa

· Điểm đầu/cuối xe buýt trong tương lai

5.2.2 Hệ thống điểm đầu cuối các tuyến buýt

Điểm đầu cuối của các tuyến buýt hiện nay đang được bố trí tại bến xe phía Nam, bến xe phía Bắc và một số điểm đầu cuối quy mô nhỏ khác như tại Thị trấn Phong Điền, Vinh Thanh, thị trấn Sịa và tại cổng vào khu công nghiệp Phú Bài.

Bến xe phía Bắc và bến xe phía Nam là hai bến xe có quy mô và tình trạng tốt nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bến xe có đủ các khu chức năng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành khách. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu tại hai bến xe này đang tập trung phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định. Diện tích dành cho VTHKCC bằng xe buýt tại đây vẫn còn rất hạn chế với 2-3 vị trí đỗ dành cho xe buýt, không được bố trí vị trí riêng để đón trả khách. Hành khách buộc phải chờ đợi xe buýt dưới bóng cây, ghế đá hoặc dưới một số mái hiên trong bến xe. 

Do đó, tư vấn nghiên cứu đề xuất cần bố trí khu vực dành riêng cho xe buýt trong khuôn viên bến xe nhằm tạo thuận lợi cho hành khách và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt. Cơ sở hạ tầng tối thiểu cần có cho khu vực này bao gồm: (1) nhà chờ đón/trả khách; (2) biển thông báo danh sách các tuyến buýt hoạt động; (3) ghế ngồi hành khách; (4) bản đồ mạng lưới buýt; (5) điểm bán vé tháng.
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Hình 5‑2: Hiện trạng vị trí đón xe buýt tại bến xe phía Nam

Bên cạnh đó, các điểm đầu cuối quy mô nhỏ tại huyện Phong Điền, thị xã Vinh Thanh, thị trấn Sịa và cổng khu công nghiệp Phú Bài đều có dạng bến bãi nhỏ với duy nhất một nhà điều hành. Xe buýt không được kẻ vạch sơn và bố trí ô đỗ cụ thể, khu vực khách trong bến xe như khu kỹ thuật, nhà gửi xe, nhà chờ cho hành khách,… đều chưa được bố trí hoặc bố trí ở mức độ đơn giản, sơ sài.
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Hình 5‑3: Hiện trạng điểm đầu cuối tại huyện Phong Điền

Đối với các điểm đầu cuối quy mô nhỏ này, nghiên cứu đề xuất cần cải có biện pháp cải thiện về mặt cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các hạng mục dành cho hành khách để tạo điều kiện thoải mái hơn cho hành khách sử dụng xe buýt. Ít nhất, các điểm đầu cuối này cần nhà chờ có mái che và ghế ngồi. 

Từ các phân tích ở trên, dưới đây là bảng tổng hợp danh sách các điểm đầu – cuối đề xuất phục vụ hoạt động 6 tuyến buýt, cụ thể như sau:

Bảng 5‑2: Danh sách điểm đầu/cuối phục vụ 06 tuyến buýt
	STT
	Tên điểm đầu – cuối
	Tuyến buýt phục vụ
	Yêu cầu công năng

	I.
	Điểm đầu/cuối sử dụng tại các bến xe
	

	1
	Bến xe phía Bắc
	Tuyến 1 và 2
	Được bố trí kẻ vẽ ô đỗ xe buýt cụ thể, nên bố trí ở vị trí thuận tiện trung chuyển giữa các loại hình phương thức

Bố trí nhà chờ phục vụ cho hành khách

Các tiện ích cho hành khách

	2
	Bến xe phía Nam
	Tuyến 1, 3, 4 và 6
	

	II.
	Điểm đầu cuối phục vụ xe buýt
	

	3
	Đầu cuối TTr Phong Điền
	Tuyến 4
	Cần được bố trí khu đất đảm bảo các công năng cơ bản sau:

Điểm đậu/đỗ xe buýt kỹ thuật phục vụ vận hành tuyến

Bố trí nhà chờ phục vụ hành khách và các tiện ích khác

Bố trí khoảng 10 vị trí đậu/đỗ xe qua đêm nhằm giảm thời gian huy động ra tuyến khi vận hành

	4
	Đầu cuối tại Vinh Thanh (khu vực chợ chiều Vinh Thanh)
	Tuyến 3
	

	5
	Bến xe Quảng Điền

(Thị trấn Sịa)
	Tuyến 6
	

	6
	UBND xã Phong Hòa
	Tuyến 5
	

	III.
	Điểm đầu cuối xe buýt theo dạng đậu – đỗ kỹ thuật
	

	7
	KCN Phú Bài
	Tuyến 2
	Áp dụng đối với khu vực khó có khu đất cụ thể
Có thể thiết kế dưới dạng các vịnh đỗ xe đảm bảo đỗ được 2-3 phương tiện phục vụ vận hành tuyến


[image: image48.png]



Hình 5‑4: Điểm đầu – cuối thiết kế dạng đậu kỹ thuật, khoét vịnh trên vỉa hè
Thêm vào đó, các vị trí đầu-cuối nếu có đủ diện tích thì có thể bố trí thêm các tiện ích, công năng khác như:

1. Khu vực dịch vụ, thương mại

2. Khu vực tác nghiệp phương tiện: khu vực rửa xe, khu bơm xăng – dầu.

3. Khu vực đỗ xe qua đêm

5.2.3 Hệ thống điểm dừng, nhà chờ dọc tuyến

Các điểm dừng đỗ dọc 6 tuyến buýt có tỷ lệ nhà chờ/ không có nhà chờ là khoảng 50/50. Trong đó, chủ yếu các nhà chờ đạt chất lượng trung bình, nghĩa là có mái che và ghế ngồi cho hành khách. Toàn hệ thống có 2 nhà chờ kiểu mẫu mới được đầu tư xây dựng đạt chất lượng tốt: có mái che, ghế ngồi, hệ thống thông tin thời gian thực bằng đèn LED, biển báo thông tin tuyến chạy qua nhà chờ,… 

Khoảng 50% số điểm dừng còn lại chỉ được đánh dấu bằng cột thông báo xe buýt. Tuy nhiên, những cột này cũng đã xuống cấp rất nhiều, không còn đọc rõ thông tin. Nhiều cột có thể còn bị nhầm lẫn với các loại biển báo khác.

Khoảng cách giữa các điểm dừng hiện cũng chưa được bố trí đều, có những đoạn tuyến điểm dừng cách nhau quá xa gây khó khăn cho hành khách tiếp cận xe buýt. Cá biệt có tuyến Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền có khoảng 12 km (30 Tản Đà – TT Thị Trấn Sịa) không có điểm dừng dọc tuyến. Điều này dẫn tới việc đón/trả khách dọc tuyến không cố định, gây mất ổn định trong công tác điều hành, kiểm tra giám sát các tuyến buýt.
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Hình 5‑5: Hiện trạng nhà chờ xe buýt tại Thừa Thiên Huế
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Hình 5‑6: Nhà chờ có chất lượng tốt (Đối diện bệnh viện TW Huế)

Với những thực trạng nêu trên, nghiên cứu đề xuất cần thực hiện các nguyên tắc sau để cải thiện chất lượng điểm dừng, nhà chờ dọc tuyến buýt:

· Kiểm tra, thay mới các cột thông báo tuyến buýt: cột thông báo phải được chuẩn hóa và dễ nhận biết với người sử dụng xe buýt, không nhầm lẫn với loại cột biển báo khác

· Vị trí lắp đặt các điểm dừng cần tuân thủ theo một khoảng cách phù hợp: từ 700 mét trong khu vực đô thị và từ 3000 mét khu vực ngoài đô thị. Khoảng cách giữa các điểm dừng/nhà chờ trong đô thị không nên vượt quá 500m nhằm đảm bảo cự ly tiếp cận của hành khách, kinh nghiệm trên thế giới chứng mình khoảng cách này đảm bảo và phù hợp cho các chuyến đi bộ của hành khách và hệ thống VTHKCC các thành phố lớn tại Việt Nam cũng đang được thiết kế như trên, ví dụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng
· Tăng tỷ lệ điểm dừng có nhà chờ để cải thiện điều kiện chờ đón xe buýt cho hành khách. Nên bố trí nhà chờ tối đa tại các vị trí có số lượng hành khách lớn và có điều kiện vỉa hè cho phép.

Như vậy, cùng với việc điều chỉnh, hoàn chỉnh lộ trình 06 tuyến buýt thì hệ thống điểm dừng, nhà chờ như sau:
Bảng 5‑3: Tổng hợp điểm dừng, nhà chờ trước và sau khi điều chỉnh lộ trình

	Tên tuyến
	Tổng số điểm dừng/nhà chờ
	Điểm dừng/nhà chờ đề xuất xây mới

	
	Hiện trạng 
	Đề xuất
	Chiều đi
	Chiều về

	
	Chiều đi
	Chiều về 
	Chiều đi 
	Chiều về 
	Nhà chờ
	Biển báo
	Tổng số
	Nhà chờ
	Biển báo
	Tổng số

	01-Bến xe Phía Nam - Bến xe Phía Bắc
	15
	18
	19
	16
	5
	12
	17
	4
	10
	14

	02-Bến xe Phía Bắc - KCN Phú Bài
	29
	23
	31
	35
	11
	4
	12
	8
	6
	9

	03- Bến xe Phía Nam – (TTr Thuận An) – Vinh Thanh
	16
	18
	54
	55
	15
	25
	41
	12
	30
	42

	04-Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền 
	24
	30
	51
	47
	2
	23
	25
	2
	20
	22

	05-TTr Phong Điền – UBND Xã Phong Hòa
	
	
	10
	10
	1
	9
	10
	2
	8
	10

	06-Bến xe Phía Nam – Bến xe Quảng Điền
	21
	12
	33
	31
	3
	15
	17
	4
	16
	19

	TỔNG
	
	
	
	
	37
	88
	124
	32
	90
	116

	TỔNG CHO TOÀN MẠNG LƯỚI
	306
	
	
	
	
	
	


Trong đó, ngoài đề xuất xây mới, tư vấn rà soát và đề xuất cải tạo số lượng điểm dừng/ nhà chờ như sau:

· Số lượng nhà chờ cải tạo: 25 vị trí

· Số lượng điểm dừng nâng cấp lên nhà chờ: 20 vị trí

· Số lượng điểm dừng cải tạo: 18 vị trí

· Số lượng điểm dừng/ nhà chờ tháo dỡ do không phù hợp: 18 vị trí

Ngoài ra, đề nghị việc đầu tư hạ tầng nhà chờ được phân kỳ đầu tư thành hai bước (hai giai đoạn), cụ thể:

· Giai đoạn 1: Đầu tư nhà chờ chính trên hành lang các tuyến, tập trung trong khu vực thành phố Huế nơi có mật độ giao thông đông và nhu cầu phát sinh chuyến đi lớn. Số lượng nhà chờ giai đoạn này là 47 nhà chờ, trong đó:
· Số lượng nhà chờ xây mới: 21 vị trí

· Số lượng nhà chờ cải tạo: 20 vị trí

· Số lượng điểm dừng nâng cấp thành nhà chờ: 6 vị trí

· Giai đoạn 2: Đầu tư nhà chờ trên toàn bộ mạng lưới để tạo đồng bộ và thuận lợi cho hành khách sử dụng. Tổng số lượng nhà chờ giai đoạn này là 67 nhà chờ, trong đó:
· Số lượng nhà chờ xây mới: 48 vị trí

· Số lượng nhà chờ cải tạo: 5 vị trí

· Số lượng điểm dừng nâng cấp thành nhà chờ: 14 vị trí

(Chi tiết điểm dừng, nhà chờ cho từng tuyến được thể hiện ở phụ lục đính kèm báo cáo)

Các hình ảnh dưới đây là các mẫu nhà chờ có thể áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ hoạt động VTHKCC bằng xe buýt
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Hình 5‑7: Mẫu nhà chờ bố trí chiều dài 10m
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Hình 5‑8: Mẫu nhà chờ bố trí chiều dài 8m
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Hình 5‑9: Mẫu nhà chờ bố trí chiều dài 6m
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Hình 5‑10: Mẫu nhà chờ bố trí chiều dài 4m

5.2.4 Điểm trung chuyển hành khách

Hệ thống xe buýt tại Thừa Thiên Huế chưa có một điểm trung chuyển đúng nghĩa cho các tuyến buýt. Điều này bắt nguồn từ thực tế là quy mô hệ thống xe buýt tại Huế nhỏ và quỹ đất đô thị không cho phép xây dựng một điểm trung chuyển lớn với đầy đủ chức năng, công năng. Phương án mà nghiên cứu đề xuất cho tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay là phát triển một điểm trung chuyển dạng ô phố/dạng nút giao. Đây là một dạng điểm trung chuyển dựa trên mạng lưới VTHKCC hiện có, lựa chọn một khu vực là nơi giao cắt của nhiều tuyến buýt và phát triển nó thành một điểm trung chuyển.

Việc phát triển một khu vực (một ô phố/ nút giao) thành điểm trung chuyển đòi hỏi cần bố trí lại điểm dừng xe buýt quanh khu vực một cách hợp lý để hành khách có thể chuyển tuyến dễ dang. Đồng thời, cũng cần cải thiện điều kiện tiếp cận điểm dừng và nâng cao tính an toàn khi đi lại trong khu vực trung chuyển của hành khách. Các biện pháp có thể áp dụng là: kẻ vạch sang đường cho người đi bộ, pha đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ tại nút giao, tín hiệu ưu tiên sang đường tại một số mặt cắt, cầu vượt, …

Với trường hợp của Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đề xuất chọn khu vực ngã 6 Hùng Vương để phát triển thành một điểm trung chuyển giữa các tuyến buýt. Khu vực này có khá nhiều thuận lợi để phát triển thành một điểm trung chuyển dạng ô phố/ nút giao như: là nơi giao cắt của tất cả các tuyến buýt sau khi điều chỉnh lại lộ trình hoạt động; nằm ở trung tâm thành phố nên khoảng cách tiếp cận từ các hướng là ngắn nhất; diện tích rộng nên dễ dàng bố trí điểm dừng và cải thiện chất lượng cho người đi bộ tiếp cận.
[image: image55.png]



Hình 5‑11: Khu vực dự kiến bố trí điểm trung chuyển
Ý tưởng thiết kế điểm trung chuyển dạng ô phố như sau:
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Hình 5‑12: Ý tưởng bố trí điểm trung chuyển dạng ô phố

Đối với điểm trung chuyển loại này, các vị trí điểm dừng sẽ được bố trí tại các hướng tiếp cận của tuyến và đảm bảo nguyên tắc cách vị trí nút giao tối thiểu từ 50-70m, ngoài ra cần bố trí thêm hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi tiếp cận và di chuyển giữa các điểm dừng đỗ.
Bên cạnh vị trí ngã 6 Hùng Vương, các vị trí khác cũng có thể đảm bảo được yêu cầu trên khi có từ hai đến ba tuyến buýt kết nối qua như vị trí Khu vực cầu Phú Xuân: trung chuyển của 04 tuyến xe buýt; Vị trí cuối đường Lê Lợi (gần ga Huế): nơi trung chuyển của 02 tuyến buýt; Vị trí bến xe Đông Ba: trung chuyển 02 tuyến buýt

5.3. Phương án đoàn phương tiện
5.3.1 Căn cứ lựa chọn phương tiện

· Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô.

· QCVN 09:2011/BGTVT Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

· QCVN 10:2015/BGTVT Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách vận hành trong thành phố.

· QCVN 82:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

· Thông tư 90/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

· Thông tư 62/2015/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

· Thông tư 73/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

· Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 Quy định về điều kiện chở người đối với xe bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.
5.3.2 Tiêu chí lựa chọn phương tiện

· Thỏa mãn quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

· Bảo vệ môi trường (đặc biệt tiếng ồn và khí thải). 

· Tiết kiệm nhiên liệu để giảm phát thải khí nhà kính CO2 cũng như giảm tiết kiệm chi phí vận hành.

· Thuận lợi trong bảo dưỡng sửa chữa.

· Nội thất, ngoại thất đảm bảo tính thẩm mỹ.

· An toàn cho hành khách và cho người tham gia giao thông.

· Thuận tiện và tiện nghi cho hành khách.

· Đảm bảo điều kiện thuận tiện cho hành khách tiếp cận phương tiện dễ dàng.
5.3.3 Lựa chọn loại phương tiện

Do đặc điểm, tính chất các tuyến buýt hoạt động và đặc điểm kết cấu hạ tầng cầu/đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên tư vấn đề xuất chủng loại phương tiện đưa vào hoạt động là xe buýt nhỏ (B40) và xe buýt trung bình (B55; B60). Tương lai khi nhu cầu hành khách tăng lên, một số tuyến có thể lựa chọn xe buýt lớn (B80). 
Một số yêu cầu cụ thể của loại phương tiện xe buýt nhỏ và trung bình:
Bảng 5‑4: Yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật phương tiện

	Xe buýt trung bình
	Xe buýt nhỏ

	· Chiều cao sàn: Yêu cầu sàn bán thấp
· Nhiên liệu: dầu (diesel) hoặc nhiên liệu sạch (CNG, LPG) hoặc phương tiện hybrid hoặc xe chạy điện
· Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
	· Chiều cao sàn: Yêu cầu sàn bán thấp

· Nhiên liệu: dầu (diesel) hoặc nhiên liệu sạch (CNG, LPG) hoặc phương tiện hybrid hoặc xe chạy điện

· Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4


Bên cạnh đó, các phương tiện xe buýt cũng cần đảm bảo nguyên tắc có thể lắp đặt các thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt, có thể kể đến bao gồm:
1. GPS

2. Camera trên xe

3. Camera hành trình

4. Bảng led thông tin tuyến

5. Hệ thống quẹt và kiểm tra vé
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Hình 5‑13: Đề xuất các trang thiết bị nên có trên phương tiện xe buýt

Thêm vào đó, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi tập trung lớn lượng du khách tới thăm quan hàng năm do đó vấn đề môi trường được tỉnh đặt lên hàng đầu vì vậy cần ưu tiên đầu tư các phương tiện công cộng thân thiện với môi trường. Đề xuất xem xét phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng điện là mục tiêu ưu tiên đầu tư.

5.4. Đánh giá tính kết nối, trung chuyển

Sau khi điều chỉnh lại lộ trình 05 tuyến buýt, bổ sung thêm 1 tuyến và đề xuất gộp tuyến buýt A2 (tuyến quy hoach) và tuyến số 3 hiện hữu để đưa vào hoạt động vào đầu năm 2020, có thể thấy rằng mạng lưới vẫn đảm bảo vùng phục vụ bao kín khu vực trung tâm thành phố Huế và sẽ mở rộng thêm vùng phục vụ xuống khu vực phía Nam thành phố nơi tập trung ký túc xá các trường đại học và các trường đại học như đại học ngoại ngữ, đại học kinh tế kỹ thuật.
Như đã phân tích ở trên, trung chuyển giữa các tuyến buýt là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo sự kết nối giữa các tuyến và tạo thuận lợi cho hành khách khi di chuyển giữa các hướng khác nhau. Tuy nhiên, do đặc điểm đô thị không còn quỹ đất để bố trí một điểm trung chuyển lớn và đúng nghĩa nên trong khu vực trung tâm thành phố Huế sẽ bố trí các điểm trung chuyển dạng ô phố.

Các vị trí điểm trung chuyển dạng ô phố hình thành trên mạng lưới tuyến bao gồm

1. Vị trí ngã 6 Hùng Vương: nơi trung chuyển của 04 tuyến xe buýt

2. Khu vực cầu Phú Xuân: trung chuyển của 04 tuyến xe buýt

3. Vị trí cuối đường Lê Lợi (gần ga Huế): nơi trung chuyển của 02 tuyến buýt

4. Vị trí bến xe Đông Ba: trung chuyển 02 tuyến buýt

Thấy rằng, các điểm trung chuyển này đã cơ bản phân bổ ở các vị trí trung tâm tại thành phố Huế, tại đây sẽ giúp cho hành khách chuyển đổi giữa các tuyến với nhau để kết nối đi các hướng Bắc, Đông – Bắc, Đông cũng như về phía Nam thành phố. Cùng với mạng lưới hướng tuyến được bố trí tối ưu hóa sẽ giúp cho thời gian hành trình của hành khách khi sử dụng phương tiện công cộng được thuận lợi.
Thêm vào đó, mạng lưới 06 tuyến buýt cũng kết nối tới các điểm phát sinh – thu hút lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

Bảng 5‑5: Các điểm phát sinh thu hút dọc hành lang 06 tuyến buýt

	STT
	SHT
	Phân loại
	Các điểm phát sinh – thu hút

	1
	Tuyến 01: Bx Phía Nam – Bx Phía Bắc
	Trung tâm hành chính
	· UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 

	
	
	Bệnh viên/ Trường học
	· Trường Đại Học Huế 

· Trường Quốc Học Huế 

· Trường THPT Hai Bà Trưng

· Bệnh viên Trung ương Huế

· Trường Đại học sư phạm Huế

	
	
	Trung tâm thương mại/ Khu dân cư/ Khu công nghiệp
	· Big C Huế 

· Vincom Huế 

· Ga Huế 

	2
	Tuyến 02: Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài 
	Trung tâm hành chính
	· UBND Phường Thủy Dương 

· UBND Phường Thủy Phương 

· UBND Thị Xã Hương Thủy 

· UBND Phương Phú Bài

	
	
	Bệnh viên/ Trường học
	· Trường THPT Cao Thắng

· Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

· Trường Đại học Khoa học Huế 

· Trường Cao đẳng y tế Huế 

· Trường đại học Y dược Huế 

· Bệnh viện đại học y dược Huế 

· Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế 

· Trường Đại Học Huế 

· Trường Đại học sư phạm Huế

· Trung tâm giao dục thường xuyên huyện Hương Thủy 

	
	
	Trung tâm thương mại/ Khu dân cư/ Khu công nghiệp
	· Big C Huế 

· Vincom Huế 

· KCN Phú Bài

· Sân Bay Phú Bài 

· Ga Huế 

	3
	Tuyến 06: Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền
	Trung tâm hành chính
	· UBND huyện Quảng Điền 

· Chợ Quảng Điền 

· UBND Thị Trấn Sịa 

	
	
	Bệnh viên/ Trường học
	· Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

· Trường THPT Cao Thắng 

· Trường Đại học Khoa học Huế 

· Bệnh viên Trung ương Huế

· Bệnh viên Phong da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế

· Bệnh viện lao, bệnh viện phổi Tỉnh Thừa Thiên Huế 

	
	
	Trung tâm thương mại/ Khu dân cư/ Khu công nghiệp
	· Big C Huế 

· Vincom Huế 

· Chợ Đông Ba 



	4
	Tuyến 03: Bến xe Phía Nam –  Vinh Thanh
	Trung tâm hành chính
	· UBND Thị Trấn Thuận An
· UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 
· UBND xã Phú Thuận 

· UBND Phú Hải

	
	
	Bệnh viên/ Trường học
	· Trường Nghiệp vụ Huế 

· Trường THCS Phú Dương 

· Trường THPT Phan Đăng Lưu

· Trường THPT Đặng Huy Trứ

· Trường THPT Hương Trà

· Trường CĐ Công Nghiệp Huế 

· Trường THPT Thuận An 

· Bãi Biển Thuận An

· Trường Đại học sư phạm Huế

· Bệnh viện trung ương Huế

· Trường THPT Cao Thắng

· Trường THCS Nguyễn Chí Diểu

· Trường Đại học Khoa học Huế 

· Trường Cao đẳng y tế Huế 

· Trường đại học Y dược Huế 

· Bệnh viện đại học y dược Huế 

· Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế 

· Trường Đại Học Huế 

· Trường Quốc Học Huế 

· Trường THCS Phú Diên

· Trường THPT Hai Bà Trưng
· Chợ An Dương

· Trường THPT Vinh Xuân

· Chợ Mỹ Khánh

	
	
	Trung tâm thương mại/ Khu dân cư/ Khu công nghiệp
	· Big C Huế 



	5
	Tuyến 04: Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền 
	Trung tâm hành chính
	· UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 

· UBND Huyện Phong Điền 

	
	
	Bệnh viên/ Trường học
	· Bệnh viên Trung ương Huế

· Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

· Trường THPT Phong Điền 

· Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2

	
	
	Trung tâm thương mại/ Khu dân cư/ Khu công nghiệp
	· Big C Huế 

· Vincom Huế 

· Chợ Đông Ba 

· Kinh Thành Huế 




Bên cạnh đó, khu vực bến xe phía Nam là điểm đầu – cuối hay vị trí đi qua của cả 05 tuyến buýt, do vậy đây là một điểm trung chuyển khi hành khách tiếp tục kết nối từ khu vực bến xe phía Nam đi về phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tóm lại, sau khi điều chỉnh mạng lưới hoạt động của 05 tuyến và đưa vào hoạt động thêm tuyến buýt A2 đã tạo ra mạng lưới VTCC có tính kết nối rõ rệt hơn và tạo thuận lợi cho người dân, du khách, hành khách di chuyển đi các địa điểm khác nhau, các hướng khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5.5. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với 06 tuyến buýt sau khi điều chỉnh mạng lưới đề xuất như sau:

Bảng 5‑6: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề xuất cho 06 tuyến buýt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.6. Phương án vé

Do đặc điểm đây là các tuyến buýt không trợ giá do đó đơn vị vận hành sẽ đề xuất giá vé và kê khai với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch Tài chính – GTVT số 152/2014/TTLT-TC-GTVT ngày 15/10/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ GTVT. 
Phương án giá vé đề xuất khi tính toán, xây dựng nên được phân chia thành các loại như sau:

1. Vé lượt: trong đó đối với các tuyến dài (>25km) nên được phân chia theo từng chặng, không áp dụng vé đồng giá.

2. Vé tháng 1 tuyến

3. Vé tháng liên tuyến

Tuy nhiên, để khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tư vấn đề xuất cần có cơ chế vé ưu tiên cho 01 số nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Bảng 5‑7: Đối tượng hỗ trợ giá vé vận tải công cộng bằng xe buýt

	TT
	Đối tượng
	Mức hỗ trợ

	01
	Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (>60 tuổi), trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo
	Miễn phí vé

	02
	Học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề
	Giảm 25% - 50% vé tháng

	03
	Công nhân các khu công nghiệp (mua vé tập thể từ 30 người trở lên)
	Giảm 20% vé tháng


5.7. Khái toán đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng

Do chuyển đổi từ các tuyến buýt trợ giá sang các tuyến buýt tự chủ về tài chính nên đầu tư phương tiện sẽ tự chủ bởi doanh nghiệp vận hành, tuy nhiên để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vận tải công cộng, ubnd tỉnh cần có hỗ trợ, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ vận tải công cộng. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được thể hiện chi tiết tại bảng dưới đây:

Bảng 5‑8: Khái toán tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải công cộng 06 tuyến buýt
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Khối 

lượng/ số 

lượng

Đơn giá 

(triệu đồng)  

Thành tiền 

(triệu đồng)  

Nguồn vốn

1

Xâydựngmớinhàchờ/điểmdừng

trên hành lang 05 tuyến

Điểm

1a Nhà chờ Điểm 69

Xã hội hóa và 

Ngân sách nhà nước

- Giai đoạn 1 (TT TP Huế) Điểm 21 90 1,890

-Giaiđoạn2(toànbộmạnglưới5

tuyến)

Điểm 48 90 4,320

1b Biển báo Điểm 178 8 1,424

Ngân sách nhà nước

2 Cải tạo nhà chờ/ điểm dừng

2a Nhà chờ Điểm 25

Xã hội hóa và ngân 

sách nhà nước

- Giai đoạn 1 (TT TP Huế) Điểm 20 90 1,800

-Giaiđoạn2(toànbộmạnglưới5

tuyến)

Điểm 5 90 450

2b Biển báo Điểm 18 4 72

Ngân sách nhà nước

3 Nâng cấp điểm dừng thành nhà chờ 20

- Giai đoạn 1 (TT TP Huế) Điểm 6 90 540

-Giaiđoạn2(toànbộmạnglưới5

tuyến)

Điểm 14 90 1,260

4

Điểm trung chuyển (cải tạo giao

thông tiếp cận)

Điểm 3 500 1,500

Ngân sách nhà nước

5

Sơnkẻbáohiệuđiểmdừngđỗxe

buýt 

Điểm 348 20 6,960

Ngân sách nhà nước

6 Phương tiện xe 62 2200 136,400

Vốn của doanh nghiệp 

vận hành

7 Xây dựng phần mềm APP BUS 700

Ngân sách nhà nước

8 Trung tâm điều hành

Không bao gồm chi phí 

đất và xây dựng văn 

phòng

- Trang thiết bị (bàn ghế, máy tính, tủ,..) 6,000

Ngân sách nhà nước

- Hệ thống giao thông thông minh

(BMS)

15,900

Ngân sách nhà nước

179,216 TỔNG


CHƯƠNG 6. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

6.1. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
6.1.1 Giải pháp quy hoạch mạng lưới tuyến
Để thu hút được hành khách sử dụng vận tải công cộng bằng xe buýt thì mạng lưới tuyến cần được hoàn chỉnh và đảm bảo tối giản hóa việc trùng lắp lộ trình giữa các tuyến buýt nhưng cần tạo ra sự trung chuyển giữa các tuyến phù hợp.
Để làm được việc này, tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm xây dựng Đề án phát triển tổng thể mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho hiện tại và từng giai đoạn cụ thể trong tương lai trong đó xem xét đến tất cả loại hình vận tải hành khách công cộng trong tương lai bao gồm:

1. Hệ thống xe buýt thường

2. Hệ thống xe buýt khối lượng lớn

Thêm vào đó, Đề án Phát triển tổng thể mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt này cũng cần đặt ra các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ bao gồm:

1. Tiêu chuẩn dịch vụ dành cho hành khách:

a. Thông tin hành khách tại các điểm đầu/cuối; điểm dừng, nhà chờ
b. Thông tin hành khách trên xe

c. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ: quãng đường, thời gian đi bộ đến trạm dừng; tỷ lệ đáp ứng nhu cầu trên hành lang tuyến; tính chính xác về thời gian vận hành xe buýt; an toàn cho hành khách

2. Tiêu chuẩn dịch vụ phương tiện

a. Chất lượng khí thải

b. Chất lượng đặc điểm kỹ thuật phương tiện: sàn xe, bậc lên xuống

c. Công cụ hỗ trợ trên xe: dành cho người khuyết tật

d. Trang thiết bị yêu cầu lắp đặt trên xe

6.1.2 Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tầng vận tải công cộng bằng xe buýt là một yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy người dân và du khách sử dụng vận tải công cộng. Tuy nhiên với điều kiện ngân sách hạn hẹp nên việc đầu tư hạ tầng dành cho hoạt động vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ và thống nhất. Chính vì vậy, cần kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vận tải công cộng bằng xe buýt.
Tiếp tục triển khai ưu tiên đầu tư hoàn thiện, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động 06 tuyến buýt; 


Ưu tiên bố trí quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ hệ thống VTHKCC như: đề pô, trạm trung chuyển, ga đường sắt đô thị, điểm dừng đỗ, đường dành riêng cho xe buýt
Bên cạnh đó, trước khi tiến hành kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vận tải công cộng thì cần thiết phải tiến hành các nội dung sau

1. Xác định vị trí có thể lắp đặt điểm dừng, các vị trí lắp đặt nhà chờ

2. Xây dựng phương án thiết kế điểm dừng/nhà chờ điển hình: cần xây dựng cho các loại khác nhau để đảm bảo phù hợp cho không gian

3. Đảm bảo công năng phù hợp cho từng nhà chờ, các công năng bao gồm: vị trí ghế ngồi cho hành khách, bảng thông tin tuyến và mạng lưới tuyến; bảng thông tin thời gian thực

4. Không gian còn lại có thể dành cho các hoạt động thương mại và quảng cáo để doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa có thể thu hồi vốn và bảo dưỡng, bảo trì hệ thống nhà chờ này hàng năm

6.1.3 Giải pháp về tuyên truyền

Để thu hút hành khách sử dụng giao thông công cộng bằng xe buýt thì giải pháp tuyên truyền được coi là giải pháp quan trọng. 

Cần thiết phải truyền thông các vấn đề sau:

· Giới thiệu đến công chúng về hệ thống vận tải hành khách bằng xe buýt. Tạo ra nhận thức trong công chúng về phương thức giao thông công cộng.

· Tuyên truyền đến người dân về lợi ích, tác dụng của việc đi xe buýt, thông tin về lộ trình, thời gian cũng như tần suất phục vụ của từng tuyến của mạng lưới VTHK.

· Tuyên truyền các cơ chế chính sách đối với các đối tượng đi xe buýt 

· Tuyên truyền  các vấn đề liên quan giao thông đô thị cũng như trách nhiệm của người dân trong việc chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

6.1.4 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

Kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do đó nhằm tạo thu hút cho hành khách và người dân khi sử dụng VTCC bằng xe buýt việc xây dựng phần mềm ứng dụng là vô cùng cần thiết và quan trọng

Mục đích việc sử dụng phần mềm nhằm giúp tra cứu lịch trình hoạt động; lộ trình thực tế đang hoạt động các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong việc cung cấp thông tin và sử dụng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Các chức năng yêu cầu khi xây dựng phần mềm Vận tải công cộng bằng xe buýt, phần mềm này được sử dụng trên cả nền tảng web và nền tảng phần mềm trên điện thoại (App), chức năng chính cần có bao gồm:

1. Ngôn ngữ: Cả tiếng anh và tiếng việt

2. Chức năng bản đồ giao thông và bản đồ mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt

3. Chức năng hiển thị chi tiết lộ trình từng tuyến xe buýt

4. Chức năng hiển thị/ẩn các hạ tầng phục vụ vận tải công cộng bằng xe buýt bao gồm: điểm đầu – cuối; điểm trung chuyển; điểm dừng/đỗ và đồng thời hiển thị các vị trí hạ tầng lân cận xung quanh vị trí người sử dụng

5. Chức năng hiển thị phương tiện xe buýt sắp tới và số hiệu tuyến buýt kèm theo

6. Chức năng tìm lộ trình cần đi và các phương án lựa chọn tuyến xe buýt phù hợp

Bên cạnh giải pháp xây dựng phần mềm appbus, giải pháp triển khai lắp đặt camera giám sát tại các điểm cơ sở hạ tầng và trên phương tiện xe buýt, kết hợp với thiết bị giám sát hành trình là rất cần thiết. Giải pháp này giúp cho các nhà quản lý giám sát chất lượng dịch vụ hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt do đó đề nghị tất cả các dữ liệu trên cần được truyền về Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm giám sát điều hành giao thông của Sở Giao thông vận tải.
6.1.5 Đề xuất khung thể chế cho hoạt động xe buýt

a. Xây dựng quy chế quản lý hoạt động VTHKCC bằng xe buýt

Khung nội dung của quy chế quản lý hoạt động VTHKCC bằng xe buýt bao gồm:

· Các cơ sở pháp lý

· Những Quy định chung

· Phạm vi điều chỉnh

· Đối tượng áp dụng

· Giải thích từ ngữ

· Quy định về đầu tư hạ tầng, quản lý & điều hành hoạt động xe buýt 

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan QLNN

· UBND và các Sở, ngành

· Cơ quan trực tiếp quản lý tuyến

· Quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp buýt

· Quy định về quyền và trách nhiệm của hành khách

· Quy định về tranh chấp, khen thưởng, xử phạt và tổ chức thực hiện

b. Thiết lập định mức và đơn giá khai thác xe buýt

Nội dung chính của định mức và đơn giá khai thác xe buýt bao gồm:

· Căn cứ pháp lý

· Định mức lao động và vận hành tuyến buýt

· Định mức tiền lương

· Lái xe, bán vé

· Lao động bảo dưỡng, sửa chữa

· Định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng chủng loại

· Định mức và định ngạch Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cho từng cấp:

· Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhỏ (4.000 km)

· Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhỏ (12.000 km)

· Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa lớn: theo từng hạng mục công việc cụ thể.

· Định mức vật tư, tiêu hao trong công tác bảo dưỡng sửa chữa

· Định mức và định ngạch sử dụng khác

· Lốp và ắc quy

· Dầu nhờn; dầu bôi trơn

· Xây dựng đơn giá hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên cơ sở định mức cho từng chủng loại phương tiện
c. Xây dựng quy chế đấu thầu VTHKCC bằng xe buýt

Quy chế đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt gồm các nội dung chính như sau:

· Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt

· Những quy định chung

· Mục đích, ý nghĩa

· Phạm vi điều chỉnh

· Đối tượng áp dụng

· Giải thích từ ngữ

· Danh mục các tuyến xe buýt thực hiện đấu thầu

· Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ

· Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

· Đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt

· Điều kiện để tổ chức đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

· Điều kiện để tham gia đấu thầu

· Trình tự tổ chức, thực hiện đấu thầu

· Kế hoạch đấu thầu

· Lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung công việc của quá trình đấu thầu

· Giá gói thầu, giá dự thầu, giá trúng thầu, giá hợp đồng

· Chi phí trong đấu thầu

· Bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng

· Tổ chức đấu thầu

· Xử lý tình huống trong đấu thầu

· Hồ sơ mời thầu

· Hồ sơ dự thầu

· Đánh giá hồ sơ dự thầu

· Quy định về chất lượng phương tiện (xe buýt)


· Thông báo kết quả trúng thầu

· Hợp đồng cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt

· Công bố khai thác tuyến

· Điều chỉnh hợp đồng

· Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp dịch vụ

· Kiểm tra, giám sát thực hiện và xử lý vi phạm

· Xử lý vi phạm, tranh chấp

· Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm của các Sở, Ngành có liên quan

· Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

· Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

· Trách nhiệm của Sở Tài chính

· Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh

· Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh

6.1.6 Giải pháp và cơ chế hỗ trợ
a. Cải thiện điều kiện dành cho người đi bộ; xe đạp

Lối đi và vỉa hè phải được trang bị đầy đủ và tạo sự an toàn, thoải mái cho người đi bộ. Các lối qua đường cho khách bộ hành phải được sơn sáng và có đèn chỉ dẫn. 

Xác định các khu vực hay xảy ra tai nạn để ưu tiên cải tạo cơ sở hạ tầng cho người đi bộ  và xe đạp.
b. Cơ chế ưu đãi về thuế và phí
Cần xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế và phí để khuyến khích việc phát triển VTHK như sau:

· Miễn thuế sử dụng đất đối với các hoạt động VTHK (đầu cuối, bến bãi, xưởng BDSC, gara).

· Miễn toàn bộ phí sử dụng cầu đường đối với xe buýt.

· Miễn toàn bộ phí đăng ký phương tiện đối với xe buýt

6.2. Mô hình quản lý, giám sát hoạt động

Để nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt một trong những giải pháp quan trọng và then chốt là phải giám sát quá trình vận hành và có giải pháp thích hợp
Xuất phát từ yêu cầu đó, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế sớm thành lập cơ quan quản lý chuyên trách cho hoạt động vận tải hành khách công cộng thay vì gộp chung với chức năng, nhiệm vụ của phòng quản lý vận tải & phương tiện người lái thuộc Sở Giao thông vận tải như hiện nay.

Cơ quan quản lý giao thông công cộng đề xuất mô hình trong giai đoạn đầu như sau:

Ngoài ra, ở giai đoạn sau cơ quan này có thể bổ sung thêm các chức năng nhiệm vụ khác cho phù hợp với hoạt động quản lý và giám sát giao thông như quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông; quản lý hệ thống bãi đỗ xe
Cơ cấu chức năng cơ bản của trung tâm này bao gồm:

· Tham mưu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển vận tải công công cộng. 

· Lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và khai thác toàn bộ các cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý và điều hành, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của VTCC

· Lập kế hoạch hàng năm về cung ứng dịch vụ VTHKCC trên phạm vi toàn tỉnh và thừa ủy quyền giám đốc Sở GTVT ký hợp đồng dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ VTCC

· Ký & thực hiện các hợp đồng phân phối dịch vụ VTHKCC với các nhà cung ứng dịch vụ phân phối (bao gồm vé, thông tin VTHKCC) theo thẩm quyền.
· Quản lý, giám sát chất lượng VTHKCC
· Quản lý công tác trợ giá trực tiếp và trợ giá gián tiếp cho hoạt động vận tải công cộng
CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tham gia trong quá trình triển khai thực hiện đề án là một số đơn vị và tổ chức thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó chủ yếu là ba đơn vị chính: Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Sở Tài Chính. Đây là ba đơn vị có chức năng chính thay mặt cho UBND tỉnh phối hợp với nhau trong quá trình chuẩn bị, triển khai đề án
7.1. Sở Giao thông vận tải

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, công bố các ưu tiên trong lưu thông xe buýt.

Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án. Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất những biện pháp nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của xe buýt tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia kinh doanh khai thác có hiệu quả.

Chủ trì, thực hiện các nội dung quản lý Đề án theo quy định; thực hiện công bố mở tuyến; điều chỉnh điểm đỗ dừng, tần suất, biểu đồ chạy xe phù hợp với tình hình thực tế; quản lý hạ tầng, chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đột phá phát triển VTHKCC bằng xe buýt, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Tổ chức, hướng dẫn quy chế về đấu thầu; Thực hiện tổ chức đấu thầu, chấm thầu, và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện vận hành cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và phù hợp với luật đấu thầu; Tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, giám sát thực hiện hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng;

Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân về hoạt động 06 tuyến buýt.
Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động 06 tuyến buýt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung trong quy hoạch không còn phù hợp thì đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh.
7.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, xây dựng các giải pháp tìm nguồn vốn đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng nói chung và 06 tuyến buýt nói riêng trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Sở GTVT xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn xã hội hóa 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy định về đấu thầu áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
7.3. Sở Tài Chính

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng để đầu tư phương tiện vận tải 06 tuyến buýt. 

Hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước có liên quan đến hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn xã hội hóa.
7.4. Sở Xây dựng

Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết các đô thị có xem xét đến quy hoạch vị trí các điểm đầu, điểm cuối, trạm trung chuyển, nhà chờ, bãi đỗ, điều kiện hạ tầng phục vụ hoạt động VTHKCC bằng xe buýt
7.5. Sở Thông tin và truyền thông
Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng xe buýt, tạo sự đồng nhất trong cộng đồng dân cư đối với việc sử dụng xe buýt, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông;

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai xây dựng phần mềm app-bus và chia sẻ dữ liệu trong công tác giám sát hoạt động của 06 tuyến buýt.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai bán vé và cung cấp các dịch vụ (thông tin, lịch trình, lộ trình tuyến buýt…)  liên quan đến hoạt động xe buýt thông qua hệ thống mạng Internet, mạng viễn thông.

Hướng dẫn và quản lý việc tổ chức quảng cáo trên phương tiện và tại các khu vực bến bãi, nhà chờ, biển báo.

7.6. Sở Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các trường học tổ chức việc đưa đón học sinh, sinh viên bằng xe buýt. Tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi đi học và các chuyến đi khác.

7.7. Sở Tài Nguyên môi trường

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí quỹ đất hợp lý dành cho phát triển 06 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng đất đai phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

7.8. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện nội dung Đề án.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý hoạt động vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng mạng lưới tuyến xe buýt (điểm đầu, điểm cuối, các trạm trung chuyển, nhà chờ, biển báo…) trên địa bàn. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng xe buýt, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.9. Kết luận
Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được các kết quả sau:
· Đề xuất hoàn chỉnh lại mạng lưới 06 tuyến buýt

· Phân tích đánh giá ưu điểm và nhược điểm phương thực hoạt động hiện nay và đề xất phương án hoạt động phù hợp

· Hoàn chỉnh phương án hoạt động 06 tuyến buýt sau khi điều chỉnh: thời gian hoạt động; giãn cách; các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành phương tiện

· Hoàn chỉnh phương án phát triển cơ sở hạ tầng và đề xuất các vị trí điểm dừng/nhà chờ trên hành lang tuyến

· Đề xuất loại phương tiện hoạt động và một số yêu cầu đối với phương tiện hoạt động cho VTHKCC bằng xe buýt.

· Đề xuất giải pháp triển khai đề án trong đó đưa ra yêu cầu đối với giải pháp ứng dụng công nghệ (xây dựng ứng dụng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt)

7.10. Kiến nghị

Để thực hiện triển khai tốt công việc quy hoạch đã đề ra, nhóm tư vấn kiến nghị với sở giao thông vận tải, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, triển khai một số nội dung sau:
· Xây dựng và ban hành sớm cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
· Xây dựng đề án thành lập trung tâm quản lý vận tải công cộng làm cơ sở nâng cao năng lực quản lý nhà nước; giám sát hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nói riêng và các loại hình dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong tương lai
· Xây dựng đề án tổ chức giao thông trong khu vực trung tâm thành phố Huế trong đó xem xét phương án ưu tiên tổ chức giao thông cho phương tiện vận tải hành khách công cộng.

· Nghiên cứu các chính sách hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm thành phố Huế

· Nghiên cứu chính sách phát triển sử dụng dất hướng tới phát triển vận tải công cộng (TOD)

· Nghiên cứu đề xuất phương án cải thiện không gian cho người đi bộ; Các giải pháp đỗ xe trung chuyển (P&R) phối hợp với các vị trí trung chuyển, đầu cuối xe buýt để tăng khả năng tiếp cận và tạo sự an toàn, thoải mái của hành khách khi sử dụng vận tải công cộng;

· Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng chi tiết các vị trí điểm đầu – cuối và trạm bảo dưỡng sửa chữa (depot).

PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI 05 TUYẾN BUÝT
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PHỤ LỤC 2: BẢN ĐỒ 06 TUYẾN BUÝT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH (KHU VỰC TRUNG TÂM)
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐIỂM DỪNG, NHÀ CHỜ 06 TUYẾN BUÝT SAU KHI ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH

Tuyến 01: Bến xe phía Nam - Bến xe phía Bắc

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam – Bến xe phía Bắc 

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nkhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế 
	X
	 
	600
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Trung tâm văn hóa thông tin TT Huế
	X
	 
	450
	Gần vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	6
	10 Hùng Vương 
	 
	X
	400
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường đại học sư phạm, công viên 3/2, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	7
	24 Lê Lợi 
	
	X 
	500
	Gần trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Sở khoa học CN, sở y tế, sở giáo dục đào tạo.

	8
	Đối diện Bệnh viện Trung Ương Huế
	X (Đạt tiêu chuẩn)
	 
	350
	Chất lượng nhà chờ tốt, hiện đại. Gần bệnh viện TW Huế, UBND tỉnh

	9
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên trường THPT Hai Bà Trưng, chuyên Quốc học Huế, người dân và khách du lịch đi Ga Huế và các phướng hướng lên bến xe Phía Bắc

	10
	Đại học Huế (Số 3 đường Lê Lợi)
	X
	 
	350
	Điểm dừng Trường đại học Huế (số 3 Lê Lợi), phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực trung tâm thành phố Huế

	11
	Đối diện 57 Bùi Thị Xuân (Cầu Gà Đối diện Ga Huế)
	X
	 
	300
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần học viện âm nhạc Huế, bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	12
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	X
	 
	450
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	13
	142 Lê Duẩn 
	 
	X
	900
	Đầu cầu Dã Viên

	14
	256 Lê Duẩn
	 
	X
	500
	Gần trường trung cấp nghề Huế, và phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	15
	283 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 

	16
	393 Lê Duẩn 
	 
	X
	300
	 

	17
	523 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi bệnh viện y học cổ truyền TT.Huế. phục vụ đi lại của người dân Phường Phú Bình  

	18
	22 Lý Thái Tổ
	 
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân Phường An Hòa 

	19
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X 
	700
	 

	20
	Bến xe phía Bắc (điểm cuối)
	 
	X
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào thành phố cũng như đi các huyện, xã

	Tổng
	7
	11
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Nam 

	1
	Bến xe phía Bắc (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	35 Lý Thái Tổ 
	 
	X
	450
	Phục vụ đi lại người dân tổ 15, đường Lý Thái Tổ

	3
	Công Viên An Hòa 
	
	X
	750
	 

	4
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	5
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	6
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 Gần đường vào Trường Trung cấp nghề Huế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	7
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	8
	99 Bùi Thị Xuân
	X
	 
	1000
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	9
	Ga Huế (02 Bùi Thị Xuân)
	X
	 
	400
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần học viện âm nhạc Huế, bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	10
	Trường Quốc học Huế (gần đường Phan Bội Châu)
	 
	X
	550
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên trường THPT Hai Bà Trưng, chuyên Quốc học Huế, người dân và khách du lịch đi vào khu vực trung tâm và xuống bến xe Phía Nam, Công viên Lê Lợi 

	11
	Bệnh viện Trung ương Huế
	X
	 
	550
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến bệnh viện TW Huế và tới các cơ quan hành chính UBND tỉnh..

	12
	Sở y tế Thừa Thiên Huế 
	X
	 
	450
	 

	13
	Số 5 Hùng Vương 
	 
	X
	500
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường đại học sư phạm, công viên 3/2, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	14
	32 Hùng Vương 
	X
	 
	500
	Gần vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	15
	82 Hùng Vương 
	X
	
	350
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lạ

	16
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	17
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	18
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	600
	 

	Tổng
	6
	10
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 02: Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Lý do

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Bắc – KCN Phú Bài

	1
	Bến xe Phía Bắc (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	Công Viên An Hòa 
	
	X 
	750
	 

	3
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	4
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	5
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 Gần đường vào Trường Trung cấp nghề Huế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	6
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	7
	99 Bùi Thị Xuân
	X
	 
	1000
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	8
	Ga Huế (02 Bùi Thị Xuân)
	X
	 
	1600
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần học viện âm nhạc Huế, bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	9
	Số 4 Nguyễn Huệ
	 
	X
	450
	Gần trường đại học Huế, phục vụ đi lại dân cư phường Vĩnh Ninh khu vực đường Điện Biên Phủ 

	10
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. (Đề xuất di dời 2 cây xanh trước mặt nhà chờ để thuận tiện cho việc dừng đỗ đón trả khách)

	11
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	X
	 
	350
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần Bệnh viện Trường Đại học Y, trường CĐ công nghiệp Huế, trường CĐ y tế Huế, đại học y dược Huế

	12
	Số 2 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Vincom, trường THPT Cao Thắng, trường đại học khoa học Huế

	13
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	14
	Đối diện Vincom Huế - đường Đống Đa
	X
	 
	350
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	15
	82 Hùng Vương 
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lạ

	16
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	17
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	18
	Đối diện Bến xe phía Nam (Đường An Dương Vương)
	 
	X
	600
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, trường trung cấp Âu Lạc và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường An Đông

	19
	Đối diện 159 An Dương Vương (Gần nút giao An Dương Vương - Đường Âu Lạc)
	 
	X
	450
	 

	20
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (44 Nguyễn Tất Thành)
	X
	 
	900
	Kết nối với UBND phường Thủy Dương, QL 49 và hướng đi các trường đại học như Đại học luật, Đại học kinh tế quốc tế, trường CĐ công nghiệp Huế cơ sở 2. Phục vụ nhu cầu đi lại người dân trên địa bàn phường Thủy Dương

	21
	140 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	550
	 Phục vụ nhu cầu đi lại người dân trên địa bàn phường Thủy Dương

	22
	206 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	500
	 

	23
	294 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	600
	 

	24
	446 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1000
	 Phục vụ nhu cầu đi lại người dân, học sinh trên địa bàn phường Thủy Phương, các trường THCS Thủy Phương, THPT Hương Thủy, TT giáo dục thường xuyên

	25
	552 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1900
	 

	26
	610 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	400
	 

	27
	Ga Hương Thủy (768 Nguyễn Tất Thành)
	X
	 
	750
	Kết nối đến Ga Hương Thủy, công viên nước và người dân khu vực xung quanh 

	28
	900 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	650
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài 

	29
	1050 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1300
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài 

	30
	1140 Nguyễn Tất Thành Sau ngã 3 (2 tháng 9)
	X
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài, gần trường CĐ Thừa Thiên Huế

	31
	1254 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	650
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài, gần trường UBND phường Phú Bài

	32
	Ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Lê Trọng Tấn
	X
	 
	1900
	Phục vụ hành khách đi sân bay Phú Bài 

	33
	Bến xe buýt KCN Phú Bài (điểm cuối)
	X
	 
	550
	Phục vụ đi lại công nhân KCN và người dân quanh KCN

	Tổng
	21
	10
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: KCN Phú Bài - Bến xe phía Bắc 

	1
	Bến xe buýt KCN Phú Bài (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	Đầu đường Lê Trọng Tấn 
	X
	 
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại từ sân bay Phú Bài vào trung tâm thành Phố

	3
	Đầu đường Thuận Hòa 
	X
	 
	1600
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài vào trung tâm Thành Phố

	4
	1297 Nguyễn Tất Thành (UBND Phường Phú Bài)
	X
	 
	400
	 

	5
	1257 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	450
	Phục vụ đi lại của người dân thị trấn Phú Bài vào trung tâm Thành Phố

	6
	983 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	1250
	 

	7
	861 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	 

	8
	749 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	Phục vụ đi lại của người phường Thủy Châu vào trung tâm Thành Phố

	9
	665 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	500
	 

	10
	611 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	300
	Phục vụ đi lại của người phường Thủy Châu vào trung tâm Thành Phố

	11
	553 Nguyễn Tất Thành (Ủy ban nhân dân Phường Thủy Phương)
	X
	 
	1650
	 

	12
	517 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân, học sinh trên địa bàn phường Thủy Phương vào trung tâm thành phố 

	13
	411 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	600
	 

	14
	301 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân , học sinh trên địa bàn phường Thủy Dương vào trung tâm thành phố 

	15
	209 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	500
	 

	16
	121 Nguyễn Tất Thành 
	
	X
	750
	Qua cầu vượt quốc lộ 49

	17
	169 An Dương Vương 
	
	X
	650
	 

	18
	Bx Phía Nam 
	X
	 
	450
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, trường trung cấp Âu Lạc 

	19
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	20
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	2
	Big C Huế 
	X
	 
	600
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	22
	Trung tâm văn hóa thông tin TT Huế
	X
	 
	450
	Gần vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	23
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	500
	Gần Vincom, trường THPT Cao Thắng, trường đại học khoa học Huế

	24
	Số 05 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần trường đại học khoa học Huế

	25
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	X (đạt tiêu chuẩn)
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần Bệnh viện Trường Đại học Y, trường CĐ công nghiệp Huế, trường CĐ y tế Huế, đại học y dược Huế

	26
	Trước Ngã tư Phan Bội Châu -

Nguyễn Huệ (hướng về Lê Lợi)
	X (Đạt tiêu chuẩn)
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vị trí chỗ nút giao Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ một bên hướng đi Lê Lợi thì cũng gần nút nhưng khi cải tạo có thể lùi lại khoảng 10-15m (chỗ này theo đi khảo sát thì k gây ảnh hưởng tới nút nhiều) vì có vịnh dừng đỗ. Tuy nhiên hiện nay việc đậu đỗ xe con k đúng quy định đỗ vào làn dùng đỗ gây ảnh hưởng cho việc đón trả khách

	27
	Cổng Đại học Huế số 3 mặt đường Lê Lợi 
	X
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần trường Đại học Huế

	28
	Đối diện 57 Bùi Thị Xuân (Cầu Gà Đối diện Ga Huế)
	X
	 
	300
	Kết nối với Ga Huế, học viện âm nhạc và đi lại của người dân Phường Đúc

	29
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	X
	 
	450
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	30
	142 Lê Duẩn 
	 
	X
	950
	Đầu cầu Dã Viên

	31
	256 Lê Duẩn
	 
	X
	500
	Gần trường trung cấp nghề Huế, và phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	32
	283 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 

	33
	393 Lê Duẩn 
	 
	X
	300
	 

	34
	523 Lê Duẩn 
	 
	X
	550
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi bệnh viện y học cổ truyền TT.Huế. phục vụ đi lại của người dân Phường Phú Bình  

	35
	22 Lý Thái Tổ
	 
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân Phường An Hòa 

	36
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X
	700
	 

	37
	Bến xe phía Bắc (điểm cuối)
	 
	
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào thành phố cũng như đi các huyện, xã

	Tổng
	23
	11
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe Phía Nam – (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh

	1
	Bx Phía Nam (Điểm đầu) 
	X
	 
	450
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, trường trung cấp Âu Lạc 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	156 Nguyễn Huệ 
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Đối diện 13 Lê Hồng Phong 
	 
	X
	350
	 

	6
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	550
	Gần Trường đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng 

	7
	Số 09 Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	8
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	9
	Số 33 đường Hà Nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	11
	Sở y tế Thừa Thiên Thiên Huế 
	X
	 
	450
	 

	12
	Số 34 Lê Lợi (Đại học sư Phạm Huế)
	X
	 
	400
	Gần Trường đại học sư phạm Huế, Ký túc xá Đội Cung, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công viên 3/2

	13
	Số 8A Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	800
	Phục vụ đi lại của người dân dọc tuyến Nguyễn Sinh cung vào TT Thành Phố 

	14
	116 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	500
	

	15
	250 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	550
	

	16
	314 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	500
	

	17
	354 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	500
	

	18
	Đối diện số 9 Nguyễn Sinh Cung (khách sạn Hương Vĩ 1)
	 
	X
	450
	

	19
	Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	350
	 

	20
	Quốc Lộ 49, Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	X
	 
	250
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ, gần chợ Nọ 

	21
	Quán Ty Thạnh (Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	450
	 

	22
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	650
	 

	23
	Trường Cao đẳng CN Huế cơ sở 2 
	X
	 
	800
	 

	24
	Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1100
	 

	25
	Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	X
	 
	1200
	 

	26
	Đối diện điện lực Phú Vang (Cầu Diên Trường 2)
	 
	X
	850
	 

	27
	Số 299 đường Kinh Dương Vương 
	
	 X
	1100
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ

	28
	155 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang
	X
	 
	650
	Trường tiểu học Phú Tân

	29
	127 Kinh Dương Vương 
	 
	X
	750
	 

	30
	Số 75 đường Kinh Dương Vương
	 
	X
	350
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	31
	Số 7 Đường Kinh Dương Vương
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ 

	32
	Chợ Thuận An 
	X
	 
	1100
	 

	33
	Bến xe thị trấn Thuận An
	X
	 
	300
	 

	34
	Đường ra bãi tắm Thuận An
	
	X
	650
	

	35
	Đầu đường Hòa An – QL 49B
	
	X
	750
	

	36
	Đầu đường Trung An – QL 49B
	
	X
	600
	

	37
	Đầu đường Xuân An – QL 49B
	
	X
	1100
	

	38
	Đầu đường Hòa Xuân – QL 49B
	
	X
	450
	

	39
	UBND Xã Phú Thuận
	X
	
	600
	

	40
	Chợ An Dương – QL 49B
	
	X
	400
	

	41
	Đối diện UBND xã Phú Hải
	X
	
	1500
	

	42
	Đối diện bưu cục Phú Hải
	
	X
	600
	

	43
	Đối diện quán Bánh Cá Sóc Quán (QL 49B)
	
	X
	1100
	

	44
	Trường THCS Phú Diên 
	X
	
	2500
	

	45
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	400
	

	46
	Trạm xăng Phú Diên
	
	X
	600
	

	47
	Chợ Mỹ Khánh
	
	X
	600
	

	48
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên 
	
	X
	1100
	

	49
	Đường vào làng Thanh Dương
	
	X
	500
	

	50
	Chùa Mai Vĩnh
	
	X
	800
	

	51
	Chợ Mai Vĩnh
	
	X
	400
	

	52
	Trường THPT Vinh  Xuân
	
	X
	500
	

	53
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	
	X
	900
	

	54
	Chùa Kế Võ 
	
	X
	600
	

	55
	Quốc lộ 49B hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	600
	Đường vào nhà nghỉ trọ An Khang

	58
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	
	X
	1400
	

	59
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm cuối)
	X
	
	
	Chợ chiều Vinh Thanh

	Tổng
	17
	37
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh - (Thị Trấn Thuận An) - Bến xe Phía Nam 

	1
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm đầu)
	
	
	
	

	
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	
	X
	1400
	

	2
	Quốc lộ 49B hướng đi Thị trấn Thuận An
	
	X
	950
	

	4
	Chùa Kế Võ 
	
	X
	600
	

	5
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	
	X
	900
	

	6
	Trường THPT Vinh  Xuân
	
	X
	500
	

	7
	Chợ Mai Vĩnh
	
	X
	400
	

	8
	Chùa Mai Vĩnh
	
	X
	800
	

	9
	Đường vào làng Thanh Dương
	
	X
	500
	

	10
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên 
	
	X
	1100
	

	11
	Chợ Mỹ Khánh
	
	X
	600
	

	12
	Trạm xăng Phú Diên
	
	X
	600
	

	13
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	400
	

	14
	Trường THCS Phú Diên 
	
	X
	
	

	15
	Bánh cá sóc quán – QL 49B
	
	X
	1100
	

	16
	Bưu cục Phú Hải
	
	X
	600
	

	17
	UBND xã Phú Hải
	X
	
	1500
	

	18
	Đối diện Chợ An Dương – QL 49B
	
	X
	400
	

	19
	Đối diện UBND xã Phú Thuận
	X
	
	600
	

	20
	QL 49B – Đầu đường Hòa Xuân
	
	X
	450
	

	21
	QL 49B – Đầu đường Xuân An
	
	X
	1100
	

	22
	QL 49B – Đầu đường Trung An
	
	X
	600
	

	24
	QL 49B – Đầu đường Hòa An
	
	X
	750
	

	25
	Đầu đường ra bãi tắm Thuận An
	
	X
	350
	

	26
	Bến xe Thuận An 
	X
	
	600
	 

	27
	92 Nguyễn Văn Tuyết
	 
	X
	300
	Gần cầu Thuận An và chợ Thuận An

	28
	04 Kinh Dương Vương 
	 
	X
	1100
	 

	29
	Số 60 đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ 

	30
	92 Kinh Dương Vương (Đầu đường Nguyễn Cầu, Đoàn Trực)
	 
	X
	400
	 

	31
	Số 174 đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	750
	 

	32
	Đối diện 299 Đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	650
	 

	33
	Điện lực Phú Vang 
	X
	 
	1000
	 

	34
	Đội diện Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	X
	 
	1000
	 

	35
	Ngã 3Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1100
	 

	36
	Đối diện Trường cao đẳng Công Nghiệp Huế Cơ sở 2
	 
	X
	1000
	 

	37
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1000
	 

	38
	Bưu điện Thôn Trung Đông
	X
	 
	400
	Có thể xem xét vì diện tích khu này đảm bảo được việc đặt nhà chờ

	39
	Số 2A đường Thôn Nam Thượng
	 
	X
	700
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	40
	Đối diện Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	300
	 

	41
	01 Thôn Nam Thượng (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 
	X
	350
	 

	42
	363 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	500
	 

	43
	289 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	450
	 

	44
	211 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	450
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	45
	123 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	450
	 

	46
	11 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	550
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	47
	49 Lê Lợi 
	X
	 
	500
	Gần bến thuyền du lịch Tòa Khâm, trung tâm thành phố Huế, Trường đại học sư phạm Huế, KTX Đội Cung, Công an tỉnh

	48
	Đối diện Cổng Trường Đại học sư phạm Huế 
	X
	 
	350
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường đại học sư phạm, công viên 3/1

	49
	24 Lê Lợi 
	
	X 
	450
	Gần trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Sở khoa học CN, sở y tế, sở giáo dục đào tạo.

	50
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	51
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	52
	Số 14B Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	53
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	54
	15 Lê Hồng Phong 
	 
	X
	500
	 

	55
	Đối diện sở tài nguyên môi trường tỉnh (đường nguyễn Huệ )
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học khoa học Huế

	56
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	57
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	58
	Bến xe Phía Nam (Điểm cuối)
	 
	X
	
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, trường trung cấp Âu Lạc và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường An Đông

	Tổng
	16
	39
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 04: Bến xe phía Nam - Thị trấn Phong Điền

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam - Thị trấn Phong Điền

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	 
	X
	350
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu (94 Bà Triệu) 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	6
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	7
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	X
	 
	350
	Đối diện thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 

	8
	Vincom Huế (35 Hà Nội)
	X
	 
	350
	 

	9
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	10
	Số 33 đường Hà nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	11
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	700
	 

	12
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	13
	143 Trần Hưng Đạo
	 
	X
	450
	 Gần siêu thị coop mart Huế và Bxe Đông Ba 

	14
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm văn hóa Thành Phố Huế

	15
	Bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng 
	
	 X
	350
	 

	16
	Công viên cây mai vàng xứ Huế (Gần cửa Quảng Đức)
	X
	
	500
	 

	17
	Gần ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên
	X
	
	700
	Cách 50m hướng về ngã tư Lê Duẩn – Kim Long – Cầu Dã Viên 

	18
	142 Lê Duẩn 
	
	X
	300
	 

	19
	256 Lê Duẩn
	
	X
	500
	Gần trường trung cấp nghề Huế, và phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	20
	283 Lê Duẩn 
	
	X
	700
	 

	21
	393 Lê Duẩn 
	
	X
	300
	 

	22
	523 Lê Duẩn 
	
	X
	550
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi bệnh viện y học cổ truyền TT.Huế. phục vụ đi lại của người dân Phường Phú Bình  

	23
	22 Lý Thái Tổ
	
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân Phường An Hòa 

	24
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X
	700
	 

	25
	Bến xe phía Bắc 
	
	X
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào thành phố cũng như đi các huyện, xã

	26
	188 Lý Thái Tổ 
	
	X
	500
	 

	27
	Cổng làng La Chữ (Km81+400 QL 1A
	
	X
	1200
	

	28
	Km 816+800 QL1A (Gần đường tỉnh 8B và trường THPT Đặng Huy Trứ)
	
	X
	600
	

	29
	Km 815+800 QL1A (gần đường vào Giáp Thượng, xã Hương Toàn
	
	X
	1300
	

	30
	188 Lý Nhân Tông 
	
	X
	500
	

	27
	232 Lý Nhân Tông (UBND Phường Hương Xuân)
	
	X
	750
	 

	31
	Ga Văn Xá 
	
	X
	450
	

	32
	370 Lý Nhân Tông 
	
	X
	700
	 

	33
	406 Lý Nhân Tông (Gần đường vào chợ Văn Xá)
	
	X
	450
	 

	34
	Trường THCS Hồ Văn Tứ 
	
	X
	600
	 

	35
	Km 811+300 QL1A (trước giá long môn)
	
	X
	400
	 

	36
	Công viên thị xã Hương Trà 
	X
	
	500
	UBND thị xã Hương Trà

	37
	Km 809+810 QL1A
	
	X
	500
	

	38
	QL1A, Tứ Hạ, Hương Trà, Huế, Việt Nam (Cách cổng trường Hà Thế Hạnh 100m) 
	
	X
	1000
	 

	39
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	
	X
	1000
	

	40
	Km807+900 QL1A
	
	X
	1500
	 

	41
	Chợ An Lỗ
	
	X
	650
	 

	42
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	
	X
	700
	 

	43
	Cầu Thượng An Trong
	
	X
	900
	 

	44
	Đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
	X
	
	450
	 

	45
	Quán cơm Hoàng Anh (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	
	X
	1800
	 

	46
	Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương 
	
	X
	2200
	 

	47
	Đối diện cửa hàng xăng dầu số 27
	
	X
	2500
	 

	48
	Quán cơm Ái Vân 
	
	X
	550
	 

	49
	149 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	 
	X
	500
	 

	50
	41 Phò Trạch (Đối diện Công An huyện Phong Điền)
	X
	 
	1100
	 

	 51
	Đối diện Bưu điện huyện Phong Điền 
	 
	X
	220
	 

	52
	Thị Trấn Phong Điền (điểm cuối)
	 
	 
	550
	 

	Tổng
	13
	38
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Thị trấn Phong Điền - Bến xe phía Nam 

	1
	Thị Trấn Phong Điền (điểm đầu)
	 
	
	 
	 

	2
	Bưu điện huyện Phong Điền 
	X
	
	550
	 

	3
	Công an huyện Phong Điền 
	X
	
	250
	 

	4
	336 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	
	X
	1100
	

	5
	Quán cơm Ái Vân 
	 
	X
	400
	 

	6
	Cửa hàng xăng dầu số 27
	
	X
	500
	 

	7
	301 QL1, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	600
	 

	8
	Đối diện Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương 
	 
	X
	1900
	 

	9
	Nhà Hàng Phú Quý (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)
	
	X
	2400
	 

	10
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Cơ sở 2)
	X
	
	2000
	 

	11
	Cầu Thượng An Trong
	 
	X
	450
	 

	12
	Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
	 
	X
	1300
	 

	13
	Chợ An Lỗ
	 
	X
	650
	 

	14
	Ngã 3 đường Sông Bồ - Quốc lộ 1A
	 
	X
	650
	 

	15
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 
	X
	500
	 

	17
	Km 809+810 QL1A (gần trụ sở công ty Trường Sơn)
	 
	X
	1600
	 

	18
	Bưu điện Thị Xã Hương Trà
	 
	X
	1100
	 

	19
	Số 7 Cách Mạng Tháng 8
	
	X
	1500
	 

	20
	Điện lực Hương Trà
	
	X
	450
	 

	21
	117 Lý Nhân Tông 
	 
	X
	550
	 

	22
	Km813+800 QL1A (ga Văn Xá)
	
	X
	1300
	

	23
	Chợ Phe Thượng, Giáp Thượng, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1700
	 

	24
	Đối diện Trường THPT Đặng Huy Trứ
	 
	X
	1200
	 

	25
	Cổng làng La Chữ, trước số nhà 19 Lý Nhân Tông (Km81+400 QL1A)
	
	X
	600
	

	26
	 159 Lý Thái Tổ
	 
	X
	1500
	 

	27
	Bến xe phía Bắc
	 
	X
	600
	 

	28
	35 Lý Thái Tổ 
	 
	X
	450
	Phục vụ đi lại người dân tổ 15, đường Lý Thái Tổ

	29
	Công Viên An Hòa 
	
	X
	750
	 

	30
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	31
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	32
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 Gần đường vào Trường Trung cấp nghề Huế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	33
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	34
	Gần ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên
	X 
	
	300
	Cách 50m từ ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên hướng về cầu Phú Xuân

	35
	Đối diện Cửa Quảng Đức (đường  Lê Duẫn, cách nút giao Lê Duẩn – Cửa Quảng  Đức 50m)
	X
	 
	800
	Đề xuất cải tạo và dịch chuyển lùi lại 40m hướng về cầu Dã Viên

	36
	Đối diện cửa Ngăn (đường  Lê Duẫn, cách nút giao Lê Duẩn – Cửa Ngăn 50m) 
	X
	 
	450
	Đề xuất cải tạo và dịch chuyển lùi lại 40m hướng về cầu Dã Viên

	37
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	400
	 

	38
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	39
	143 Trần Hưng Đạo
	
	X
	450
	 Gần siêu thị coop mart Huế và Bxe Đông Ba 

	40
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm văn hóa Thành Phố Huế

	41
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	42
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	43
	Vincom Huế (26 Hà Nội)
	X
	 
	350
	 

	44
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn (trung tâm văn hóa thông tin mặt đường Lê Quý Đôn)
	X
	 
	450
	 

	45
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	46
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	47
	Chợ sinh viên (Big C Huế)x`
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	48
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	49
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	50
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	750
	 

	Tổng
	15
	32
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 05: TTr Phong Điền – UBND Xã Phong Hòa

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: TTr Phong Điền – UBND Xã Phong Hòa

	1
	Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền (Điểm đầu)
	X
	
	
	 

	2
	Trường tiểu học Phong Thu
	
	X
	1200
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	
	X
	3000
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Đối diện bưu điện VH xã Hải Chánh
	
	X
	600
	

	5
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	
	X
	500
	

	6
	Đối diện trường THCS Hải Chánh
	X
	
	2000
	

	7
	Bánh lọc Minh 
	
	X
	1100
	

	8
	Chợ Mỹ Chánh
	
	X
	850
	

	9
	Làng cổ Phước Tích
	
	X
	350
	

	10
	QL 49B
	
	X
	1800
	

	11
	Nhà Thờ họ Bùi Phước
	
	X
	700
	

	12
	UBND Xã Phong Hòa (Điểm cuối)
	X
	
	550
	

	
	Tổng
	1
	9
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: UBND Xã Phong Hòa – TTr Phong Điền 

	1
	UBND xã Phong Hòa (Điểm đầu)
	X
	
	
	

	2
	Đối diện nhà thờ họ Bùi Phước
	
	X
	550
	

	3
	QL 49B
	
	X
	700
	

	4
	Đối diện làng cổ Phước Tích
	
	X
	1800
	

	5
	Chợ Mỹ Chánh
	
	X
	350
	

	6
	Bánh lọc Minh
	
	X
	850
	

	7
	Trường THCS Hải Chánh
	X
	
	1100
	

	8
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	
	X
	2000
	

	9
	Bưu điện VH xã Hải Chánh
	
	X
	500
	

	10
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	
	X
	600
	

	11
	UBND xã Phong Thu 
	X
	
	3000
	

	12
	Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền (Điểm cuối)
	X
	
	1200
	

	
	Tổng
	2
	8
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 06: Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	 
	X
	350
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu (94 Bà Triệu) 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	6
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	7
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	X
	 
	350
	Đối diện thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 

	8
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	550
	Gần Trường đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng 

	9
	Số 09 Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	10
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	11
	Số 33 đường Hà nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	12
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	700
	 

	13
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	14
	Đối diện 15 Huỳnh Thúc Kháng
	X
	 
	350
	 

	15
	Đối diện 185 Huỳnh Thúc Kháng
	
	X
	500
	 

	16
	Đối diện 107 Huỳnh Thúc Kháng
	 
	X
	300
	 

	17
	Đối diện 219 Huỳnh Thúc Kháng (Qua cầu Đông Ba)
	 
	X
	350
	 

	18
	Đối diện trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	 
	X
	400
	Gần viện Nghiên cứu khoa học 

	19
	Đối diện 115 Đào Duy Anh
	 
	X
	650
	 

	20
	221 Đào Duy Anh 
	 
	X
	400
	 

	21
	273 Đào Duy Anh 
	 
	X
	300
	 

	22
	419 Tăng Bạt Hổ
	 
	X
	280
	Gần các chợ đầu mối Phú Hậu, trái cây. Phụ vụ nhu cầu đi lại của dân cư phương Phú Bình 

	23
	337 Tăng Bạt Hổ 
	 
	X
	450
	 

	24
	30 Tản Đà 
	X
	
	700
	Gần bệnh viện quân Y, Bệnh viên da liễu, bệnh viện lao phổi, Trường THPT Hương Vinh

	25
	Chợ Lệ Khê
	 
	X
	1000
	 

	26
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	2000
	 

	27
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	1500
	 

	28
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương Cần)
	
	 X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Hương Cần. Gần cợ Hương Cần, UBND xã Hương Cần

	29
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1100
	 

	30
	Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	500
	 

	31
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	
	 X
	1700
	 

	32
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	X
	 
	3600
	 

	33
	134 Nguyễn Vịnh 
	X
	 
	550
	 

	34
	Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền 
	X
	 
	450
	Gần chợ trung tâm Thương mại Quảng Điền, Trường trung cấp nghề Quảng Điền, UBND Thị trấn Sịa

	35
	Bến xe Quảng Điền (điểm cuối)
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	13
	20
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Bến xe Quảng Điền – Bến xe phía Nam 

	1
	Bến xe Quảng Điền (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	Chợ trung tâm Thương Mại Quảng Điền
	X
	 
	700
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	3
	103 Nguyễn Vịnh 
	X
	 
	300
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	4
	Ngã 4 Nguyễn Vịnh - Nguyễn Kim Thành
	X
	 
	350
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	5
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	X
	 
	400
	 

	6
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	
	 X
	3200
	 

	7
	Đối Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1700
	 

	8
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	X
	500
	 

	9
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương 

Cần)
	
	 X
	1200
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Hương Cần. Gần cợ Hương Cần, UBND xã Hương Cần

	10
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	400
	 

	11
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1500
	 

	12
	Chợ Lệ Khê
	 
	X
	2100
	 

	13
	30 Tản Đà 
	
	X
	1000
	 

	14
	Ngã tư Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều
	 
	X
	600
	 

	15
	245 Đào Duy Anh (UBND Phường Phú Bình)
	 
	X
	450
	 

	16
	115 Đào Duy Anh 
	 
	X
	500
	 

	17
	323 Đào Duy Anh 
	 
	X
	700
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

	18
	209 Huỳnh Thúc Kháng 
	 
	X
	350
	Cầu Đông Ba

	19
	105 Huỳnh Thúc Kháng 
	 
	X
	350
	 

	20
	143 Trần Hưng Đạo
	 
	X
	450
	 Gần siêu thị coop mart Huế và Bxe Đông Ba 

	21
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm văn hóa Thành Phố Huế

	22
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	23
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	24
	Số 14B Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	25
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	26
	Đối diện Vincom Huế - đường Đống Đa
	X
	 
	350
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	27
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn 
	X
	 
	200
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	28
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	29
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	30
	Chợ sinh viên (Big C Huế)
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	31
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	32
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	33
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	700
	 

	Tổng
	13
	18
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CHI TIẾT ĐIỂM DỪNG, NHÀ CHỜ ĐẦU TƯ CHO TỪNG GIAI ĐOẠN
	STT
	I. Nhà chờ cải tạo
	II. Nhà chờ xây mới
	III. Điểm dừng nâng cấp thành nhà chờ
	IV. Điểm dừng xây mới
	V. Điểm dừng cải tạo mới 

	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 1
	
	

	1
	Bệnh viện Trung ương Huế
	Bến xe phía Nam 
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	17 An Dương Vương
	Đối diện Bến xe phía Nam (Đường An Dương Vương)

	2
	Số 11 Đống Đa
	Big C Huế (mặt đường Hùng Vương)
	82 Hùng Vương 
	149 Hùng Vương
	Số 8A Nguyễn Sinh Cung 

	3
	Số 05 Đống Đa
	Trung tâm văn hóa thông tin TT Huế
	Bến xe buýt KCN Phú Bài 
	10 Hùng Vương
	250 Nguyễn Sinh Cung

	4
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	Đối diện 57 Bùi Thị Xuân (Cầu Gà Đối diện Ga Huế)
	49 Lê Lợi 
	24 Lê Lợi
	Số 299 đường Kinh Dương Vương 

	5
	Vincom Huế (35 Hà Nội)
	Ga Huế (02 Bùi Thị Xuân)
	Đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
	149 Hùng Vương
	Số 75 đường Kinh Dương Vương

	6
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo
	Sở y tế Thừa Thiên Thiên Huế 
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Cơ sở 2)
	Chợ An Cựu 
	Đối diện Trường cao đẳng Công Nghiệp Huế Cơ sở 2

	7
	Cổng bến xe khách Đông Ba
	Bến xe Phía Bắc 
	Giai đoạn 2
	Trường Quốc học Huế (gần đường Phan Bội Châu)
	Số 2A đường Thôn Nam Thượng

	8
	Công viên cây mai vàng xứ Huế (Gần cửa Quảng Đức)
	Số 38 Đống Đa
	900 Nguyễn Tất Thành
	Số 4 Nguyễn Huệ
	211 Nguyễn Sinh Cung

	9
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn (trung tâm văn hóa thông tin mặt đường Lê Quý Đôn)
	Đối diện Vincom Huế - đường Đống Đa
	749 Nguyễn Tất Thành 
	15 Lê Hồng Phong 
	11 Nguyễn Sinh Cung 

	10
	30 Tản Đà 
	156 Nguyễn Huệ 
	611 Nguyễn Tất Thành 
	Đối diện 13 Lê Hồng Phong 
	188 Lý Thái Tổ 

	11
	Big C Huế
	Số 09 Lý Thường Kiệt 
	517 Nguyễn Tất Thành 
	24 Lê Lợi 
	232 Lý Nhân Tông (UBND Phường Hương Xuân)

	12
	Lê Duẩn (hướng về cầu Phú Xuân). Gần ngã tư Lê Duẩn – Kim Long – Cầu Dã Viên (Cách 50m từ ngã 
	Số 34 Lê Lợi (Đại học sư Phạm Huế)
	411 Nguyễn Tất Thành
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	370 Lý Nhân Tông

	13
	Lê Duẩn (hướng về cầu Phú Xuân). Gần ngã tư Lê Duẩn – Kim Long – Cầu Dã Viên (Cách 50m từ ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên hướng về cầu Phú Xuân)
	Đối diện Cổng Trường Đại học sư phạm Huế 
	301 Nguyễn Tất Thành 
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu (94 Bà Triệu) 
	Km 811+300 QL1A (trước giá long môn)

	14
	Đối diện Cửa Quảng Đức (cách nút giao 50m)
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	Quốc Lộ 49, Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	143 Trần Hưng Đạo
	Chợ An Lỗ

	15
	Đối diện cửa Ngăn

(cách nút giao 50m)
	Số 14B Lý Thường Kiệt
	Số 7 Đường Kinh Dương Vương
	Bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng 
	Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu

	16
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	Đối diện sở tài nguyên môi trường tỉnh (đường nguyễn Huệ )
	Số 60 đường Kinh Dương Vương 
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	117 Lý Nhân Tông 

	17
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	Bưu điện Thôn Trung Đông
	Đối diện 219 Huỳnh Thúc Kháng (Qua cầu Đông Ba)
	Đối diện 185 Huỳnh Thúc Kháng

	18
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	63 Trần Hưng Đạo 
	41 Phò Trạch (Đối diện Công An huyện Phong Điền)
	Đối diện trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	Đối diện 115 Đào Duy Anh

	19
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	Vincom Huế (26 Hà Nội)
	Bưu điện huyện Phong Điền
	Ngã tư Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều
	 

	20
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	Chợ sinh viên (Big C Huế)
	Công an huyện Phong Điền
	245 Đào Duy Anh (UBND Phường Phú Bình)
	 

	21
	Giai đoạn 2
	Đối diện 15 Huỳnh Thúc Kháng
	336 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	115 Đào Duy Anh
	 

	22
	Ga Hương Thủy (768 Nguyễn Tất Thành)
	Giai đoạn 2
	 
	323 Đào Duy Anh
	 

	23
	Ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Lê Trọng Tấn
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	 
	209 Huỳnh Thúc Kháng
	 

	24
	Đầu đường Lê Trọng Tấn 
	99 Bùi Thị Xuân
	 
	105 Huỳnh Thúc Kháng
	 

	25
	Đầu đường Thuận Hòa 
	32 Hùng Vương
	 
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân
	 

	26
	1257 Nguyễn Tất Thành 
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (44 Nguyễn Tất Thành)
	 
	Công Viên An Hòa
	 

	27
	
	140 Nguyễn Tất Thành
	 
	22 An Dương Vương 
	 

	28
	 
	206 Nguyễn Tất Thành
	 
	Công Viên An Hòa
	 

	29
	 
	294 Nguyễn Tất Thành
	 
	489 Lê Duẩn
	 

	30
	 
	446 Nguyễn Tất Thành
	 
	297 Lê Duẩn
	 

	31
	 
	552 Nguyễn Tất Thành
	 
	159 Lê Duẩn
	 

	32
	 
	610 Nguyễn Tất Thành
	 
	41 Lê Duẩn 
	 

	33
	 
	1050 Nguyễn Tất Thành
	 
	99 Bùi Thị Xuân
	 

	34
	 
	1140 Nguyễn Tất Thành Sau ngã 3 (2 tháng 9)
	 
	22 An Dương Vương 
	 

	35
	 
	1254 Nguyễn Tất Thành
	 
	Đối diện 159 An Dương Vương (Gần nút giao An Dương Vương - Đường Âu Lạc)
	 

	36
	 
	1297 Nguyễn Tất Thành (UBND Phường Phú Bài)
	 
	121 Nguyễn Tất Thành
	 

	37
	 
	983 Nguyễn Tất Thành
	 
	169 An Dương Vương
	 

	38
	
	861 Nguyễn Tất Thành
	 
	17 An Dương Vương
	 

	39
	
	665 Nguyễn Tất Thành
	 
	142 Lê Duẩn
	 

	40
	
	553 Nguyễn Tất Thành (Ủy ban nhân dân Phường Thủy Phương)
	 
	256 Lê Duẩn
	 

	41
	
	411 Nguyễn Tất Thành 
	 
	283 Lê Duẩn
	 

	42
	
	209 Nguyễn Tất Thành
	 
	393 Lê Duẩn
	 

	43
	
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	 
	523 Lê Duẩn
	 

	44
	
	Trường Cao đẳng CN Huế cơ sở 2 
	 
	22 Lý Thái Tổ
	 

	45
	
	Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang gần suối nước nóng Mỹ An) 
	 
	110 Lý Thái Tổ
	 

	46
	
	155 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang
	 
	116 Nguyễn Sinh Cung 
	 

	47
	
	Chợ Thuận An
	 
	314 Nguyễn Sinh Cung
	 

	48
	
	Bến xe thị trấn Thuận An
	 
	354 Nguyễn Sinh Cung
	 

	49
	
	UBND Xã Phú Thuận
	 
	Quán Ty Thạnh (Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	50
	
	Đối diện UBND xã Phú Hải
	 
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	51
	
	Trường THCS Phú Diên 
	 
	Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	52
	
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm cuối)
	 
	Đối diện điện lực Phú Vang (Cầu Diên Trường 2)
	 

	53
	 
	UBND xã Phú Hải
	 
	Số 299 đường Kinh Dương Vương
	 

	54
	 
	Đối diện UBND xã Phú Thuận
	 
	127 Kinh Dương Vương 
	 

	55
	 
	Số 174 đường Kinh Dương Vương
	 
	Đường ra bãi tắm Thuận An
	 

	56
	 
	Đối diện 299 Đường Kinh Dương Vương
	 
	Đầu đường Hòa An – QL 49B
	 

	57
	 
	Điện lực Phú Vang
	 
	Đầu đường Trung An – QL 49B
	 

	58
	 
	Đội diện Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	Đầu đường Xuân An – QL 49B
	 

	59
	 
	Công viên thị xã Hương Trà 
	 
	Đầu đường Hòa Xuân – QL 49B
	 

	60
	 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	 
	Chợ An Dương – QL 49B
	 

	61
	 
	134 Nguyễn Vịnh
	 
	Đối diện bưu cục Phú Hải
	 

	62
	 
	Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền
	 
	Đối diện quán Bánh Cá Sóc Quán (QL 49B)
	 

	63
	 
	Chợ trung tâm Thương Mại Quảng Điền
	 
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	 

	64
	 
	103 Nguyễn Vịnh
	 
	Trạm xăng Phú Diên
	 

	65
	 
	Ngã 4 Nguyễn Vịnh - Nguyễn Kim Thành
	 
	Chợ Mỹ Khánh
	 

	66
	 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	 
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên
	 

	67
	 
	Đối diện trường THCS Hải Chánh
	 
	Đường vào làng Thanh Dương
	 

	68
	 
	Trường THCS Hải Chánh
	 
	Chùa Mai Vĩnh
	 

	69
	 
	UBND xã Phong Thu
	 
	Chợ Mai Vĩnh
	 

	70
	 
	 Cổng Đại học Huế (só 3 trên mặt đường Lê Lợi)
	 
	Trường THPT Vinh  Xuân
	 

	71
	 
	 
	 
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	 

	72
	 
	 
	 
	Chùa Kế Võ
	 

	73
	 
	 
	 
	Quốc lộ 49B hướng đi Vinh Thanh
	 

	74
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	 

	75
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	 

	76
	 
	 
	 
	Quốc lộ 49B hướng đi Thị trấn Thuận An
	 

	77
	 
	 
	 
	Chùa Kế Võ
	 

	78
	 
	 
	 
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	 

	79
	 
	 
	 
	Trường THPT Vinh  Xuân
	 

	80
	 
	 
	 
	Chợ Mai Vĩnh
	 

	81
	 
	 
	 
	Chùa Mai Vĩnh
	 

	82
	 
	 
	 
	Đường vào làng Thanh Dương
	 

	83
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên
	 

	84
	 
	 
	 
	Chợ Mỹ Khánh
	 

	85
	 
	 
	 
	Trạm xăng Phú Diên
	 

	86
	 
	 
	 
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	 

	87
	 
	 
	 
	Trường THCS Phú Diên
	 

	88
	 
	 
	 
	Bánh cá sóc quán – QL 49B
	 

	89
	 
	 
	 
	Bưu cục Phú Hải
	 

	90
	 
	 
	 
	Đối diện Chợ An Dương – QL 49B
	 

	91
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Hòa Xuân
	 

	92
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Xuân An
	 

	93
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Trung An
	 

	94
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Hòa An
	 

	95
	 
	 
	 
	Đầu đường ra bãi tắm Thuận An
	 

	96
	 
	 
	 
	92 Nguyễn Văn Tuyết
	 

	97
	 
	 
	 
	04 Kinh Dương Vương
	 

	98
	 
	 
	 
	92 Kinh Dương Vương (Đầu đường Nguyễn Cầu, Đoàn Trực)
	 

	99
	 
	 
	 
	Ngã 3Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	100
	 
	 
	 
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	101
	 
	 
	 
	Đối diện Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	102
	 
	 
	 
	01 Thôn Nam Thượng (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 

	103
	
	
	 
	363 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	 

	104
	 
	 
	 
	289 Nguyễn Sinh Cung
	 

	105
	 
	 
	 
	123 Nguyễn Sinh Cung
	 

	106
	 
	 
	 
	Cổng làng La Chữ (Km81+400 QL 1A
	 

	107
	 
	 
	 
	Km 816+800 QL1A (Gần đường tỉnh 8B và trường THPT Đặng Huy Trứ)
	 

	108
	 
	 
	 
	Km 815+800 QL1A (gần đường vào Giáp Thượng, xã Hương Toàn
	 

	109
	 
	 
	 
	188 Lý Nhân Tông
	 

	110
	 
	 
	 
	Ga Văn Xá 
	 

	111
	 
	 
	 
	406 Lý Nhân Tông (Gần đường vào chợ Văn Xá)
	 

	112
	 
	 
	 
	Trường THCS Hồ Văn Tứ
	 

	113
	 
	 
	 
	QL1A, Tứ Hạ, Hương Trà, Huế, Việt Nam (Cách cổng trường Hà Thế Hạnh 100m)
	 

	114
	 
	 
	 
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 

	115
	 
	 
	 
	Km807+900 QL1A
	 

	116
	 
	 
	 
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	 

	117
	 
	 
	 
	Cầu Thượng An Trong
	 

	118
	 
	 
	 
	Quán cơm Hoàng Anh (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 

	119
	 
	 
	 
	Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương
	 

	120
	 
	 
	 
	Đối diện cửa hàng xăng dầu số 27
	 

	121
	 
	 
	 
	Quán cơm Ái Vân
	 

	122
	 
	 
	 
	149 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	 

	123
	 
	 
	 
	Đối diện Bưu điện huyện Phong Điền 
	 

	124
	 
	 
	 
	Quán cơm Ái Vân
	 

	125
	 
	 
	 
	Cửa hàng xăng dầu số 27
	 

	126
	 
	 
	 
	301 QL1, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	127
	 
	 
	 
	Đối diện Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương
	 

	128
	 
	 
	 
	Nhà Hàng Phú Quý (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)
	 

	129
	 
	 
	 
	Cầu Thượng An Trong
	 

	130
	 
	 
	 
	Chợ An Lỗ
	 

	131
	 
	 
	 
	Ngã 3 đường Sông Bồ - Quốc lộ 1A
	 

	132
	 
	 
	 
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 

	133
	 
	 
	 
	Km 809+810 QL1A (gần trụ sở công ty Trường Sơn)
	 

	134
	 
	 
	 
	Bưu điện Thị Xã Hương Trà
	 

	135
	 
	 
	 
	Số 7 Cách Mạng Tháng 8
	 

	136
	 
	 
	 
	Điện lực Hương Trà
	 

	137
	 
	 
	 
	Km813+800 QL1A (ga Văn Xá)
	 

	138
	 
	 
	 
	Chợ Phe Thượng, Giáp Thượng, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	139
	 
	 
	 
	Đối diện Trường THPT Đặng Huy Trứ
	 

	140
	 
	 
	 
	Cổng làng La Chữ, trước số nhà 19 Lý Nhân Tông (Km81+400 QL1A)
	 

	141
	 
	 
	 
	 159 Lý Thái Tổ
	 

	142
	 
	 
	 
	419 Tăng Bạt Hổ
	 

	143
	 
	 
	 
	337 Tăng Bạt Hổ
	 

	144
	 
	 
	 
	Chợ Lệ Khê
	 

	145
	 
	 
	 
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
	 

	146
	 
	 
	 
	Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	147
	 
	 
	 
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	148
	 
	 
	 
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương Cần)
	 

	149
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 

	150
	 
	 
	 
	Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	151
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	 

	152
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	 

	153
	 
	 
	 
	Đối diện Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	154
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 

	155
	 
	 
	 
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương
	 

	156
	 
	 
	 
	Cần)
	 

	157
	 
	 
	 
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	158
	 
	 
	 
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
	 

	159
	 
	 
	 
	Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	160
	 
	 
	 
	Chợ Lệ Khê
	 

	161
	 
	 
	 
	30 Tản Đà
	 

	162
	
	
	
	Trường tiểu học Phong Thu
	

	163
	
	
	
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	

	164
	
	
	
	Đối diện bưu điện VH xã Hải Chánh
	

	165
	
	
	
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	

	166
	
	
	
	Bánh lọc Minh 
	

	167
	
	
	
	Chợ Mỹ Chánh
	

	168
	
	
	
	Làng cổ Phước Tích
	

	169
	
	
	
	QL 49B
	

	170
	
	
	
	Nhà Thờ họ Bùi Phước
	

	171
	
	
	
	Đối diện nhà thờ họ Bùi Phước
	

	172
	
	
	
	QL 49B
	

	173
	
	
	
	Đối diện làng cổ Phước Tích
	

	174
	
	
	
	Chợ Mỹ Chánh
	

	175
	
	
	
	Bánh lọc Minh
	

	176
	
	
	
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	

	177
	
	
	
	Bưu điện VH xã Hải Chánh
	

	178
	
	
	
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	


PHỤ LỤC 5. DANH SÁCH ĐIỂM DỪNG, NHÀ CHỜ THÁO DỠ

	STT
	Tên điểm dừng 
	Hiện trạng

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo

	1
	185 Hùng Vương
	 
	X

	2
	385 Lê Duẩn 
	 
	X

	3
	229 Lê Duẩn 
	 
	X

	4
	113 Lê Duẩn 
	 
	X

	5
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	 
	X

	6
	406 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	7
	644 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	8
	1026 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	9
	1166 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	10
	1332 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	11
	547 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	12
	324 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X

	13
	Quốc lộ 49
	 
	X

	14
	54 Lý Nhân Tông 
	 
	X

	15
	số 4 Cách Mạng Tháng Tám
	 
	X

	16
	140 Phò Trạch
	 
	X

	17
	374 Phò Trạch
	 
	X

	18
	Đối diện khách sạn Xanh, đường Nguyễn Huệ
	X
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UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế





Sở Giao thông Vận tải





Giám đốc trung tâm





Phó Giám đốc





Phòng Kế hoạch, điều độ và giám sát





Phòng Quản lý và phát hành vé





Phòng Tổ chức và hành chính





Phòng Kế toán và tài chính








� Số liệu thống kê bởi Sở GTVT Thừa Thiên Huế, 2018





� Dân số khu vực thành thị: 563.404 người, hệ số đi lại bình quân 2,0 chuyến đi/người/ngày, số ngày đi lại trong năm 240 ngày (trừ ngày lễ tết, thứ bảy, chủ nhật).





